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[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
[bookmark: tvpllink_zqgikwvojp][bookmark: tvpllink_gbdquckkli][bookmark: tvpllink_zqgikwvojp_1]Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
[bookmark: tvpllink_uahoegdwdd][bookmark: tvpllink_gxwkwvkctd][bookmark: tvpllink_widrzeiycx]Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa][bookmark: tvpllink_hdknggrxak][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola]Căn cứ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
[bookmark: tvpllink_ekccofpbjs]Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (đã sửa đổi, bổ sung);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế. 
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 17 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 14 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2026.
[bookmark: tvpllink_zqyobmowys]Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính số thứ tự 4, 18, 32, 37, 44, 57, 58, 62, 70, 73, 75, 78, 84, 106, 137, 144, 145 tại Quyết định số 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục công nghệ thông tin và chuyển đổi số và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (BTP);
- Lãnh đạo Bộ;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Cục Thuế;
- Văn phòng Bộ Tài chính;
- Thuế Tỉnh, thành phố;
- Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn;
- Ban Nghiệp vụ thuế;
- Lưu: VT, CT (CS).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn



[bookmark: chuong_pl]THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BTC ngày 03 tháng 2 năm 2026 của Bộ Tài chính)
[bookmark: chuong_1]Phần I
[bookmark: chuong_1_name]DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
[bookmark: dieu_1_1]1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính:
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
	Lĩnh vực
	Cơ quan giải quyết
	Số quyết định công bố TTHC

	1
	1.010331
	Đề nghị áp dụng APA
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_1][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_1][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_1]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Cục Thuế
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_1]STT 4 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	[bookmark: cumtu_2]2
	1.008498
	[bookmark: cumtu_2_name]Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_2][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_2][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_2]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở/ Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn/ Chi cuc Thuế Thương mại điện tử
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_2]STT 18 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	3
	1.007040
	Khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_3][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_3][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_3]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở/ Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_3]STT 32 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	4
	1.008346
	Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu - chi phí
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_4][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_4][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_4]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở/ Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn/ Chi cuc Thuế Thương mại điện tử
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_4]STT 37 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	5
	2.002233
	Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_5][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_5][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_5]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn/ Chi cuc Thuế Thương mại điện tử
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_5]STT 44 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	6
	1.008331
	Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài/hãng hàng không nước ngoài
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_6][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_6][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_6]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_6]STT 57 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	7
	1.008333
	Khai thuế/ Khai quyết toán đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_7][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_7][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_7]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_7]STT 58 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	8
	1.008326
	Khai thuế tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên/Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1) 
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_8][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_8]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_8]STT 62 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	9
	1.008554
	Khai quyết toán thuế tài nguyên/ Khai quyết toán phụ thu/ Khai quyết toán thuế TNDN/ Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_9][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_9][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_9]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_9]STT 70 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	10
	1.010990
	Khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà đối với hoạt động dầu khí 
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_10][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_10][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_10]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_10]STT 73 Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	11
	1.010992
	Khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà đối với hoạt động dầu khí 
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_11][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_11][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_11]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_11]STT 75 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	12
	1.010995
	Khai quyết toán phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng (trừ Lô 09.1)
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_12][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_12][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_12]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_12]STT 78 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	[bookmark: cumtu_1]13
	1.008568
	[bookmark: cumtu_1_name]Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_13][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_13][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_13]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_13]STT 84 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	14
	1.008590
	Gia hạn nộp thuế
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_14][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_14][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_14]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn/ Chi cuc Thuế Thương mại điện tử
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_14]STT 106 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	15
	1.007674
	Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_15][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_15][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_15]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế Cơ sở
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_15]STT 137 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	16
	1.007695
	Khai; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/ Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_16][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_16][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_16]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế Cơ sở
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_16]STT 144 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	17
	1.011006
	Khai tiền thuê đất
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_17][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_17][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_17]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế Cơ sở
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_17]STT 145 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính


[bookmark: dieu_2_1]2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính:
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC bị bãi bỏ
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện
	Số Quyết định đã công bố TTHC bị bãi bỏ

	1
	2.002229
	Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_18][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_18][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_18]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_18]STT 27 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	2
	1.007041
	Khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_19][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_19][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_19]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_19]STT 33 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	3
	1.010950
	Khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_20][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_20][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_20]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_20]STT 38 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	4
	1.008547
	Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1)
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_21][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_21][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_21]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_21]STT 66 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	5
	1.008551
	Khai thuế tạm tính cho Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_22][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_22][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_22]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_22]STT 67 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	6
	1.008552
	Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_23][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_23][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_23]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_23]STT 68 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	7
	1.010991
	Khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_24][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_24][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_24]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_24]STT 74 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	8
	1.010993
	Khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_25][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_25][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_25]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_25]STT 76 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	9
	1.010999
	Khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_26][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_26][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_26]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_26]STT 80 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	10
	1.011010
	Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_27][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_27][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_27]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế Cơ sở
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_27]STT 107 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	11
	1.008548
	Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_28][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_28][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_28]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_28]STT 122 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	12
	1.008598
	Báo cáo APA thường niên
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_29][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_29][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_29]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_29]STT 123 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	13
	1.008599
	Báo cáo APA đột xuất
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_30][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_30][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_30]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố
	[bookmark: tvpllink_zqyobmowys_30]STT 124 kèm theo Quyết định 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	14
	1.011024
	Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	[bookmark: tvpllink_rgbfmxwqfa_31][bookmark: tvpllink_hdknggrxak_31][bookmark: tvpllink_gtkyhfrola_31]Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Thuế
	Thuế Cơ sở
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PHẦN II



NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH



1. Đề nghị áp dụng APA



- Trình tự thực hiện: 



+ Bước 1. Người nộp thuế có yêu cầu áp dụng  APA nộp đơn đề nghị áp dụng APA (tích vào ô Đề nghị áp dụng APA chính thức [đơn phương/song phương/đa phương]) theo mẫu số 01/APA-ĐN ban hành kèm theo Nghị định số 373/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP kèm theo hồ sơ đề nghị áp dụng APA thể hiện các thông tin, tài liệu theo quy định tại mục Ghi chú tại Đơn đề nghị áp dụng APA mẫu 01/APA-ĐN.



++ Trường hợp người nộp thuế đề nghị áp dụng APA song phương hoặc APA đa phương thì người nộp thuế điền thông tin đề nghị tiến hành Thủ tục thỏa thuận song phương tại mẫu số 01/APA-ĐN.



++ Người nộp thuế đang áp dụng APA đã ký nếu thuộc trường hợp có thể được xem xét gia hạn APA nếu có đề nghị gia hạn APA thì nộp mẫu số 01/APA-ĐN (tích ô Đề nghị gia hạn APA [đơn phương/song phương/đa phương] ) ban hành kèm theo Nghị định số 373/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP kèm hồ sơ đề nghị gia hạn APA trước khi APA đã ký hết hạn ít nhất 06 tháng



++ Người nộp thuế đang áp dụng APA đã ký nếu thuộc các trường hợp sửa đổi APA và mong muốn sửa đổi APA đó thì nộp mẫu số 01/APA-ĐN (tích ô Đề nghị sửa đổi APA [đơn phương/song phương/đa phương]) ban hành kèm theo Nghị định số 373/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị với Cục Thuế.



++ Người nộp thuế đang áp dụng APA đã ký nếu thuộc các trường hợp có thể huỷ bỏ APA và mong muốn hủy bỏ APA đó thì nộp mẫu số 01/APA-ĐN (tích ô Đề nghị hủy bỏ APA [đơn phương/song phương/đa phương])ban hành kèm theo Nghị định số 373/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP  nêu rõ lý do và gửi đến Cục Thuế.



+ Bước 2. Cục Thuế tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 122/2025/NĐ-CP, Nghị định số 373/NĐ-CP và Thông tư 45/2021/TT-BTC.



+ Bước 3. Cục Thuế thực hiện



++ Họp trao đổi với người nộp thuế, khảo sát tại trụ sở người nộp thuế;



++ Tiến hành rà soát và phân tích hồ sơ, trao đổi, đàm phán với người nộp thuế (trong trường hợp APA đơn phương) hoặc với cơ quan thuế đối tác và người nộp thuế (trong trường hợp APA song phương hoặc APA đa phương) về nội dung APA. 



++ Đối với trường hợp đề nghị áp dụng APA đơn phương, trên cơ sở kết quả rà soát, phân tích, trao đổi, đàm phán với người nộp thuế, về nội dung APA, Cục Thuế xây dựng dự thảo APA và trình lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt, tiến hành ký kết APA. 



++ Đối với trường hợp đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương, Cục Thuế sẽ tiến hành trao đổi, đàm phán nội dung về APA với người nộp thuế và cơ quan thuế nước ngoài, đồng thời xây dựng phương án đàm phán. Cục Thuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt phương án đàm phán. Sau khi có sự phê duyệt, Cục Thuế thực hiện trao đổi, đàm phán với người nộp thuế và cơ quan thuế nước ngoài về nội dung APA theo đúng phương án đã được phê duyệt. Trên cơ sở kết quả đàm phán, Cục Thuế xây dựng dự thảo APA và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký APA.



++ Trường hợp trong quá trình giải quyết đề nghị APA của người nộp thuế phát sinh việc người nộp thuế (hoặc cơ quan thuế nước ngoài đối với trường hợp giải quyết đề nghị áp dụng APA song phương, đa phương) có văn bản gửi Cục Thuế đề nghị dừng đàm phán. Cục Thuế thông báo cho người nộp thuế (đối với APA đơn phương) hoặc cho người nộp thuế và thông báo hoặc xác nhận với cơ quan thuế nước ngoài (đối với APA song phương hoặc đa phương) về việc dừng đàm phán APA.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp: Hồ sơ gửi đến cơ quan Cục Thuế;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ:




++ Tờ khai theo mẫu số 01/APA-ĐN ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



++ Hồ sơ nộp kèm thể hiện các thông tin chi tiết được nêu tại mục Ghi chú tại mẫu số 01/APA-ĐN hoặc nội dung, tài liệu kèm theo để xin đề nghị thực hiện thủ tục thỏa thuận song phương, gia hạn/sửa đổi/hủy bỏ hồ sơ APA.



++ Hồ sơ thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp hồ sơ đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương thì có thêm bản tiếng Anh.



Trường hợp trong quá trình giải quyết đề nghị APA của người nộp thuế phát sinh việc người nộp thuế đề nghị dừng đàm phán: Thành phần hồ sơ là văn bản gửi Cục Thuế về việc đề nghị dừng đàm phán.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



- Thời hạn giải quyết: không quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai, thực hiện giao dịch với các bên có quan hệ liên kết và có đề nghị với cơ quan thuế về việc áp dụng APA. Các bên có quan hệ liên kết được quy định tại Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


- Phí, lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị áp dụng APA theo Mẫu số 01/APA-ĐN tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Đối với đề nghị Gia hạn APA có thể được xem xét gia hạn trong trường hợp thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau: Phạm vi giao dịch liên kết và các bên liên kết không có thay đổi mang tính trọng yếu; các giả định quan trọng không có thay đổi mang tính trọng yếu; khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn hoặc tỷ suất lợi nhuận làm cơ sở phân tích so sánh có sự ổn định trong thời gian được gia hạn.



+ Đối với đề nghị Sửa đổi APA có thể được xem xét sửa đổi trong các trường hợp sau: Các giả định quan trọng có ảnh hưởng trọng yếu có thay đổi do nguyên nhân khách quan; thay đổi của pháp luật có tác động tới APA; nhà chức trách có thẩm quyền của cơ quan thuế đối tác đề nghị sửa đổi và được Bộ Tài chính chấp thuận; và các trường hợp khác.



+ Đối với đề nghị Hủy bỏ APA: APA có thể bị hủy bỏ trong các trường hợp sau: Người nộp thuế hay bất kỳ bên liên kết nào liên quan tới giao dịch liên kết không tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện của APA; người nộp thuế có sai sót hoặc có lỗi trọng yếu trong hồ sơ đề nghị áp dụng APA, báo cáo APA thường niên, báo cáo đột xuất; người nộp thuế không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu của báo cáo APA thường niên hoặc thông tin, tài liệu và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan thuế; người nộp thuế và cơ quan thuế không thống nhất được kết luận việc sửa đổi APA; cơ quan thuế đối tác đề nghị hủy bỏ APA và được Bộ Tài chính chấp thuận; người nộp thuế nộp hồ sơ xin hủy bỏ APA với lý do hợp lý.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



+ Nghị định số 122/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ.



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



+ Thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với giao dịch liên kết 



- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
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2. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc



- Trình tự thực hiện:



(i) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh.



+ Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày: Bắt đầu hoạt động kinh doanh, người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo đúng quy định gửi đến Thuế cơ sở để làm thủ tục đăng ký thuế theo nơi nộp hồ sơ như sau:


++ Tại Thuế cơ sở nơi đặt địa điểm kinh doanh trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định, hoặc nơi cá nhân có bất động sản cho thuê.



++ Tại Thuế cơ sở nơi cư trú của cá nhân kinh doanh trong trường hợp cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định.



++ Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Người nộp thuế (NNT) truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) để khai tờ khai và gửi kèm các hồ sơ theo quy định dưới dạng điện tử (nếu có), ký điện tử và gửi đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn.



+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:



++ Đối với hồ sơ bằng giấy:



+++ Trường hợp hồ sơ gửi đến cơ quan thuế: Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ; lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, thời hạn xử lý hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, công chức thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ.



+++ Trường hợp hồ sơ gửi bằng đường bưu chính: Công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



++ Đối với hồ sơ điện tử:



Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế, thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.



+++ Tiếp nhận hồ sơ: Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế.



+++ Kiểm tra, giải quyết hồ sơ: Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế và trả kết quả giải quyết qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ.



++++ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định: Cơ quan thuế gửi kết quả giải quyết hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ theo thời hạn quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



++++ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục theo quy định: Cơ quan thuế gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ, gửi đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ.



(ii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



+ Bước 1: Cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế gửi hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập. Trường hợp cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ uỷ quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập và thông báo số định danh cá nhân của cá nhân (đối với người Việt Nam) hoặc mã số thuế đã được cấp (đối với người nước ngoài) với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc khấu trừ, kê khai, nộp thuế.


Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế, gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập để đăng ký thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền.



++ Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Người nộp thuế (NNT) truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) để khai tờ khai và gửi kèm các hồ sơ theo quy định dưới dạng điện tử (nếu có), ký điện tử và gửi đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn;



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



++ Đối với hồ sơ bằng giấy:



+++ Trường hợp hồ sơ gửi đến cơ quan thuế: Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ; lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, thời hạn xử lý hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, công chức thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ.



+++ Trường hợp hồ sơ gửi bằng đường bưu chính: Công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



++ Đối với hồ sơ điện tử:



Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế, thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.



+++ Tiếp nhận hồ sơ: Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế.



+++ Kiểm tra, giải quyết hồ sơ: Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế và trả kết quả giải quyết qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ.



++++ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định: Cơ quan thuế gửi kết quả giải quyết hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ theo thời hạn quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



++++ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục theo quy định: Cơ quan thuế gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ, gửi đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ.



(iii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với NSNN (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.    



+ Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày: Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân hoặc phát sinh nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước, người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo đúng quy định, gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế theo nơi nộp hồ sơ như sau:



++ Tại Thuế tỉnh, thành phố nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế;



++ Tại Thuế tỉnh, thành phố nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài;



++ Tại Thuế cơ sở nơi cá nhân cư trú đối với những trường hợp khác.



++ Tại Thuế cơ sở nơi hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với cá nhân đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế.



++ Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Người nộp thuế (NNT) truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) để khai tờ khai và gửi kèm các hồ sơ theo quy định dưới dạng điện tử (nếu có), ký điện tử và gửi đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn;



+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:



++ Đối với hồ sơ bằng giấy:



+++ Trường hợp hồ sơ gửi đến cơ quan thuế: Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ; lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, thời hạn xử lý hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, công chức thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ.



+++ Trường hợp hồ sơ gửi bằng đường bưu chính: Công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



++ Đối với hồ sơ điện tử:



Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế, thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.



+++ Tiếp nhận hồ sơ: Cổng thông tin điện tử của  Cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế.



+++ Kiểm tra, giải quyết hồ sơ: Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế và trả kết quả giải quyết qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ.



++++ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định: Cơ quan thuế gửi kết quả giải quyết hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ theo thời hạn quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



++++ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục theo quy định: Cơ quan thuế gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ, gửi đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ.



(iv) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



+ Bước 1: Cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc gửi hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập; Trường hợp cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ uỷ quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập và thông báo số định danh cá nhân của người phụ thuộc (đối với người Việt Nam) hoặc mã số thuế đã được cấp cho người phụ thuộc (đối với người nước ngoài) với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc khấu trừ, kê khai, nộp thuế.



Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính chính chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập để đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc có ủy quyền.



++ Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Người nộp thuế (NNT) truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) để khai tờ khai và gửi kèm các hồ sơ theo quy định dưới dạng điện tử (nếu có), ký điện tử và gửi đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn;



+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:



++ Đối với hồ sơ bằng giấy:



+++ Trường hợp hồ sơ gửi đến cơ quan thuế: Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ; lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, thời hạn xử lý hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, công chức thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ.



+++ Trường hợp hồ sơ gửi bằng đường bưu chính: Công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



++ Đối với hồ sơ điện tử:



Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế, thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.



+++ Tiếp nhận hồ sơ: Cổng thông tin điện tử của  Cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế.



+++ Kiểm tra, giải quyết hồ sơ: Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế và trả kết quả giải quyết qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ.



++++ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định: Cơ quan thuế gửi kết quả giải quyết hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ theo thời hạn quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



++++ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục theo quy định: Cơ quan thuế gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ, gửi đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ.



(v) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.



+ Bước 1: Cá nhân lập hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh và gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế theo nơi nộp hồ sơ như sau:



++ Tại Thuế tỉnh, thành phố nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế;



++ Tại Thuế tỉnh, thành phố nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài;



++ Tại Thuế cơ sở nơi cá nhân cư trú đối với những trường hợp khác.



Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh cùng với thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.



++ Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Người nộp thuế (NNT) truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) để khai tờ khai và gửi kèm các hồ sơ theo quy định dưới dạng điện tử (nếu có), ký điện tử và gửi đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn;



+ Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:



++ Đối với hồ sơ bằng giấy:



+++ Trường hợp hồ sơ gửi đến cơ quan thuế: Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ; lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, thời hạn xử lý hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, công chức thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ.



+++ Trường hợp hồ sơ gửi bằng đường bưu chính: Công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



++ Đối với hồ sơ điện tử:



Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế, thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.



+++ Tiếp nhận hồ sơ: Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế.



+++ Kiểm tra, giải quyết hồ sơ: Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế và trả kết quả giải quyết qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ.



++++ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định: Cơ quan thuế gửi kết quả giải quyết hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ theo thời hạn quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



++++ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục theo quy định: Cơ quan thuế gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ, gửi đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ.



- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



(i) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh.



+ Thành phần hồ sơ, gồm:


++ Đối với hộ gia đình, cá nhân có hoạt động kinh doanh là người Việt Nam:



+++ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính hoặc hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.



++ Đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài:



+++ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính hoặc hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;



+++ Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân. Trường hợp cá nhân đã đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 11 và Điều 14 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP để thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế thì không phải nộp bản sao hộ chiếu nếu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.



++ Đối với hoặc cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài, cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu:



+++ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính hoặc hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;



+++ Bản sao giấy tờ có giá trị sử dụng đối với cá nhân kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Trường hợp cá nhân đã đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 11 và Điều 14 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP để thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế thì không phải nộp bản sao hộ chiếu nếu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



(ii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



+ Thành phần hồ sơ, gồm:


++ Hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân gồm gửi cho cơ quan chi trả thu nhập: Văn bản ủy quyền Mẫu số 41/UQ-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài) cho cơ quan chi trả thu nhập.



++ Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).




(iii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với NSNN (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế. 



+ Thành phần hồ sơ gồm:


++ Đối với cá nhân là người Việt Nam: Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính hoặc hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trong trường hợp cá nhân đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế.



++ Đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 



+++ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính hoặc hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trong trường hợp cá nhân đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế.



+++ Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân. Trường hợp cá nhân đã đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 11 và Điều 14 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP để thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế thì không phải nộp bản sao hộ chiếu nếu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.



+++ Bản sao văn bản bổ nhiệm của Tổ chức sử dụng lao động trong trường hợp cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



(iv) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



+ Thành phần hồ sơ gồm:


++ Hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân gồm gửi cho cơ quan chi trả thu nhập: Văn bản ủy quyền Mẫu số 41/UQ-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính; Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực của người phụ thuộc hoặc bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực (nếu không có hộ chiếu) đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài) cho cơ quan chi trả thu nhập. 



++ Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.



+++ Phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 07/XN-NPT-TNCN tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về đăng ký thuế;


+++ Hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính 



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



(v) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.



+ Thành phần hồ sơ gồm:


++ Đối với người phụ thuộc là người Việt Nam: 



+++ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



+++ Phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 07/XN-NPT-TNCN tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về đăng ký thuế;


+++ Hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính 


++ Đối với người phụ thuộc là người nước ngoài: 



+++ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



+++ Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực của người phụ thuộc hoặc bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực (nếu không có hộ chiếu).



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính


(i) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh.



+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh.


(ii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chi trả thu nhập


(iii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với NSNN (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.    



+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


(iv) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chi trả thu nhập.


(v) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.



+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 



(i) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế cơ sở. 


(ii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/ Chi cục Thuế Thương mại điện tử.


(iii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với NSNN (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.    



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/ Chi cục Thuế Thương mại điện tử.


(iv) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/ Chi cục Thuế Thương mại điện tử.


(v) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/ Chi cục Thuế Thương mại điện tử.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính


(i) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh.



+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thuế.


(ii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo mã số thuế cá nhân  mẫu số 14-MST ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024  của Bộ Tài chính.


(iii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với NSNN (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.    



+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


++ Đối với cá nhân Việt Nam: Được sử dụng số định danh cá nhân thay cho MST nếu thông tin đăng ký thuế khớp đúng với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông báo MST cá nhân do cơ quan thuế cấp được sử dụng đến hết ngày 30/6/2025.



++ Đối với cá nhân nước ngoài: Thông báo mã số thuế cá nhân.



(iv) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.


+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


++ Đối với cá nhân Việt Nam: Được sử dụng số định danh cá nhân thay cho MST nếu thông tin đăng ký thuế khớp đúng với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông báo MST cá nhân do cơ quan thuế cấp được sử dụng đến hết ngày 30/6/2025.



++ Đối với cá nhân nước ngoài: Thông báo mã số thuế cá nhân.



(v) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.



+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


++ Đối với cá nhân Việt Nam: Được sử dụng số định danh cá nhân thay cho MST nếu thông tin đăng ký thuế khớp đúng với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông báo MST cá nhân do cơ quan thuế cấp được sử dụng đến hết ngày 30/6/2025.



++ Đối với cá nhân nước ngoài: Thông báo mã số thuế cá nhân.



- Phí, lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



(i) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh.



+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


++ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



(ii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


++ Văn bản ủy quyền Mẫu số 41/UQ-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính



++ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT  ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



(iii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với NSNN (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.    



+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.


(iv) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.



+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo mẫu số 20-ĐKT- TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.


(v) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.



+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cá nhân/đại diện hộ gia đình là người Việt Nam phải kê khai các thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân của mình chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp chưa được cấp số định danh cá nhân thì cá nhân phải liên hệ với cơ quan Công an cấp xã để thu thập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân trước khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế.



+ Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử đồng thời đăng ký và đảm bảo đầy đủ các điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/07/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng, tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dữ trữ quốc, luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/07/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



+ Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế.


- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:



(i) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh.
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(ii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.






[image: image3.emf]Mẫu 05-ĐKT-cá nhân  qua CQCT.doc
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(iii) Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với NSNN (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.    






[image: image5.emf]Mẫu 05-ĐKT lần  đầu-cá nhân không KD.doc






(iv) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.






[image: image6.emf]Mẫu 20-TK DKT  NPT-CQ chi trả.docx
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(v) Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.






[image: image9.emf]Mẫu 20-TK DKT  NPT-trực tiếp.docx
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3. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB



- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.



Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xuất khẩu chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước và trường hợp cơ sở kinh doanh mua xe ô tô, tàu bay, du thuyền sản xuất trong nước thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng sang đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần phát sinh và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế chậm nhất 10 ngày kể từ ngày phát sinh.



++ Trường hợp NNT nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử: NNT truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để lập hồ sơ điện tử, ký điện tử và gửi đến cơ quan thuế.



++ Trường hợp NNT nộp hồ sơ trực tiếp/qua bưu chính: NNT lập hồ sơ giấy, ký và gửi đến cơ quan thuế qua Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoặc qua đường bưu chính.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận và kiểm tra, chấp nhận hồ sơ thực hiện như sau:



+++ Tiếp nhận hồ sơ: Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính gửi thông báo cho NNT về việc tiếp nhận hồ sơ của NNT hoặc thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ của NNT chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử của NNT.



+++ Kiểm tra, chấp nhận hồ sơ: Cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và gửi thông báo cho NNT về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ của NNT qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận hồ sơ điện tử của NNT.



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp/qua bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận hồ sơ của NNT (nếu hồ sơ đã đầy đủ, đúng quy định) hoặc hướng dẫn NNT hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng quy định).



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 



++ Tờ khai thuế TTĐB mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Danh mục hồ sơ khai thuế tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 /10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Nghị định số 373/2025/NĐ-CP);



++ Bảng xác định thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) mẫu số 01-2/TTĐB ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;



++ Bảng phân bổ thuế tiêu thụ đặc biệt theo địa bàn tỉnh, thành phố từ hoạt động kinh doanh sổ xố (nếu có) mẫu số 01-3/TTĐB ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở/Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Tờ khai thuế TTĐB mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Danh mục hồ sơ khai thuế tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP;



+ Bảng xác định thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) mẫu số 01-2/TTĐB ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;



+ Bảng phân bổ thuế tiêu thụ đặc biệt theo địa bàn tỉnh, thành phố từ hoạt động kinh doanh sổ xố (nếu có) mẫu số 01-3/TTĐB ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính);



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ);



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính);



+ Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.



- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: 
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4. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu - chi phí



· Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. 



Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp doanh thu - chi phí theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với trường hợp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm; chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì lập hồ sơ khai quyết toán thuế đối với hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, gửi đến cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi khác tỉnh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với trường hợp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm; chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp; đồng thời người nộp thuế gửi các Phụ lục này cùng hồ sơ khai quyết toán thuế 03/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm.



Trường hợp người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp doanh thu - chi phí theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.



++ Trường hợp người nộp thuế gửi hồ sơ qua giao dịch điện tử: Người nộp thuế (NNT) truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN), để khai tờ khai và gửi kèm các hồ sơ theo quy định dưới dạng điện tử (nếu có), ký điện tử và gửi đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn.



++ Trường hợp NNT nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: NNT lập hồ sơ giấy, ký và gửi đến cơ quan thuế qua Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc qua Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoặc qua đường bưu chính.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận và kiểm tra, chấp nhận hồ sơ thực hiện như sau:



+++ Tiếp nhận hồ sơ: Cổng thông tin điện tử gửi thông báo cho NNT về việc tiếp nhận hồ sơ của NNT hoặc thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ của NNT chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử của NNT.



Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ khai thuế của NNT theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và gửi thông báo cho NNT về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ của NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận hồ sơ điện tử của NNT.



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận hồ sơ của NNT (nếu hồ sơ đã đầy đủ, đúng quy định) hoặc hướng dẫn NNT hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng quy định).



· Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



· + Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ: Theo Danh mục hồ sơ khai thuế tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 /10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Nghị định số 373/2025/NĐ-CP) và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung; sau đây gọi là Thông tư số 80/2021/TT-BTC), Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, gồm:


(i)  Hồ sơ khai quyết toán thuế theo năm:



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu - chi phí) theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC;



- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về kiểm toán độc lập (trừ trường hợp không phải lập báo cáo tài chính theo quy định);



- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế) ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC:



+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN;



+ Phụ lục ưu đãi đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03-3A/TNDN;



+ Phụ lục ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng) theo mẫu số 03-3B/TNDN;



+ Phụ lục ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ theo mẫu số 03-3C/TNDN;



+ Phụ lục ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao theo mẫu số 03-3D/TNDN;



+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài theo mẫu số 03-4/TNDN; 



+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN;



+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ theo mẫu số 03-6/TNDN;



+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với cơ sở sản xuất theo mẫu 03-8/TNDN;



+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu 03-8A/TNDN;



+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện theo mẫu 03-8B/TNDN;



+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán theo mẫu 03-8C/TNDN;



+ Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm theo mẫu 03-9/TNDN.



- Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung: Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế; Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế. 



- Trường hợp người nộp thuế có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết thuộc đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (đã được sửa đổi, bổ sung, sau đây gọi là: Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ).  Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo: Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 của Chính phủ; phụ lục II, phụ lục III, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ và nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN được sửa đổi, bổ sung. Trong đó:



+ Phụ lục I - Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết của người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. Tất cả người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.



+ Phụ lục II - Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia: Tất cả người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (trừ người nộp thuế thuộc đối tượng được miễn trừ nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP).



+ Phụ lục III- Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu: Tất cả người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (trừ người nộp thuế thuộc đối tượng được miễn trừ nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP). Hồ sơ, tài liệu kèm theo phụ lục II và phụ lục III người nộp thuế lập và lưu tại Doanh nghiệp. Hồ sơ, tài liệu kèm theo phụ lục II và phụ lục III người nộp thuế lập và lưu tại Doanh nghiệp.



+ Phụ lục IV:



++ Người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và là công ty mẹ tối cao của tập đoàn, có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ đồng trở lên lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này. Thời hạn nộp Báo cáo cho Cơ quan thuế chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao. 



++ Người nộp thuế tại Việt Nam có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước cư trú phải nộp cho Cơ quan thuế trong các trường hợp sau:



+++ Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thỏa thuận quốc tế về thuế với Việt Nam nhưng không có Thỏa thuận của Nhà chức trách có thẩm quyền tại thời điểm đến hạn nộp Báo cáo theo quy định tại điểm a khoản này.



+++ Quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thoả thuận giữa Nhà chức trách có thẩm quyền với Việt Nam nhưng đã đình chỉ cơ chế trao đổi thông tin tự động hoặc không tự động cung cấp được cho Việt Nam Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tập đoàn là đối tượng cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài đó.



+++ Trường hợp tập đoàn đa quốc gia có nhiều hơn 01 người nộp thuế tại Việt Nam và Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài có văn bản thông báo chỉ định một trong những người nộp thuế tại Việt Nam nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia thì người nộp thuế được chỉ định có nghĩa vụ nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho Cơ quan thuế. Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp văn bản thông báo chỉ định của Công ty mẹ tối cao cho Cơ quan thuế trước hoặc vào ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao của người nộp thuế.



++ Người nộp thuế tại Việt Nam có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước cư trú không phải nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho Cơ quan thuế trong trường hợp Công ty mẹ tối cao của người nộp thuế tại Việt Nam chỉ định một tổ chức thay mặt nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho Cơ quan thuế nước sở tại trước hoặc vào ngày cuối cùng tháng thứ 12 sau ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao và đáp ứng các điều kiện sau:



+++ Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức thay mặt nộp báo cáo là đối tượng cư trú có quy định yêu cầu nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.



+++ Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức thay mặt nộp báo cáo là đối tượng cư trú có Thoả thuận giữa Nhà chức trách có thẩm quyền với Việt Nam là một bên ký kết tại thời điểm đến hạn nộp Báo cáo theo quy định tại điểm a khoản này.



+++ Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức thay mặt nộp báo cáo là đối tượng cư trú có Thoả thuận giữa Nhà chức trách có thẩm quyền với Việt Nam, không đình chỉ cơ chế trao đổi thông tin tự động và cung cấp được cho Việt Nam Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tập đoàn là đối tượng cư trú tại quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài đó.



+++ Tổ chức thay mặt nộp báo cáo có văn bản thông báo được chỉ định nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho Cơ quan thuế nước cư trú vào trước hoặc vào ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao của tập đoàn.



+++ Văn bản thông báo chỉ định tổ chức thay mặt nộp báo cáo được người nộp thuế tại Việt Nam cung cấp cho Cơ quan thuế Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản này.



+++ Người nộp thuế tại Việt Nam có văn bản thông báo cho Cơ quan thuế Việt Nam về tên, mã số thuế và nước cư trú của Công ty mẹ tối cao hoặc tổ chức thay mặt nộp báo cáo trước hoặc vào ngày cuối cùng của năm tài chính của tập đoàn.



++ Trường hợp người nộp thuế có Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước cư trú, Cơ quan thuế thực hiện trao đổi thông tin tự động theo cam kết tại các Thoả thuận quốc tế về thuế của Việt Nam.



++ Trường hợp người nộp thuế có Công ty mẹ tối cao không bắt buộc phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước cư trú thì thực hiện theo điều ước quốc tế về thuế. 



Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 19 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP:



(1). Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định này trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục  II tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 



(2). Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:



(2.1). Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;



(2.2). Người nộp thuế đã ký kết Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế. Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 18 Nghị định này;



(2.3). Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính) trên doanh thu thuần, bao gồm các lĩnh vực như sau:



- Phân phối: Từ 5% trở lên; 



- Sản xuất: Từ 10% trở lên;



- Gia công: Từ 15% trở lên.



Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.



Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu nhưng không theo dõi, hạch toán riêng được chi phí phát sinh của từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thì thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu của từng lĩnh vực để áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.



Trường hợp người nộp thuế không theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu và chi phí của từng lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh để xác định tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần của lĩnh vực có tỷ suất cao nhất.



Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.



+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



(ii) Hồ sơ khai quyết toán đối với người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:



Thành phần hồ sơ, gồm: 



+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu - chi phí) theo mẫu số 03/TNDN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Nghị định số 373/2025/NĐ-CP) và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Thông tư số 80/2021/TT-BTC). 



+ Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03-3A/TNDN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC; 



+ Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng) theo mẫu số 03-3B/TNDN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



+ Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ theo mẫu số 03-3C/TNDN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



+ Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao theo mẫu số 03-3D/TNDN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



· Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế



· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



-  Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở/Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



· Phí, lệ phí: Không



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu - chi phí) theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC;



+ Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về kiểm toán độc lập (trừ trường hợp không phải lập báo cáo tài chính theo quy định);



Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế) ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC:



+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN;



+ Phụ lục ưu đãi đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03-3A/TNDN;



+ Phụ lục ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng) theo mẫu số 03-3B/TNDN;



+ Phụ lục ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ theo mẫu số 03-3C/TNDN;



+ Phụ lục ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao theo mẫu số 03-3D/TNDN;



+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài theo mẫu số 03-4/TNDN; 



+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN;



+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ theo mẫu số 03-6/TNDN;



+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với cơ sở sản xuất theo mẫu 03-8/TNDN;



+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu 03-8A/TNDN;



+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện theo mẫu 03-8B/TNDN;



+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán theo mẫu 03-8C/TNDN;



+ Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm theo mẫu 03-9/TNDN.



- Trường hợp người nộp thuế có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết thuộc đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (đã được sửa đổi, bổ sung, sau đây gọi là: Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ). 



+ Phụ lục I - Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết của người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. Tất cả người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.



+ Phụ lục II - Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia: Tất cả người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (trừ người nộp thuế thuộc đối tượng được miễn trừ nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP).



+ Phụ lục III- Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu: Tất cả người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (trừ người nộp thuế thuộc đối tượng được miễn trừ nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP). Hồ sơ, tài liệu kèm theo phụ lục II và phụ lục III người nộp thuế lập và lưu tại Doanh nghiệp.



+ Phụ lục IV: Người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và là công ty mẹ tối cao của tập đoàn, có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ đồng trở lên lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử đồng thời đăng ký và đảm bảo đầy đủ các điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 và Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/07/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.



· Căn cứ pháp lý của thủ hành chính: 



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;



+ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008 và các văn bản pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và sửa đổi, bổ sung có liên quan;



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;



+ Nghị định số 122/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế;



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



 + Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.



· Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
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5. Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế



- Trình tự thực hiện:



+Bước 1. 



++ Trường hợp (1): Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế: Cá nhân thuộc diện quyết toán theo quy định chuẩn bị hồ sơ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 



++ Trường hợp (2): Hoàn thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [46] - “Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế” hoặc chỉ tiêu [47] - “Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.



* Nơi gửi hồ sơ quyết toán thuế



++ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm với cơ quan thuế thì hồ sơ quyết toán thuế gửi đến cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm. 



++ Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì hồ sơ khai quyết toán thuế gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì hồ sơ quyết toán gửi đến một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất trên. 



Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định nêu trên thì cơ quan thuế nơi đã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân đó căn cứ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận: 



++ Trường hợp hồ sơ đến cơ quan thuế: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.



++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ (và trả kết quả nếu có kết quả) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ gồm: 



++ Trường hợp (1):



+++ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 02/QTT-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (gọi là Nghị định số 373/2025/NĐ-CP) và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (gọi là Thông tư số 80/2021/TT-BTC).



+++ Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC.



+++ Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện chuyển dữ liệu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử đến cơ quan thuế, người nộp thuế không cần nộp bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.



+++ Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.



+++ Bản sao các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có). 



+++ Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.



+++ Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thực hiện theo thủ tục đăng ký thuế lần đầu tại văn bản quy định về đăng ký thuế (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc):



++++ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



++++ Phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 07/XN-NPT-TNCN tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về đăng ký thuế;


++++ Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân



++ Trường hợp (2): Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [46] - “Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế” hoặc chỉ tiêu [47] - “Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ.)



- Thời hạn giải quyết: 


+ Trường hợp (1): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



+ Trường hợp (2): 



++ Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước: Chậm nhất 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.



++ Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: Chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở/Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/Chi cục Thuế Thương mại điện tử.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Trường hợp (1): Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



+ Trường hợp (2): Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc Quyết định hoàn kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 02/QĐHT hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu số 01/TB-HT do Bộ Tài chính ban hành gửi người nộp thuế.



- Phí, lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 02/QTT-TNCN theo Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



+ Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN theo Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



+ Bản đăng ký người phụ thuộc mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính.



+ Phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 07/XN-NPT-TNCN tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về đăng ký thuế;


+ Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính);



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ);



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính);



+ Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.



- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
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6. Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài/ hãng hàng không nước ngoài



- Trình tự thực hiện: 



+ Bước 1: 



++ Trường hợp khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài: Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài có trách nhiệm khai thuế TNDN và nộp thuế cho hãng Hàng không nước ngoài. Hồ sơ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài. Khai thuế TNDN cho hãng Hàng không nước ngoài là loại khai theo quý.



++ Trường hợp khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài: Hàng quý, Bên Việt Nam lập hồ sơ khai thuế thay cho các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài và gửi đến cơ quan Thuế.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh/cấp xã hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ được nộp đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ:



(i1) Đối với khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài gồm:


++ Tờ khai thuế cho các hãng Hàng không nước ngoài theo mẫu số 01/HKNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế;



++ Bản sao hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);



++ Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.



(i2) Đối với khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài gồm:


++ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài theo mẫu số 01/TBH ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 



++ Phụ lục hợp đồng tái bảo hiểm, chứng từ tái bảo hiểm theo tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài theo mẫu số 01-1/TBH ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 



++ Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.



(Thành phần hồ sơ ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14)



+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục thuế Doanh nghiệp lớn


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí: Không có



- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



Đối với (i1)



+ Tờ khai thuế cho các hãng Hàng không nước ngoài theo mẫu số 01/HKNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



Đối với (i2)



+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài theo mẫu số 01/TBH ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP;



+ Phụ lục hợp đồng tái bảo hiểm, chứng từ tái bảo hiểm theo tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài theo mẫu số 01-1/TBH ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 và Thông tư số 46/2024/TT-BTC của 09/07/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng, tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc, luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;


+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư  số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



-  Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
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7. Khai thuế/ Khai quyết toán đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài



- Trình tự thực hiện: 



(i) Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài



+ Bước 1. Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác; Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu lập hồ sơ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam;



++ Khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ muời, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.



++ Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.



Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Thuế tỉnh, thành phố hoặc Thuế cơ sở do Trưởng thuế tỉnh, thành phố nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh/cấp xã hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ được nộp đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.



(ii) Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài



+ Bước 1. Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác; Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu lập hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc hợp đồng nhà thầu và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh/cấp xã hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ được nộp đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ, gồm:



(i) Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài



(i1) Đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác gồm:



++ Tờ khai thuế 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.



++ Bản sao hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);



(i2) Đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu


++ Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (áp dụng đối với NTNN nộp thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu) mẫu biểu số 03/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.



++ Bản sao hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);



 (ii) Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài



(i3) Đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác gồm:



++ Tờ khai thuế 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.



++ Phụ lục Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài theo mẫu số 02-1/NTNN do Bộ Tài chính ban hành; 



++ Phụ lục Bảng kê các nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-2/NTNN do Bộ tài chính ban hành.



(i4) Đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu



++ Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (áp dụng đối với NTNN nộp thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu) mẫu biểu số 04/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.



++ Phụ lục Bảng kê các nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-2/NTNN do Bộ tài chính ban hành;


++ Bảng kê chứng từ nộp thuế;



++  Bản Thanh lý hợp đồng nhà thầu (nếu có).


 (Thành phần hồ sơ ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế ) 



+ Số lượng hồ sơ: 1 bộ



- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không  phải trả kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí: Không có



- Tên mẫu đơn, tờ khai : 



Đối với (i1):



+ Tờ khai thuế mẫu số 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



Đối với (i2):  



+ Tờ khai thuế mẫu số 03/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



Đối với (i3):  



+ Tờ khai thuế mẫu số 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



+ Phụ lục Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài theo mẫu số 02-1/NTNN do Bộ Tài chính ban hành; 



+ Phụ lục Bảng kê các nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-2/NTNN do Bộ tài chính ban hành.



Đối với (i4): 



+ Tờ khai thuế mẫu số 04/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC;  



+ Phụ lục Bảng kê các nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-2/NTNN do Bộ tài chính ban hành.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 và Thông tư số 46/2024/TT-BTC của 09/07/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng, tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc, luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024


+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư  số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



-  Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
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8. Khai thuế tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên/Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1) 


- Trình tự thực hiện:



(i) Trường hợp khai thuế tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên


+ Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế:



++ Đối với dầu thô, condensate: chậm nhất là ngày thứ 35 kể từ ngày xuất bán dầu thô, condensate. Ngày xuất bán là ngày hoàn thành việc xuất bán dầu thô, condensate tại điểm giao nhận. Trường hợp ngày thứ 35 trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.



++ Đối với khí thiên nhiên: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp ngày thứ 20 là ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế:



++ Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận việc NNT đã nộp hồ sơ hoặc thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN theo quy định) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế.



++ Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ khai thuế của NNT theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, gửi thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà NNT lựa chọn lập và gửi hồ sơ chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử.



(ii) Trường hợp Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1):



+ Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính; Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.



Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn khai, nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế:



++ Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế  gửi thông báo tiếp nhận việc NNT đã nộp hồ sơ hoặc thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN theo quy định) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế.



++ Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ khai thuế của NNT theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, gửi thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà NNT lựa chọn lập và gửi hồ sơ chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ, gồm:



++Trường hợp (1) khai thuế tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên


+++ Tờ khai thuế tạm tính đối với dầu khí Mẫu số 01/TK-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+++ Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí Mẫu số 01/PL-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;


++Trường hợp (2) Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1)



+++ Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí Mẫu số 02/TNDN–DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Nghị định số 373/2025/NĐ-CP) và Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Thông tư số 80/2021/TT-BTC).


+++ Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí Mẫu số 01/PL-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



+++ Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người điều hành, Doanh nghiệp liên doanh, Công ty điều hành chung, Liên doanh Vietsovpetro hoặc đơn vị được Vietsovpetro ủy quyền.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



++Trường hợp (1) khai thuế tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên


+++ Tờ khai thuế tạm tính đối với dầu khí Mẫu số 01/TK-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025;



+++ Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí Mẫu số 01/PL-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025;


++Trường hợp (2) Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1)



+++ Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí Mẫu số 02/TNDN–DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



+++ Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí Mẫu số 01/PL-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



+++ Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí ban hành kèm theo Phụ lục I Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga ký ngày 27/12/2010 về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” và các Nghị định thư sửa đổi, bổ sung.



+ Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+Nghị định số 122/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tài chính, Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia;


+ Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và các Nghị định thư sửa đổi, bổ sung;



+ Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/ 6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để  phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.


- Mẫu biểu đính kèm:



+ Trường hợp (1) khai thuế tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên
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+ Trường hợp (2) Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1)
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9. Khai quyết toán thuế tài nguyên/ Khai quyết toán phụ thu/ Khai quyết toán thuế TNDN/ Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 


- Trình tự thực hiện:  



+ Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.



Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính; Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày kết thúc Hiệp định 2010 và Nghị định thư sửa đổi, bổ sung (trong trường hợp ngày kết thúc Hiệp định 2010 và Nghị định thư sửa đổi, bổ sung khác với ngày kết thúc năm dương lịch). 



Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn khai, nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.



+ Bước 2: 



++ Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



++ Trường hợp tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế:



+++ Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận việc người nộp thuế đã nộp hồ sơ hoặc thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN theo quy định) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế



+++ Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ khai thuế của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, gửi thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử.



- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ, gồm: 



++ Trường hợp (1) khai quyết toán thuế tài nguyên, hồ sơ gồm: 



+++ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí Mẫu số 02/TAIN-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Nghị định số 373/2025/NĐ-CP) và Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Thông tư số 80/2021/TT-BTC).



+++ Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí Mẫu số 02-1/TAIN-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.


++ Trường hợp (2) khai quyết toán phụ thu, hồ sơ gồm: 



+++ Tờ khai quyết toán phụ thu Mẫu số 02/PTHU-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



+++ Phụ lục bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp Mẫu số 02-1/PTHU-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



++ Trường hợp (3) khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ gồm:



+++Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 02/TNDN-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



++ Trường hợp (4) khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên, hồ sơ gồm:



+++Tờ khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên Mẫu số 01/ĐCĐB-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.


 + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không  phải trả kết quả cho người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Liên doanh Vietsovpetro hoặc đơn vị được Vietsovpetro uỷ quyền.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Lệ phí: Không có.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



++ Trường hợp (1) khai quyết toán thuế tài nguyên, hồ sơ gồm: 



+++ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí Mẫu số 02/TAIN-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC (được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025).



+++ Phụ lục bảng kê sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí Mẫu số 02-1/TAIN-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.



++ Trường hợp (2) khai quyết toán phụ thu, hồ sơ gồm: 



+++ Tờ khai quyết toán phụ thu Mẫu số 02/PTHU-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC (được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025).



+++ Phụ lục bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp Mẫu số 02-1/PTHU-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.


++ Trường hợp (3) khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ gồm:



Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 02/TNDN-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC (được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025).



++ Trường hợp (4) khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên, hồ sơ gồm:



Tờ khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên Mẫu số 01/ĐCĐB-VSP ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga ký ngày 27/12/2010 về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” và các Nghị định thư sửa đổi, bổ sung.



+ Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, 



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+Nghị định số 122/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tài chính, Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia;


+ Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và các Nghị định thư sửa đổi, bổ sung;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/ 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để  phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/ 6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để  phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.



- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.


[image: image49.emf]5. 02-TAIN-VSP.doc



[image: image50.emf]6. 02-1TAIN-VSP.doc



[image: image51.emf]7. 02-TNDN-VSP.doc



[image: image52.emf]9. 02-PTHU-VSP.doc



[image: image53.emf]10.  02-1-PTHU-VSP.doc



 [image: image54.emf]8. 01-ĐCĐB-VSP.doc



 



10. Khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà đối với hoạt động dầu khí 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế:



++ Đối với dầu thô, condensate: chậm nhất là ngày thứ 35 kể từ ngày xuất bán dầu thô, condensate. Ngày xuất bán là ngày hoàn thành việc xuất bán dầu thô, condensate tại điểm giao nhận. Trường hợp ngày thứ 35 trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.



++ Đối với khí thiên nhiên: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp ngày thứ 20 là ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.



+ Bước 2: Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế:



+++ Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận việc người nộp thuế đã nộp hồ sơ hoặc thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN theo quy định) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế.



+++ Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ khai thuế của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, gửi thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ, gồm: Tờ khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà Mẫu số 01/LNCN-DK ban hành kèm theo theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tập đoàn Công nghệ-Năng lượng Quốc gia Việt Nam/Đơn vị được ủy quyền/Đại lý thuế.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà Mẫu số 01/LNCN-DK ban hành kèm theo theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga ký ngày 27/12/2010 về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” và các Nghị định thư sửa đổi, bổ sung.



+ Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.



+ Các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành;



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;



+ Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 122/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế;



+ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia;



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy  định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.



- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.
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11. Khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà đối với hoạt động dầu khí  



- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính hoặc chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí/Hiệp định Liên chính phủ. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn khai, nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.



Trường hợp người nộp thuế gửi hồ sơ qua giao dịch điện tử: Người nộp thuế (NNT) truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN theo quy định) để khai hồ sơ khai thuế và các phụ lục đính kèm theo quy định dưới dạng điện tử (nếu có), ký điện tử và gửi đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế:



++ Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận việc NNT đã nộp hồ sơ hoặc thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế



++ Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ khai thuế của NNT theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, gửi thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà NNT lựa chọn lập và gửi hồ sơ chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ, gồm:



++ Tờ khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà Mẫu số 02/LNCN-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



++ Phụ lục phân chia tiền dầu, khí xuất bán Mẫu số 02-1/PL-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



++ Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí/Hiệp định liên Chính phủ kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam /Đơn vị được ủy quyền/Đại lý thuế.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



++ Tờ khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà Mẫu số 02/LNCN-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



++ Phụ lục phân chia tiền dầu, khí xuất bán Mẫu số 02-1/PL-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



++Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí/Hiệp định liên Chính phủ kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga ký ngày 27/12/2010 về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” và các Nghị định thư sửa đổi, bổ sung.



+ Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;



+ Các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành;



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;



+ Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 122/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế;



+ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia;



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;


+ Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 19/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.



- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
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12. Khai quyết toán phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng (trừ Lô 09.1)



- Trình tự thực hiện: 



+ Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính hoặc chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí. 



Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn khai, nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế:



++ Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận việc NNT đã nộp hồ sơ hoặc thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ cho NNT qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN theo quy định) chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế.



++ Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ khai thuế của NNT theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, gửi thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử mà NNT lựa chọn lập và gửi hồ sơ chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 



+ Thành phần hồ sơ, gồm: 



++ Tờ khai quyết toán phụ thu theo mẫu số 02/PTHU-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế c 



++ Phụ lục bảng kê sản lượng và giá bán dầu thô khai thác Mẫu số 04/PTHU-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Nghị định số 373/2025/NĐ-CP) và Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Thông tư số 80/2021/TT-BTC). 



++ Phụ lục bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp Mẫu số 05/PTHU-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người điều hành, Doanh nghiệp liên doanh, Công ty điều hành chung. 



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Chi cục thuế doanh nghiệp lớn.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết. 



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Tờ khai quyết toán phụ thu theo mẫu số 02/PTHU-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 



+ Phụ lục bảng kê sản lượng và giá bán dầu thô khai thác Mẫu số 04/PTHU-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.


+ Phụ lục bảng kê số phụ thu tạm tính đã nộp Mẫu số 05/PTHU-DK ban hành kèm theo Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định số 373/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;


+ Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ Quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng; 



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 



+ Nghị định số 122/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế; 



+ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia;



+ Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng; 



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 19/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; 



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 



+ Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; 



+ Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 



- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: 
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13. Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất



- Trình tự thực hiện: 



(i) Miễn, giảm tiền thuê đất


+ Bước 1: 


Tổ chức kinh tế, tổ chức cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông (trực tiếp) hoặc nộp qua Cổng DVC Quốc gia (trực tuyến). Trường hợp nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông thì việc luân chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.


 Đối với trường hợp thuê đất mà hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai thuế: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất. Trường hợp chưa có quyết định nhưng có hợp đồng cho thuê đất thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.



+ Bước 2:



Cơ quan thuế tiếp nhận: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả (nếu có) theo quy định; Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, cơ quan thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trường hợp thực hiện qua cơ chế 1 cửa liên thông thì đề nghị cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông yêu cầu người nộp thuế hoàn thiện).


(ii) Miễn, giảm tiền sử dụng đất



+ Bước 1: 


Người sử dụng đất nộp văn bản của người sử dụng đất đề nghị được giảm tiền sử dụng đất và Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất theo Mẫu quy định tại pháp luật về quản lý thuế tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định về cấp giấy chứng nhận, TTPVHCC cấp tỉnh, xã  (trực tiếp) hoặc qua Cổng DVC Quốc gia (trực tuyến). Trên cơ sở đó, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ phận một cửa liên thông chuyển Phiếu chuyển thông tin cho cơ quan thuế để tính tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


Đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai thuế: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.



+ Bước 2:



Cơ quan thuế tiếp nhận: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả (nếu có) theo quy định; Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, cơ quan thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trường hợp thực hiện qua cơ chế 1 cửa liên thông thì đề nghị cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông yêu cầu người nộp thuế hoàn thiện).


Đối với các trường hợp Hồ sơ “miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo danh mục các xã do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; hồ sơ “giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo”; Hồ sơ “Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.” Cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định để xác định nơi thường trú của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại địa phương thuộc vùng có đất ở được miễn, giảm tiền sử dụng đất; nơi thường trú của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.


Trường hợp không thể khai thác được thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan thuế yêu cầu cung cấp các giấy tờ, hồ sơ để xác định nơi thường trú của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại địa phương thuộc vùng có đất ở được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định; nơi thường trú của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.


- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ



(i) Miễn, giảm tiền thuê đất


++ Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, bao gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của  Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);


+++ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư); 



+++ Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện phải cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư hoặc văn bản phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật;



+++ Bản sao Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



++Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư, bao gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư và trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất);



+++ Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện phải cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư hoặc văn bản phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật;



+++ Bản sao Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



++ Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với Hợp tác xã, bao gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư);



+++ Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện phải cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư hoặc văn bản phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật;



+++ Bản sao Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



++ Hồ sơ đối với các trường hợp miễn tiền thuê đất không gắn với việc cho thuê đất mới theo quy định của Chính phủ, bao gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);


+++ Bản sao Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



+++ Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất.



++ Hồ sơ miễn tiền thuê đất đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Chính phủ, bao gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);


+++ Bản sao Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai;



+++ Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất.



++ Đối với trường hợp chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trên đất thuê lại của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hồ sơ bao gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC) của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đề nghị được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân;



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC) của nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đề nghị được miễn tiền thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho công nhân;



+++ Bản sao dự án xây dựng nhà ở cho công nhân được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà ở;



+++ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân theo quy định của pháp luật;



+++ Bản sao Hợp đồng thuê lại đất giữa chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho công nhân và doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.



++ Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học, bao gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ;



+++ Bản sao Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



++ Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định khác của Chính phủ, bao gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư và trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất);



+++ Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện phải cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư hoặc văn bản phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật;



+++ Bản sao Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



+++ Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất.



(ii) Miễn, giảm tiền sử dụng đất



++ Thành phần hồ sơ đối với đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng;



+++ Quyết định hoặc văn bản theo quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp.



++ Thành phần hồ sơ đối với miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo danh mục các xã do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; hồ sơ giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số: Cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Điều 84 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ Tài chính), để xác định nơi thường trú của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương thuộc vùng có đất ở được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Trường hợp không thể khai thác được thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan thuế yêu cầu cung cấp bản sao Xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


+++ Đối với hộ nghèo: Cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Điều 84 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ Tài chính), để xác định nơi thường trú của hộ nghèo tại địa phương thuộc vùng có đất ở được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Trường hợp không thể khai thác được thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan thuế yêu cầu cung cấp bản sao Xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


++ Thành phần hồ sơ đối với miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ;



+++ Cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Điều 84 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ Tài chính), để xác định nơi thường trú của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Trường hợp không thể khai thác được thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan thuế yêu cầu cung cấp bản sao Xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.



++ Thành phần hồ sơ đối với miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



+++ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thực hiện dự án.



++ Thành phần hồ sơ đối với miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Quyết định giao đất ở để bố trí tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



+++ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt về thực hiện dự án.



++ Thành phần hồ sơ đối với miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực xã hội hoá được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, bao gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư);



+++ Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện phải cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư hoặc văn bản phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật;



+++ Bản sao Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư.



++ Thành phần hồ sơ đối với miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa theo quy định của pháp luật về đầu tư, gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư); hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ);



+++ Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo pháp luật về đầu tư);



+++ Bản sao Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư.



++ Thành phần hồ sơ đối với miễn tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật nhà ở năm 2014, gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;



+++ Bản sao Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



++ Thành phần hồ sơ đối với miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật nhà ở năm 2014 (trừ trường hợp miễn cho người lao động trong đơn vị mình thuê), gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;



+++ Bản sao Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



+++ Cam kết của doanh nghiệp, hợp tác xã về giá cho thuê nhà không vượt quá giá thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật nhà ở.



++ Thành phần hồ sơ đối với miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật nhà ở năm 2014 cho người lao động trong đơn vị mình thuê, gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;



+++ Bản sao Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



+++ Bản sao danh sách người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã được bố trí nhà ở có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhà ở;



+++ Cam kết của doanh nghiệp, hợp tác xã về giá cho thuê nhà không vượt quá giá thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật nhà ở.



++ Thành phần hồ sơ đối với miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật nhà ở năm 2014, gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;



+++ Bản sao Giấy tờ của cơ quan nhà nước quản lý về đất đai chứng nhận diện tích đất ở hợp pháp của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đất đai để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.



++ Thành phần hồ sơ đối với miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư); hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ;



+++ Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo pháp luật về đầu tư).



+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


· Thời hạn giải quyết hồ sơ: 


+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.



+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



(i) Miễn, giảm tiền thuê đất: Tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài.


(ii) Miễn, giảm tiền sử dụng đất: Tổ chức và hộ gia đình, cá nhân.


- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.



+ Quyết định về việc giảm tiền thuê đất theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.



+ Quyết định về việc giảm tiền sử dụng đất theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.



+ Thông báo không được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.



Trong quá trình giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế còn thiếu thông tin cần giải trình, bổ sung tài liệu thì cơ quan thuế gửi Thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cho người nộp thuế để yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu.


- Phí, lệ phí: Không có



- Tên mẫu đơn, tờ khai: Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 



+ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng, tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc, luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;


+ Luật Cư trú ngày 13/11/2020;


+ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;


+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 



+ Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;



+ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.



+ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 



+ Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/ 6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để  phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;



+ Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;



+ Thông tư số 94/2025/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.


- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm
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14. Gia hạn nộp thuế



- Trình tự thực hiện:



 + Bước 1: Người nộp thuế (NNT) thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế chuẩn bị  hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định và gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) cấp tỉnh, xã hoặc qua dịch vụ bưu chính: công chức thuế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định. 



++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



 - Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ gồm:



  ++ Trường hợp gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 62 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:



  +++Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Phụ lục III Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ.



  +++ Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế phải có thêm các tài liệu sau:



(*) Trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ quy định tại điểm a khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế (đã sửa đổi, bổ sung), phải có:



- Tài liệu chứng thực về thời gian, địa điểm xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);



- Văn bản xác định giá trị vật chất bị thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu;



- Văn bản (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế) quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại (nếu có);



- Các chứng từ (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế) liên quan đến việc bồi thường thiệt hại (nếu có).



(*) Trường hợp bất khả kháng khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (đã sửa đổi, bổ sung), phải có:



- Văn bản xác định giá trị vật chất bị thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu;



- Tài liệu chứng thực về thời gian, địa điểm xảy ra bất khả kháng của cơ quan có thẩm quyền; tài liệu chứng minh người nộp thuế phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp do chiến tranh, bạo loạn, đình công mà người nộp thuế phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);



- Tài liệu chứng minh việc gặp rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế và người nộp thuế không có khả năng nguồn tài chính nộp ngân sách nhà nước đối với trường hợp bị thiệt hại do gặp rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);



- Các chứng từ (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế) liên quan đến việc bồi thường thiệt hại của cơ quan bảo hiểm (nếu có).



(*) Trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế (đã sửa đổi, bổ sung), phải có:



- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);



- Đề án hoặc phương án di dời, trong đó thể hiện rõ kế hoạch và tiến độ thực hiện di dời của người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế).



++ Trường hợp gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 126/20202/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ:


+++Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Phụ lục III Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ.



+++ Văn bản có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện hoặc cơ quan khác có chức năng tương tự) về việc người nộp thuế có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất, trong đó ghi rõ diện tích đất có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất.



+++ Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



+ Trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định hoặc phát hiện có dấu hiệu sai phạm về giá trị vật chất bị thiệt hại trong hồ sơ do người nộp thuế tự xác định hoặc các sai sót khác, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.



 +Trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế đầy đủ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải ban hành Thông báo không chấp thuận gia hạn nộp thuế (mẫu số 03/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã sửa đổi, bổ sung)) đối với trường hợp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế hoặc Quyết định gia hạn nộp thuế (mẫu số 02/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã sửa đổi, bổ sung)) đối với trường hợp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                       



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở/Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/Chi cục Thuế Thương mại điện tử.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Thông báo không chấp thuận gia hạn nộp thuế (mẫu số 03/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã sửa đổi, bổ sung)).



+ Hoặc Quyết định gia hạn nộp thuế (mẫu số 02/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã sửa đổi, bổ sung)).



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Phụ lục III  Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia;



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 9/7/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
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15. Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản



- Trình tự thực hiện: 



+ Bước 1. Tổ chức, cá nhân khai (khai thay) thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân chuyển nhượng bất động động sản chuẩn bị hồ sơ khai thuế và nộp hồ sơ khai thuế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh/cấp xã.



Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:



++ Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.



++ Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh/cấp xã hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.



++ Trường hợp hồ sơ được nộp đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ gồm:



++ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản) mẫu số 03/BĐS-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính;



++ Bản sao hộ chiếu đối với trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt Nam;



++ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào Bản sao đó. Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, nhà ở thương mại, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, công trình xây dựng, nhà ở đã được dự án bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về nhà ở thì nộp bản sao hợp đồng mua bán nhà ở, nhà ở thương mại, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, công trình xây dựng, nhà ở đã được dự án bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về nhà ở ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án.


++ Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở, nhà ở thương mại, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, công trình xây dựng, nhà ở đã được dự án bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về nhà ở. Nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, nhà ở thương mại, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, công trình xây dựng, nhà ở đã được dự án bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về nhà ở từ lần thứ hai trở đi thì các bên phải xuất trình thêm Bản sao hợp đồng chuyển nhượng lần trước liền kề. Trường hợp ủy quyền bất động sản thì nộp Bản sao Hợp đồng ủy quyền bất động sản.



++ Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thay thế bằng bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng. Đối với nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, công trình xây dựng, nhà ở đã được dự án bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về nhà ở thì Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng, Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, công trình xây dựng, nhà ở đã được dự án bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về nhà ở được thay bằng bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng.



++ Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản thì Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản được thay bằng bản sao Hợp đồng góp vốn.



++ Bản sao tài liệu xác định đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân, đối tượng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đối tượng tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Bộ Tài chính.



Bản sao các giấy tờ trong hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh đối với thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản là bản chụp từ bản chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bản sao bằng hình thức trực tiếp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bản sao bằng hình thức điện tử thì phải ký số cam kết chịu trách nhiệm trên hồ sơ. Trường hợp cơ quan thuế đã kết nối liên thông điện tử với cơ quan có liên quan thì hồ sơ khai là Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản).


++ Văn bản ủy quyền khai thuế thay (nếu có).



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết:



Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (bao gồm lần đầu và khi có thay đổi các căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế cơ sở.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp tiền về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản mẫu số 03/TB-BĐS-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.



- Phí, lệ phí: Không có.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản) mẫu số 03/BĐS-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



- Căn cứ pháp lý của thủ hành chính: 



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 122/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia;



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Thông tư số 94/2025/TT-BTC ngày 14/10/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 46/2024/TT-BTC, ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.


- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: 
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16. Khai; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/ Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp


- Trình tự thực hiện:



(i) Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp



+ Bước 1: Người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu nơi có đất chịu thuế, TTPVHCC cấp tỉnh, xã (trực tiếp) hoặc qua Cổng DVC Quốc gia (trực tuyến).



Thời hạn hộp hồ sơ khai thuế là 30 ngày, kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi nghĩa vụ thuế. Trường hợp địa phương có mùa vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp không trùng với thời hạn nộp thuế quy định tại điểm này thì cơ quan thuế được phép lùi thời hạn thông báo nộp thuế và thời hạn nộp thuế không quá 60 (sáu mươi) ngày so với thời hạn quy định tại điểm này. Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu nộp thuế một lần cho toàn bộ số thuế sử dụng đất nông nghiệp cả năm thì người nộp thuế phải thực hiện nộp tiền thuế theo thời hạn của kỳ nộp thứ nhất trong năm. Hàng năm, người nộp thuế không phải kê khai lại hồ sơ khai thuế nếu không phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm của tổ chức chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch; chậm nhất 10 ngày kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch đối với tổ chức nộp thuế cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch một lần.



 + Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả (nếu có) theo quy định.



(ii) Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm



+ Bước 1: 



 ++ Đối với tổ chức



Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổ chức sử dụng đất thuộc tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cơ chế một cửa liên thông nơi có đất thuộc đối tượng chịu thuế, TTPVHCC cấp tỉnh, xã  (trực tiếp) hoặc qua Cổng DVC Quốc gia (trực tuyến). 



Trong chu kỳ ổn định, hàng năm tổ chức không phải kê khai lại thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.



Kê khai khi có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp và khai bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi. 



Khai bổ sung hồ sơ khai thuế được áp dụng đối với: Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp; trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp. 



++ Đối với hộ gia đình, cá nhân:



Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên quan đến người nộp thuế như: tên, số CCCD, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế; Các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng. Nếu đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu có), nộp hồ sơ khai thuế tại cơ chế một cửa liên thông nơi có đất thuộc đối tượng chịu thuế, TTPVHCC cấp tỉnh, xã  (trực tiếp) hoặc qua Cổng DVC Quốc gia (trực tuyến). 



Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xác nhận thông tin khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người nộp thuế trong phạm vi nhiệm vụ của mình trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người nộp thuế hoặc của cơ quan quản lý thuế. 


Hàng năm, người nộp thuế không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. 


Trường hợp có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế (trừ trường hợp thay đổi giá của 1m2 đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.



Trường hợp người nộp thuế đề nghị miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế kê khai thông tin đề nghị miễn giảm tại tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và nộp bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế kèm theo.



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả (nếu có) theo quy định; Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, cơ quan thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định.



(iii) Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


+ Bước 1: 



Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã (trực tiếp) hoặc nộp qua Cổng DVC Quốc gia (trực tuyến).



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả (nếu có) theo quy định); Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, cơ quan thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ:


(i) Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp


+ Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDDNN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC).



+ Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho hộ gia đình, cá nhân theo mẫu số 02/SDDNN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC)..



+ Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho khai thuế đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần theo mẫu số 03/SDDNN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC)


(ii) Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm



+ Đối với tổ chức 



 ++ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 02/TK-SDDPNN tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 


++ Bản sao các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;



++ Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).



+ Đối với hộ gia đình, cá nhân 



++ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân theo mẫu số 01/TK-SDDPNN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 


++ Bản sao các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;



++ Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).



++ Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở) theo mẫu số 03/TKTH-SDDPNN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC).



(iii) Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp



++ Đối với trường hợp miễn thuế, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trừ trường hợp miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 VNĐ (50 nghìn đồng) trở xuống, thành phần hồ sơ miễn, giảm theo quy định tại Điều 57 Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế gồm:



+++ Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);



+++ Bản sao các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;



+++ Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.



++ Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hằng năm từ 50.000 VNĐ (50 nghìn đồng) trở xuống thì không phải nộp hồ sơ miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết hồ sơ: 


(i) Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp: không quy định



(ii) Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp



+ Đối với tổ chức: Trong trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế cùng hồ sơ khai thuế:



++ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.



 ++ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm thuế.



+ Đối với hộ gia đình, cá nhân:



++Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân chậm nhất ngày 30 tháng 4 của năm



++ Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế cùng hồ sơ khai thuế:



+++ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.



 +++ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm thuế.



(iii) Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp



+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.



 + Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm thuế



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



(i) Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp: Tổ chức, cá nhân.



(ii) Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.



(iii) Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.



- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế cơ sở



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



(i) Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



(ii) Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:



- Đối với tổ chức: Trong trường hợp tổ chức đề nghị miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng hồ sơ khai thuế:



+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.



+ Thông báo không được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.



Trong quá trình giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế còn thiếu thông tin cần giải trình, bổ sung tài liệu thì cơ quan thuế gửi Thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cho người nộp thuế để yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu.



- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 



+ Thông báo nộp tiền về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 01/TB-SDDPNN ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý thuế.



+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.



+ Thông báo không được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.



Trong quá trình giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế còn thiếu thông tin cần giải trình, bổ sung tài liệu thì cơ quan thuế gửi Thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cho người nộp thuế để yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu.



(iii) Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:



+ Thông báo nộp tiền về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 01/TB-SDDPNN ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý thuế.



+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.



+ Thông báo không được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.



Trong quá trình giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế còn thiếu thông tin cần giải trình, bổ sung tài liệu thì cơ quan thuế gửi Thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cho người nộp thuế để yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu.



- Phí, lệ phí: Không có.



- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



(i) Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp



 + Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDDNN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC).



+ Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho hộ gia đình, cá nhân theo mẫu số 02/SDDNN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC)..



+ Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho khai thuế đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần theo mẫu số 03/SDDNN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC)


(ii) Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:



- Đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 02/TK-SDDPNN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 


- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 



Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 01/TK-SDDPNN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;


+ Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở) theo mẫu số 03/TKTH-SDDPNN do Bộ Tài chính ban hành (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC); 



(iii) Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp



Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 46/2024/TT-BTC, ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;



+ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng, tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc, luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý thuế.



+ Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; 



+ Thông tư số 46/2024/TT-BTC, ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.



+ Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/ 6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để  phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 



+ Thông tư số 94/2025/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.



- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm



(i) Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp







[image: image66.emf]Mẫu 01.SDDNN.docx





 EMBED Word.Document.12 \s [image: image67.emf]Mẫu 02.SDDNN.docx







[image: image68.emf]Mẫu 03.SDDNN.docx






(ii) Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
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(iii) Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
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17. Khai tiền thuê đất



- Trình tự thực hiện: 



+ Bước 1: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai tiền thuê đất tại cơ chế một cửa liên thông, TTPVHCC cấp tỉnh, xã  (trực tiếp) hoặc qua Cổng DVC Quốc gia (trực tuyến). 



Đối với trường hợp thuê đất mà hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai thuế: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất. Trường hợp chưa có quyết định nhưng có hợp đồng cho thuê đất thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 



Đối với trường hợp thuê đất chưa có quyết định cho thuê, hợp đồng cho thuê đất: Thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng phải thuê đất. 



Thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất đối với trường hợp trong năm có sự thay đổi các yếu tố để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền ban hành văn bản ghi nhận sự thay đổi.



Người nộp thuế trong năm không có sự thay đổi các yếu tố dẫn đến thay đổi số tiền thuê đất phải nộp thì không phải kê khai năm tiếp theo. 



+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả (nếu có) theo quy định; Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, cơ quan thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp: Tại TTPVHCC cấp tỉnh, xã;



+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;



+ Trực tuyến: qua Cổng DVC Quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia đối với các TTHC đã toàn trình và được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/ các Hệ thống thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Cục Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


 + Thành phần hồ sơ: ban hành kèm theo Phụ lục 1 Danh mục hồ sơ khai thuế Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, gồm:



++ Trường hợp đã có quyết định cho thuê đất hoặc chưa có quyết định nhưng đã có hợp đồng cho thuê đất


+++ Hồ sơ khai để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông;


+++ Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) theo mẫu 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư 40/2025/TT-BTC và Thông tư 94/2025/TT-BTC) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có);



+++ Tài liệu, giấy tờ liên quan đến các khoản được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật (nếu có).


++ Trường hợp chưa có quyết định, hợp đồng cho thuê đất.



++ Tờ khai tiền thuê đất mẫu 01/TMĐN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư 40/2025/TT-BTC và Thông tư 94/2025/TT-BTC).


++ Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).


+  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết hồ sơ: 


+ Chậm nhất là 07 ngày làm việc đối với tiền sử dụng đất và khoản phải nộp bổ sung của tổ chức, cá nhân là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; 05 ngày làm việc đối với tiền sử dụng đất và khoản phải nộp bổ sung của hộ gia đình, cá nhân (trừ cá nhân là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài); 05 ngày làm việc đối với tiền thuê đất và khoản phải nộp bổ sung kể từ ngày nhận được hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (bao gồm lần đầu và khi có thay đổi các căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính) và văn bản hợp pháp, đầy đủ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



+ Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định các khoản mà người thuê đất, người sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.



+ Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế có văn bản theo Mẫu số 01/CCTT-TĐMN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày  gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ để cung cấp thông tin địa chính làm căn cứ ban hành thông báo nộp tiền gửi cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.


- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thuế cơ sở



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp tiền thuê đất theo Mẫu số 01a hoặc Mẫu số 01b tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ).



- Phí, lệ phí: Không có



- Tên mẫu đơn, tờ khai:  



+ Tờ khai tiền thuê đất theo mẫu số 01/TMĐN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi tại Thông tư 40/2025/TT-BTC và Thông tư 94/2025/TT-BTC);



+ Văn bản đề nghị được miễn, giảm theo mẫu 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư 40/2025/TT-BTC và Thông tư 94/2025/TT-BTC).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;



+ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng, tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc, luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;



+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ;



+ Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



+ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;



+ Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về quỹ phát triển đất;


+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;



+ Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.


+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế; 



+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;



+ Thông tư số 40/2025/TT-BTC ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;



+ Thông tư số 94/2025/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.



- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm
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				Xác định tỷ lệ phân bổ



				Số thuế TNDN phải nộp cả năm theo quyết toán cho từng tỉnh



				



Số thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này



				Số thuế TNDN đã tạm nộp cho từng tỉnh



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm 



				Số thuế TNDN còn phải nộp cho từng tỉnh







				



				



				



				Huyện



				











Tỉnh



				



				Doanh thu bán vé thực tế trên địa bàn



				Tỷ lệ
 phân bổ (%)



				



				



				



				



				







				[06]



				[07]



				[08]



				[09]



				[10]



				[11]



				[12]



				[13]=[12]/[05]



				[14]= [13]x [04]



				[15]



				[16]



				[17]= [14]-[15]



				[18]= [14]- [15]- [16]







				1



				<Tên đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính>



				



				 



				



				



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				2



				<Tên địa điểm kinh doanh  khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính>



				



				 



				



				



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				3



				<Nơi không có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh>



				



				 



				



				



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				...



				…



				



				 



				



				



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				



				Cộng theo từng tỉnh... [19]



				



				



				



				



				







				



				Cộng các tỉnh [20]



				



				



				



				



				







				



				Số thuế phải nộp còn lại phân bổ cho Tỉnh … nơi đóng trụ sở chính (= [04]-Cộng các tỉnh) [21]



				



				



				



				



				











Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê  khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)







				



				















Ghi chú:  



1. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;



2. Cột  [07].



- Tên đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính: Kê khai cho tỉnh nơi đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở vào chỉ tiêu này. Trường hợp trong một tỉnh có nhiều đơn vị phụ thuộc ở nhiều huyện thì chọn 01 đơn vị phụ thuộc tại 01 địa bàn huyện phát sinh doanh thu để kê khai vào cột [07].



- Tên địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính: Kê khai cho tỉnh nơi có địa điểm kinh doanh nếu phát sinh doanh thu bán vé theo từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh trên nhiều huyện thuộc một tỉnh thì chọn 01 địa điểm kinh doanh tại 01 địa bàn huyện phát sinh doanh thu để kê khai vào cột [07].



-  Nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh: Kê khai cho tỉnh nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh nhưng có phát sinh doanh thu bán vé. Trường hợp trong một tỉnh có phát sinh doanh thu bán vé ở nhiều huyện thì chọn 01 địa bàn huyện phát sinh doanh thu để kê khai vào cột [07].



3. Cột [09] và [10]: Kê khai địa bàn cấp huyện, tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động bán vé khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động bán vé trên nhiều huyện thuộc một cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ là Cục Thuế thì chọn 1 đơn vị đại diện hoặc một huyện để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động bán vé trên nhiều huyện thuộc 1 cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ là Chi cục Thuế khu vực thì chọn 1 đơn vị đại diện hoặc 1 huyện do Chi cục Thuế khu vực quản lý để kê khai vào chỉ tiêu này



4. Cột [15]: NNT kê khai số thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang bù trừ với số thuế TNDN phải nộp kỳ này.



5. Cột [16]: NNT kê khai số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm tính thuế đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











GIẤY ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ THUẾ



                                        Đăng ký thuế lần đầu                       Thay đổi thông tin đăng ký thuế                        



Tên tôi là:   ..................................                  



Mã số thuế đã được cấp <ghi trong trường hợp thay đổi thông tin>: ...



<1. Đối với đăng ký thuế lần đầu thì ghi:>




Căn cứ Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính, nay tôi ủy quyền cho <tên cơ quan chi trả thu nhập>, mã số thuế  <mã số thuế của cơ quan chi trả thu nhập> đăng ký thuế cho tôi <hoặc người phụ thuộc của tôi> với các thông tin như sau: 




<a) Đối với cá nhân/người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:>



				Họ và tên



				Ngày, tháng, năm sinh



				Số định danh cá nhân



				Điện thoại liên hệ



				Email



				Quan hệ của người phụ thuộc với cá nhân



				Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm)



				Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm)







				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				











<b) Đối với cá nhân/người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài:>



				Họ và tên



				Ngày, tháng, năm sinh



				Quốc tịch



				Thông tin Hộ chiếu



				Địa chỉ nơi thường trú



				Địa chỉ hiện tại



				Điện thoại liên hệ



				Email



				



				



				







				



				



				



				Số



				Ngày cấp



				Nơi cấp



				Số nhà/ đường phố



				Xã, phường



				Quận, huyện



				Tỉnh, thành phố



				Quốc gia



				Số nhà/ đường phố



				Xã, phường



				Quận, huyện



				Tỉnh, thành phố



				



				



				Quan hệ của người phụ thuộc với cá nhân



				Thời điểm bắt đầu
tính giảm trừ (tháng
/năm)



				Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng
/năm)







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











<2. Đối với thay đổi thông tin đăng ký thuế thì ghi:>




Căn cứ Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính, nay tôi ủy quyền cho <tên cơ quan chi trả thu nhập>, mã số thuế  <mã số thuế của cơ quan chi trả thu nhập> đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho tôi <hoặc người phụ thuộc của tôi> với các thông tin như sau:



				Họ và tên



				Mã số thuế



				Chỉ tiêu



				Thông tin đăng ký cũ



				Thông tin đăng ký mới







				



				



				



				



				







				



				



				



				



				







				



				



				



				



				











Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đăng ký thuế của tôi <hoặc người phụ thuộc của tôi> trên giấy ủy quyền này./.




…, ngày…tháng… năm…  



        NGƯỜI ỦY QUYỀN




(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu số: 41/UQ-ĐKT





(Kèm theo Thông tư số �86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024





 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


























Mẫu số: 01/TK-DK







								     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                



















				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



____________________________________







				TỜ KHAI THUẾ TẠM TÍNH ĐỐI VỚI DẦU KHÍ







				



				 [01] Dầu thô: □      [02] Condensate: □     [03] Khí thiên nhiên: □



				







				[04] Kỳ tính thuế: Ngày…....tháng......năm…. Hoặc tháng…..năm….







				[05] Lần xuất bán thứ: …







				                  [06] Lần đầu □          [07] Bổ sung lần thứ: □   







				             [08] Xuất khẩu: □            [09] Xuất bán tại Việt Nam: □   







				



				[10] Ngày xuất hóa đơn:…/…/....







				







				



				[11] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………...







				



								[12] Mã số thuế:………………………………………………………………………...



















				



				[13] Địa chỉ:…………[14] Xã/phường/đặc khu:……………[15] Tỉnh/Thành phố:……..







				



				[16] Điện thoại:……………..[17] Fax:……………………[18] E-mail:………………… 







				



				[19] Hợp đồng dầu khí lô:…………………………………………………………………                                               







				



				[20] Tên đơn vị được uỷ quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]:……………………………..







				



								[21] Mã số thuế:…………………………………………………………………………... 



















				



				[22] Địa chỉ:………..[23] Xã/phường/đặc khu:……………[24] Tỉnh/Thành phố:……… 







				



				[25] Điện thoại:……………..[26] Fax:……………………[27] E-mail:………………… 







				



				[28] Hợp đồng uỷ quyền hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số:…………….[29] ngày…. tháng….. năm...







				



				



				



				



				



				







				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Đơn vị tính



				Giá trị







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)







				1



				Sản lượng dầu khí xuất bán



				 [30] 



				 Thùng; m3 



				 







				 



				 Sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán quy đổi 



				 [30a] 



				 Tấn/MMBTU/GJ 



				 







				 



				 Hệ số quy đổi 



				 [30b] 



				 Thùng/tấn; m3/MMBTU; m3/GJ 



				 



				 







				2



				Tỷ lệ dầu để lại theo kế hoạch



				[31]



				%



				 







				3



				Sản lượng dầu lãi tạm tính



				[32]



				Thùng



				 







				4



				Giá tính thuế/ giá bán 



				[33]



				USD/thùng; USD/m3



				 







				5



				Giá dầu thô cơ sở



				[34]



				USD/thùng



				 







				6



				Doanh thu 



				[35]



				USD; VND



				 







				7



				Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính 



				[36]



				%



				 







				8



				Số tiền thuế tài nguyên tạm tính phải nộp [37]=[35]x[36]



				[37]



				USD; VND



				 







				9



				Số tiền thuế đặc biệt tạm tính phải nộp 



				[38]



				USD; VND



				 







				10



				Tỷ lệ thuế TNDN tạm tính



				[39]



				 %



				 







				11



				Thu nhập khác liên quan trực tiếp đến hoạt động dầu khí



				[40]



				USD; VND



				 







				12



				Thuế suất thuế TNDN hoạt động dầu khí



				[41]



				%



				 







				13



				Số thuế TNDN tạm tính phải nộp [42]=[39]x[35]+[40]x[41]



				[42]



				USD; VND



				 







				14



				Số thuế TNDN được miễn hoặc giảm (nếu có)



				[43]



				USD; VND



				 







				15



				Số thuế TNDN tạm tính phải nộp sau khi miễn hoặc giảm (nếu có) [44]= [42]-[43]



				[44]



				USD; VND



				 







				16



				Số phụ thu tạm tính phải nộp [45]=[46] hoặc [47]



				[45]



				USD



				 







				16.1



				Trường hợp {1,2x[34]} < [33] ≤ {1,5x[34]}:
[46] = 50%x{[33]–1,2x[34]}x[32]



				[46]



				USD



				 







				16.2



				Trường hợp [33] >{1,5x[34]}:
[47]=[48] + [49]



				[47]



				USD



				 







				a



				 Phụ thu theo mức 50% 
[48] = 50%x{1,5x[34]–1,2x[34]}x[32]



				[48]



				USD



				 







				b



				 Phụ thu theo mức 60% 
[49] = 60%x{[33]–1,5x[34]}x[32]



				[49]



				USD



				 







				17



				Tỷ giá quy đổi



				[50]



				VND/USD



				 







				



				







				         Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.







				



				



				.........,ngày......... tháng...... năm........







				  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



				NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc







				Họ và tên:………………



Chứng chỉ hành nghề số: ..........



				ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ







				



				(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))







								Ghi chú:                                                                                                                                                                                



 - Chỉ tiêu [11]: Tên người nộp thuế là tên người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro



- Trường hợp một NNT khai thác đồng thời dầu thô, condensate và khí thiên nhiên thì kê khai thành từng tờ khai riêng biệt.  



- USD: đô la Mỹ; VND: đồng Việt Nam.                                                                                                                                                                
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UBND....................



Mẫu số: 02/SDDNN



(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC, Thông tư số 94/2025/TT-BTC))



















CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP



(Áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế) 



                                            [01] Kỳ tính thuế: Năm .....



                [02] Lần đầu:                           [03] Bổ sung lần thứ:..…











1. Người nộp thuế:			                     



[04] Họ và tên: .............................................................................................................



[05] Ngày/tháng/năm sinh: .........................................................................................























































[06] Mã số thuế: 	   	



[07] Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Định danh cá nhân (trường hợp chưa có mã số thuế): .......................... 



[08] Ngày cấp: ................................ [09] Nơi cấp: ......................................................



[10] Địa chỉ cư trú: 



           [10.1] Số nhà: ........................       [10.2] Đường/phố: ......................................



           [10.3] Tổ/thôn: ............................ [10.4] Xã/phường/đặc khu: ...........................



           [10.6] Tỉnh/Thành phố: ................................



 [11] Địa chỉ nhận thông báo thuế: ..............................................................................



[12] Điện thoại: ...........................................................................................................



2. Đại lý thuế (nếu có):		                       



[13] Tên đại lý thuế: .....................................................................................................























































[14] Mã số thuế: 	   	   	



[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ................................. Ngày: ........................................



3. Thửa đất chịu thuế:



[16] Địa chỉ: 



      [16.1] Số nhà: ...........................       [16.2] Đường/phố: ........................................



      [16.3] Tổ/thôn: ............................... [16.4] Xã/phường/đặc khu: ..............................



      [16.6] Tỉnh/Thành phố: ..................................



[17] Sổ địa chính: .................. [18] Thửa đất số: …………. [19] Tờ bản đồ số: .......



  [20] Thời điểm bắt đầu sử dụng đất: …………………..………………………….



  [21] Thời điểm thay đổi diện tích đất: …………………………………………...







				STT



				Loại ruộng đất



				Phần hộ gia đình, cá nhân 



tự khai



				Phần do UBND xã, đội thuế xác định







				



				



				Xứ đồng



				Ký hiệu thửa



				Diện



tích



(m2)



				Hạng



đất



				Diện tích



(m2)



				Hạng đất



				Thuế ghi thu



(kg)







				



				[22]



				[23] 



				[24] 



				[25] 



				[26] 



				[27] 



				[28] 



				[29]







				I



				Cây hàng năm



				



				



				



				



				



				



				







				1



				Đất trồng lúa



				



				



				



				



				



				



				







				2



				Đất trồng cây hàng năm khác



				



				



				



				



				



				



				







				3



				Mặt nước nuôi trồng thủy sản



				



				



				



				



				



				



				







				...



				 ........



				



				



				



				



				



				



				







				



				Cộng cây hàng năm



				



				



				



				



				



				



				







				II



				Cây lâu năm



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				Cộng cây lâu năm



				



				



				



				



				



				



				







				Tổng cộng



				



				



				



				



				



				



				











 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



				..., ngày ... tháng ... năm ....



CHỦ HỘ



(Ký ghi rõ họ tên)



				



CÁN BỘ THUẾ



(Ký ghi rõ họ tên)



				..., ngày ... tháng ... năm ......



UBND XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU



(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)























Ghi chú:



- Một xứ đồng có nhiều thửa đất thì mỗi thửa đất kê khai vào một dòng;



- UBND: Ủy ban nhân dân.
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				Mẫu số: 02-1/PL-DK







Phụ lục
PHÂN CHIA TIỀN DẦU, KHÍ XUẤT BÁN 







				



				(Kèm theo các tờ khai thuế đối với dầu khí mẫu số 02/LNCN-DK)







				



				[01] Dầu thô: □     [02] Condensate: □     [03] Khí thiên nhiên: □







				



				[04] Kỳ tính thuế: Ngày.....tháng…..năm…. Hoặc tháng…..năm…. Hoặc năm….
(Đối với dầu thô và condensate là ngày...tháng...năm/năm; Khí thiên nhiên là tháng/năm)







				



				[05] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………………..



				



				







				



				[06] Mã số thuế người nộp thuế: …………………………………………………………………………………………………….







				



				[07] Tên đơn vị được uỷ quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]:………………………………………………………………………...







				



				[08] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………



				



















				STT



				Ngày xuất bán



				Sản lượng xuất bán



				Giá bán (USD/thùng)



				Chi phí thu hồi



				Các khoản thuế



				Chi phí được trừ khác



				Lãi dầu, khí



				Lãi dầu, khí NCN được chia







				



				



				Thùng/BTU



				Tấn/m3



				



				



				Tài nguyên



				Xuất khẩu/ đặc biệt



				Phụ thu dầu lãi



				Thuế TNDN



				



				



				Tổng



				Nộp NSNN



				Để lại PVN







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				



				Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.











				



				



				



				



				



				



				



				



				



				..........., ngày..... tháng....... năm.........







				



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ







				



				



				



				



				



				NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc







				



				Họ và tên:..............................







				



				



				



				



				ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ







				Ghi chú:                                                                                                                                                                             
 - Chỉ tiêu [05]: Tên người nộp thuế là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Lô...).
 - Trường hợp một NNT khai thác đồng thời dầu thô, condensate và khí thiên nhiên thì kê khai thành từng tờ khai riêng biệt.








				Chứng chỉ hành nghề số:.......



































































				



				



				



				



				



				(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức vụ)


























				Mẫu số: 02/LNCN-DK







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



				







				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



______________________________________



				







				



				



				



				



				







				TỜ KHAI QUYẾT TOÁN TIỀN LÃI DẦU, KHÍ NƯỚC CHỦ NHÀ



				 







				[01] Dầu thô: □      [02] Condensate: □     [03] Khí thiên nhiên: □



				 







				[04] Kỳ tính thuế: năm……



				 







				 [05] Lần đầu □             [06]  Bổ sung lần thứ: □ 



				 







				 



				



				[07] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………..















				 







				 



				[08] Mã số thuế người nộp thuế: …………………………………………….............................



				 







				 



								[09] Hợp đồng dầu khí (PSC) lô:………………………………………………………………………   















				 







				 



				[10] Mã số thuế hợp đồng dầu khí: ………………………………………………………...….



				 







				 



				[11] Địa chỉ nhà điều hành PSC:……………………………[12] Xã/phường/đặc khu:………                                [13] Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………..



				 







				 



				[14] Điện thoại:……………………[15] Fax:……………………[16] Email:………………..                                    



				 







				 



								[17] Tên đơn vị được uỷ quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]:………………………………………….















				 







				 



				[18] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………….



				 







				 



				[19] Địa chỉ:………….[20] Xã/phường/đặc khu:……………[21] Tỉnh/Thành phố:…………



				 







				 



				[22] Điện thoại:………………….[23] Fax:………………[24] Email:……………………….       



				 







				 



				[25] Hợp đồng uỷ quyền hoặc hợp đồng đại lý thuế số:…………..ngày…. tháng….. năm.......



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 







				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Đơn vị tính



				Giá trị



				 







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				 







				I



				Tiền lãi dầu khí xuất bán



				 



				 



				 



				







				1



				Sản lượng dầu, khí lãi xuất bán trong kỳ tính thuế



				[26]



				Thùng; m3



				 



				







				2



				Sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán quy đổi 



				[27]



				Tấn/MMBTU/GJ



				 



				







				3



				Hệ số quy đổi 



				[28]



				Thùng/tấn; m3/MMBTU;



m3/GJ



				 



				







				4



				Giá bán



				[29]



				USD/thùng; USD/m3



				 



				







				5



				Doanh thu xuất bán trong kỳ tính thuế 



				[30]



				USD;VND



				 



				







				6



				Thuế tài nguyên tạm tính phải nộp 



				[31]



				USD;VND



				 



				







				7



				Thuế xuất khẩu



				[32]



				USD;VND



				 



				







				8



				Thuế đặc biệt



				[33]



				USD;VND



				 



				







				9



				Số phụ thu phải nộp



				[34]



				USD;VND



				 



				







				10



				Các loại thuế khác (nếu có)



				[35]



				USD;VND



				 



				







				11



				Dầu, khí thu hồi chi phí



				[36]



				USD;VND



				 



				







				12



				Chi phí để lại theo thực tế



				[37]



				USD;VND



				 



				







				13



				Chi phí được trừ khác



				[38]



				USD;VND



				 



				







				14



				Lợi nhuận trước thuế [39VSP]=[30]-[31]-[32]-[33]-[34]-[35]-[37]-[38] hoặc [39PSC]=[30]-[31]-[32]-[35]-[36]-[38]



				[39]



				USD;VND



				 



				







				15



				Thuế suất thuế TNDN phải nộp



				[40]



				%



				 



				







				16



				Thuế TNDN phải nộp [41]=[40]x[39]



				[41]



				USD;VND



				 



				 







				17



				Lãi dầu, khí sau thuế/Lợi nhuận sau thuế theo quyết toán [42]=[39]-[41]



				[42]



				USD;VND



				 



				 







				18



				Tỷ lệ chia cho nước chủ nhà



				[43]



				%



				 



				 







				19



				Lãi dầu, khí sau thuế của nước chủ nhà theo quyết toán [44]=[42] x [43]



				[44]



				USD;VND



				 



				 







				20



				Thu nhập khác/các khoản chia khác của nước chủ nhà theo quyết toán



				[45]



				USD;VND



				 



				 







				21



				1,5% phí quản lý, giám sát các Hợp đồng dầu khí 



[46] = [44] x 1,5%



				[46]



				USD;VND



				 



				







				22



				Lãi dầu, khí nước chủ nhà còn lại của Hợp đồng dầu khí [47] = ([44] +[45])- [46]



				[47]



				USD;VND



				 



				







				22.1



				Tỷ lệ (%) nộp ngân sách



				[48]



				%



				 



				







				22.2



				Tỷ lệ (%) để lại Công ty mẹ - PVN



				[49]



				%



				 



				







				22.3



				Số tiền nộp trực tiếp vào ngân sách theo quyết toán [50 VSP]=([44] x [48])+[45] hoặc [50 PSC] = ([44]- [46]) x [48]+[45]



				[50]



				USD;VND



				 



				







				22.4



				Số tiền nộp về Công ty mẹ - PVN
[51 VSP] = [49] x ([44] hoặc [51 PSC] = [49] x ([44]- [46])



				[51]



				USD;VND



				 



				







				II



				Tiền lãi dầu khí đối với tiền kết dư



				



				USD;VND



				 



				 







				1



				Số tiền kết dư của phần dầu khí để lại



				[52]



				USD;VND



				 



				 







				1.1



				Tiền kết dư phần dầu khí để lại theo giá kế hoạch không sử dụng hết



				[53]



				USD;VND



				 



				 







				1.2



				Tiền kết dư phần chênh lệch giá dầu khí thực tế cao hơn giá kế hoạch 



				[54]



				USD;VND



				 



				 







				2



				Số phụ thu phải nộp



				[55]



				USD;VND



				 



				 







				3



				Thuế TNDN phải nộp



				[56]



				USD;VND



				 



				 







				4



				Lợi nhuận sau thuế [57]=[52]-[55]-[56]



				[57]



				USD;VND



				 



				 







				5



				Tỷ lệ chia cho nước chủ nhà



				[58]



				%



				 



				 







				6



				Tiền lãi dầu, khí được chia của nước chủ nhà  [59]=[57]x[58]



				[59]



				USD;VND



				 



				 







				6.1



				Tỷ lệ (%) nộp ngân sách



				[60]



				%



				 



				 







				6.2



				Tỷ lệ (%) để lại Công ty mẹ - PVN



				[61]



				%



				 



				 







				6.3



				Số tiền nộp trực tiếp vào ngân sách
[62] = [59] x [60]



				[62]



				USD;VND



				 



				 







				6.4



				Số tiền nộp về Công ty mẹ - PVN
[63] = [59] x [61]



				[63]



				USD;VND



				 



				 







				III



				Lãi dầu khí phải nộp ngân sách [64]=[50 PSC] hoặc [50 VSP] + [62]



				[64]



				USD;VND



				 



				 







				IV



				Số tiền lãi dầu, khí tạm tính đã nộp ngân sách



				[65]



				USD;VND



				 



				 







				V



				Chênh lệch giữa số tiền còn phải nộp theo quyết toán với số đã kê khai tạm tính trong kỳ [66 ]=[64] - [65]



				[66]



				USD;VND



				 



				 







				VI



				Tỷ giá quy đổi



				[67]



				VND/USD



				 



				 







				        Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.



				 







				 



				 



				......., ngày......... tháng........... năm..........



				 







				 



				 



				NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



				 







				 



				 



				ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



				 







				 



				 



				Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)



				 







				











































































				











Ghi chú: 



- Chỉ tiêu [07]: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Lô…), Liên doanh Việt -Nga “Vietsovpetro”



- Trường hợp NNT khai thác đồng thời dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thì kê khai thành từng tờ khai riêng biệt.                   
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- USD: đô la Mỹ; VND: đồng Việt Nam, VSP: Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"; PSC: Hợp đồng dầu khí.                                                                                                                       
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








............, ngày..........tháng ........năm ......




VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) 



<tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)>



Kính gửi: ...<Tên cơ quan thuế>.....




[01] Tên người nộp thuế: …………………………………..........….………



[02] Mã số thuế: ………………………………………………..........…………



[02a] Số định danh cá nhân: ………………………………………………………………




[03] Địa chỉ: …………………………………………………….…….........……………..




[03a] Xã/phường/đặc khu.............................[03c] Tỉnh/thành phố:................................…



[04] Điện thoại: ………………… [05] Fax: ………...…… [06] E-mail: ………....…….




Đề nghị được miễn (giảm) < tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)> với lý do và <số tiền miễn (giảm)> cụ thể như sau:




1. Lý do đề nghị miễn (giảm):




- .........................................................................................................................................




<Ghi rõ loại khoản thu  đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)... Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ>.



2. Xác định số thuế được miễn (giảm):




Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)



				Kỳ tính thuế/Khoảng thời gian đề nghị miễn (giảm)



				Số tiền đề nghị miễn (giảm)



				Số tiền đã nộp (nếu có)







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)







				1



				



				



				



				







				2



				



				



				



				







				....



				.........



				



				



				







				



				Cộng



				



				



				











3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)




(1) …………......




(2) .........................




Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc




ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




                                       (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))




<Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như UBND xã, phường, đặc khu/ cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng/....)>




Ghi chú: Phần nội dung ghi trong dấu < > chỉ là trường hợp ví dụ, người nộp thuế căn cứ vào hồ sơ cụ thể để xác nhận theo quy định.




Mẫu số: 01/MGTH





(Ban hành kèm theo Thông tư số





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC, Thông tư số 94/2025/TT-BTC))
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC




(Áp dụng cho đối tượng chưa có quyết định, hợp đồng cho thuê đất của Nhà nước)




[01] Kỳ tính thuế: Năm .......




[02] Lần đầu:  (              [03] Bổ sung lần thứ:…




1. Người nộp thuế:


                     




[04] Tên tổ chức/Họ và tên: .................................................................................................




[05] Ngày/tháng/năm sinh (nếu là cá nhân): .........................................................................




[06] Mã số thuế: 
   





[07] Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Định danh cá nhân  (trường hợp chưa có mã số thuế): ....………………….




[08] Ngày cấp: ................................ [09] Nơi cấp: ...............................................................




[10] Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ nơi cư trú: 




[10.1] Số nhà: ...........................       [10.2] Đường/phố: ..............................................




[10.3] Tổ/thôn: ............................... [10.4] Xã/phường/đặc khu: ...................................




[10.6] Tỉnh/Thành phố: ........................................




[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế: .......................................................................................




[12] Điện thoại: .....................................................................................................................




2. Đại lý thuế (nếu có):

                       




[13] Tên tổ chức: ...................................................................................................................




[14] Mã số thuế: 
   
   





[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ...................................... Ngày: ............................................



3. Đặc điểm đất/mặt nước thuê:




[16] Địa chỉ thửa đất/mặt nước thuê:




[16.1] Số nhà: ...........................       [16.2] Đường/phố: ..............................................




[16.3] Tổ/thôn: ............................... [16.4] Xã/phường/đặc khu: ..................................




[16.6] Tỉnh/Thành phố: ........................................




[17] Vị trí thửa đất/mặt nước: ..............................................................................................




[18] Mục đích sử dụng: .........................................................................................................




[19] Diện tích: .......................................................................................................................




[20] Thời điểm sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai: ...........................................................................................................




4. Diện tích đất, mặt nước phải nộp tiền thuê (m2):




[21] Đất/mặt nước dùng cho sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: ....................................




[22] Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê: ...........................................................




[23] Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề: .....................................




[24] Đất/ mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản: ............



[25] Đất/mặt nước dùng vào mục đích khác: ........................................................................



5. Thời gian sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai: ................................................................................................



Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.




				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:.............................




Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

















Mẫu số: 01/TMĐN





(Ban hành kèm theo Thông tư số 





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC, Thông tư số 94/2025/TT-BTC))















































































































































































































































































































































PAGE  










CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP



(Áp dụng đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần) 



[bookmark: _Hlk79607408]                                            [01] Kỳ tính thuế: Năm .......



                          [02] Lần đầu:                           [03] Bổ sung lần thứ:..…







1. Người nộp thuế:			                     



[04] Tên tổ chức/Họ và tên: .................................................................................................



[05] Ngày tháng năm sinh (nếu là cá nhân): .........................................................................























































[06] Mã số thuế: 	   	



[07] Số CMND/hộ chiếu/CCCD/Định danh cá nhân (trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế): ..................... 



[08] Ngày cấp: ................................ [09] Nơi cấp: ...............................................................



[10] Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ cư trú: .........................................................................................



           [10.1] Số nhà: ........................       [10.2] Đường/phố: ......................................



           [10.3] Tổ/thôn: ............................ [10.4] Xã/phường/đặc khu: ...........................



           [10.6] Tỉnh/Thành phố: ................................



[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế: ........................................................................................



[12] Điện thoại: .....................................................................................................................



2. Đại lý thuế (nếu có):		                       



[13] Tên tổ chức: ...................................................................................................................























































[14] Mã số thuế: 	   	   	



[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ...................................... Ngày: ............................................



3. Thửa đất chịu thuế, loại cây:



[16] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần:………………………………….



[16.1] Tổ/thôn: ............................... [16.2] Xã/phường/đặc khu: ....................................



[16.4] Tỉnh/Thành phố: ........................................



[17] Số thửa: ......................................    [18] Tờ bản đồ số: ................................................



[19] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): ..........................................



[20] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần: ......(ghi tên loại cây) ..........................................  



[21] Thời điểm bắt đầu sử dụng đất: …………………..………….……………………….



[22] Thời điểm thay đổi diện tích đất: …………………………………………………...



4. Tính thuế:



[23] Diện tích đất khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): ........................................



[24] Sản lượng khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (tấn/ha hoặc m3/ha): ...................



[25] Giá bán một đơn vị sản phẩm tại nơi khai thác (đồng/ tấn hoặc đồng/m3): .................



[26] Giá trị sản lượng khai thác [26] = [23] x [24] x [25]: ...................................................



[27] Thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm (nếu có): ...................................đồng



[28] Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp [28] = ([26] x 4%) - [27]: .............................



Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



				



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)


































				Mẫu số: 01/LNCN-DK







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_____________________________________







				



				



				



				



				







				TỜ KHAI TẠM TÍNH TIỀN LÃI DẦU, KHÍ NƯỚC CHỦ NHÀ







				[01] Dầu thô: □  [02] Condensate: □  [03] Khí thiên nhiên: □  [04] Kết dư dầu: □   



[05] Kết dư condensate: □  [06] Kết dư khí: □







				[07] Kỳ tính thuế: ngày........tháng.........năm.......hoặc tháng……năm……







				               [08] Lần đầu □             [09]  Bổ sung lần thứ: □ 







				



				



				[10] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………...















				



				



















				



				[11] Mã số thuế người nộp thuế: ………………………………………………………….



				







				



				



				[12] Hợp đồng dầu khí lô: …………………………………………………………………………  















				







				



				[13] Mã số thuế hợp đồng dầu khí:……………………………………………………….. 



				







				



				[14] Địa chỉ nhà điều hành PSC: ……………[15] Xã/phường/đặc khu:…………………



[16] Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………...



				







				



				[17] Điện thoại:……………….[18] Fax:………………[19] E-mail:……………………. 



				







				



								[20] Tên đơn vị được uỷ quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]:……………………………………..















				







				



								[21] Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….















				







				



				[22] Địa chỉ:……..[23] Xã/phường/đặc khu:…………….[24] Tỉnh/Thành phố:……………



				







				



				[25] Điện thoại:…………………[26] Fax:……………….[27] E-mail:……………………. 



				







				



				[28]  Hợp đồng uỷ quyền hoặc hợp đồng đại lý thuế số:………..ngày…. tháng….. năm...



				







				



				



				



				



				







				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Đơn vị tính



				Giá trị







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)







				I



				Tiền lãi dầu khí đối với dầu khí xuất bán



				 



				 



				 







				1



				Sản lượng dầu, khí xuất bán



				[29]



				 Thùng;m3 



				 







				2



				Sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán quy đổi 



				[30]



				 Tấn/MMBTU/GJ 



				 







				3



				Hệ số quy đổi 



				[31]



				 Thùng/tấn; m3/MMBTU;m3/GJ 



				 







				4



				Giá bán



				[32]



				 USD/thùng; USD/m3 



				 







				5



				Doanh thu thực hiện 



				[33]



				USD;VND



				 







				6



				Thuế tài nguyên tạm tính phải nộp 



				[34]



				USD;VND



				 







				7



				Thuế xuất khẩu



				[35]



				USD;VND



				 







				8



				Thuế đặc biệt tạm tính phải nộp



				[36]



				USD;VND 



				 







				9



				Số phụ thu tạm tính phải nộp



				[37]



				USD;VND



				 







				10



				Các loại thuế khác (nếu có)



				[38]



				USD;VND



				 







				11



				Dầu, khí thu hồi chi phí



				[39]



				USD;VND



				 







				12



				Chi phí để lại theo kế hoạch



				[40]



				USD;VND 



				 







				13



				Chi phí được trừ khác



				[41]



				USD;VND



				 







				14



				Lợi nhuận trước thuế [42 VSP]=[33]-[34]-[35]-[36]-[37]-[38]-[40]-[41] hoặc [42 PSC]=[33]-[34]-[35]-[38]-[39]-[41] 



				[42]



				USD;VND



				 







				15



				Thuế suất thuế TNDN tạm nộp



				[43]



				%



				 







				16



				Thuế TNDN tạm nộp [44] = [42 ] x [43]



				[44]



				USD;VND



				 







				17



				Lãi dầu, khí sau thuế/Lợi nhuận sau thuế [45] = [42] - [44]



				[45]



				USD;VND



				 







				18



				Tỷ lệ chia cho nước chủ nhà



				[46]



				%



				 







				19



				Tiền lãi dầu khí sau thuế của nước chủ nhà  [47] = [45] x [46]



				[47]



				USD;VND



				 







				20



				Thu nhập khác/các khoản chia khác của nước chủ nhà



				[48]



				USD;VND



				 







				21



				1,5% phí quản lý, giám sát các Hợp đồng dầu khí [49] = [47] x 1,5%



				[49]



				USD;VND



				 







				22



				Lãi dầu, khí nước chủ nhà còn lại của Hợp đồng dầu khí [50]=[47] +[48]-[49]



				[50]



				USD;VND



				 







				22.1



				Tỷ lệ (%) nộp ngân sách



				[51]



				%



				 







				22.2



				Tỷ lệ (%) để lại Công ty mẹ - PVN



				[52]



				%



				 







				22.3



				Số tiền nộp trực tiếp vào ngân sách
[53 VSP] = ([51] x [47])+[48] hoặc [53 PSC] = [51]x([47]- [49])+ [48]



				[53]



				USD;VND



				 







				22.4



				Số tiền nộp về Công ty mẹ - PVN
[54 VSP] = [52] x [47] hoặc [54 PSC] = [52] x ([47]- [49])



				[54]



				USD;VND



				 







				22.5



				Tỷ giá quy đổi



				[55]



				VND/USD



				 







				II



				Tiền lãi dầu khí đối với tiền kết dư (áp dụng cho Liên doanh Vietsoveptro)



				



				 



				 







				1



				Số tiền kết dư của phần dầu khí để lại



				[56]



				USD;VND



				 







				1.1



				Tiền kết dư phần dầu khí để lại theo giá kế hoạch không sử dụng hết



				[57]



				USD;VND



				 







				1.2



				Tiền kết dư phần chênh lệch giá dầu khí thực tế cao hơn giá kế hoạch 



				[58]



				USD;VND



				 







				2



				Số phụ thu tạm tính phải nộp



				[59]



				USD;VND



				 







				3



				Thuế TNDN tạm nộp



				[60]



				USD;VND



				 







				4



				Lợi nhuận sau thuế [61]=[56]-[59]-[60]



				[61]



				USD;VND



				 







				5



				Tỷ lệ chia cho nước chủ nhà



				[62]



				%



				 







				6



				Tiền lãi dầu, khí được chia của nước chủ nhà  [63]=[61]x[62]



				[63]



				USD;VND



				 







				6.1



				Tỷ lệ (%) nộp ngân sách



				[64]



				%



				 







				6.2



				Tỷ lệ (%) để lại Công ty mẹ - PVN



				[65]



				%



				 







				6.3



				Số tiền nộp trực tiếp vào ngân sách
[66] = [63] x [64]



				[66]



				USD;VND



				 







				6.4



				Số tiền nộp về Công ty mẹ - PVN
[67] = [63] x [65]



				[67]



				USD;VND



				 







				7



				Tỷ giá quy đổi



				[68]



				VND/USD



				 







				Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.







				



				



				



........., ngày......... tháng........... năm..........







				



				



				NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc







				



				



				ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ







				



				



				Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)







				



				







				



				



				







				Ghi chú: 



- Chỉ tiêu [10]: Tên người nộp thuế là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Lô…), Liên doanh Việt -Nga “Vietsovpetro”



- Trường hợp NNT khai thác đồng thời dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thì kê khai thành từng tờ khai riêng biệt.                            



- USD: đô la Mỹ; VND: đồng Việt Nam, VSP: Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”; PSC: Hợp đồng dầu khí       
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Mẫu số: 01/TK-SDDPNN



(Ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ











CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



____________________________________







TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP



(Áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân)







[01] Kỳ tính thuế: Năm .......



[02] Lần đầu:                                     [03] Bổ sung lần thứ:……











I. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KHAI



1. Người nộp thuế:			                     



[04] Họ và tên: ..............................................................................................................



[05] Ngày/tháng/năm sinh: ...........................................................................................



[06] Mã số thuế:  ...........................................................................................................



[07] Định danh cá nhân/Số Hộ chiếu/CCCD (trường hợp cá nhân chưa có MST): 



....................................................................................................................................... 



[08] Ngày cấp: ......................... [09] Nơi cấp: ...............................................................



[10] Địa chỉ cư trú: 



[10.1] Số nhà: ...........................       [10.2] Đường/phố: ..............................................



[10.3] Tổ/thôn: ............................... [10.4] Xã/Phường/Đặc khu: ................................



[10.5]Tỉnh/Thành phố: ........................................



[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế: .................................................................................



[12] Điện thoại: .............................................................................................................



2. Đại lý thuế (nếu có):		                       



[13] Tên đại lý thuế:.......................................................................................................



[14] Mã số thuế: …………………………………………………………………….



[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ...................................... Ngày: .....................................



3. Thửa đất chịu thuế: 



[16] Thông tin người sử dụng đất:







				STT



				Họ và tên



				MST



				Định danh cá nhân/ CCCD/Hộ chiếu (trường hợp cá nhân chưa có MST)



				Tỷ lệ







				



				



				



				



				







				



				



				



				



				







				



				



				



				



				











[17] Địa chỉ thửa đất: 



[17.1] Số nhà: ...........................       [17.2] Đường/ phố: ..............................................



[17.3] Tổ/thôn: ................................[17.4] Xã/phường/đặc khu: ...........................



[17.5] Tỉnh/Thành phố: ........................................



[18] Là thửa đất duy nhất:                  







[19] Đăng ký kê khai tổng hợp tại (Xã/Phường/Đặc khu): .............................



[20] Đã có giấy chứng nhận:







[20.1] Số giấy chứng nhận:[footnoteRef:1] ............................. [20.2] Ngày cấp: ................................. [1:  Khi có thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông, người nộp thuế không phải kê khai các chỉ tiêu liên quan đến thửa đất mà cơ quan nhà nước có thể tra cứu theo Số giấy chứng nhận do người nộp thuế kê khai. ] 




[20.3] Thửa đất số: .......................................... [20.4] Tờ bản đồ số: ............................



[20.5] Diện tích: ........................[20.6] Loại đất/ Mục đích sử dụng: ................................. 



[21] Tổng diện tích thực tế sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp:



[21.1] Diện tích đất sử dụng đúng mục đích: .....................................................................



[21.2] Diện tích đất sử dụng sai mục đích/chưa sử dụng theo đúng quy định: ..............



[21.3] Hạn mức (nếu có): ....................................................................................................



[21.4] Diện tích đất lấn, chiếm: ....................................................................................



[22] Chưa có giấy chứng nhận:           







[22.1] Diện tích: ................. [22.2] Loại đất/ Mục đích đang sử dụng: ........................... 



[23] Thời điểm bắt đầu sử dụng đất: ………………………………………………….



[24] Thời điểm thay đổi thông tin của thửa đất: ……………………………………...



4. Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư [25] (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng): 



[25.1] Loại nhà: ...................[25.2] Diện tích: ................ [25.3] Hệ số phân bổ: ..........



5. Miễn, giảm thuế  [26] 



[26.1] Trường hợp miễn, giảm (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách, ...): .............................................



[bookmark: _Hlk204095812][26.2] Kỳ tính thuế/Khoảng thời gian đề nghị miễn, giảm: …………………………..



[26.3] Số tiền đề nghị miễn (giảm): …………………………………………………..



[26.4] Số tiền đã nộp (nếu có): ……………………………………………………….



<Trường hợp người nộp thuế đề nghị miễn, giảm thuế nộp bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế. Cơ quan thuế căn cứ nội dung kê khai tại mục này để xử lý miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật, người nộp thuế không phải làm hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế.>



Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.







				



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu 



(nếu có)/Ký điện tử)











II. PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG (Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam) 



1. Người nộp thuế



[27] Họ và tên: ..............................................................................................................



[28] Ngày/tháng/năm sinh: ..........................................................................................



[29] Mã số thuế: ………………………………………………………………………



[30] Định danh cá nhân/Số Hộ chiếu/CCCD: ................................................................ 



[31] Ngày cấp: ................................ [32] Nơi cấp: ........................................................



2. Thửa đất chịu thuế



[33] Địa chỉ: 



[33.1] Số nhà: ...........................       [33.2] Đường/phố: ..............................................



[33.3] Tổ/thôn: ................................ [33.4] Xã/Phường/Đặc khu: ................................



[33.5] Tỉnh/Thành phố: ........................................



[34] Đã có giấy chứng nhận:







[34.1] Số giấy chứng nhận: ............................. [34.2] Ngày cấp: ..................................



[34.3] Thửa đất số: .......................................... [34.4] Tờ bản đồ số: ............................



[34.5] Diện tích đất phi nông nghiệp ghi trên GCN: ..................................................... 



[34.6] Diện tích thực tế sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: .................................... 



[34.7] Loại đất/Mục đích sử dụng: .....................................................................................



[34.8] Hạn mức (Hạn mức tại thời điểm cấp GCN): ........................................................... 



[35] Chưa có giấy chứng nhận:           







[35.1] Diện tích: ................... [35.2] Loại đất/Mục đích đang sử dụng: ........................



[36] Thời điểm bắt đầu sử dụng đất: …………………………………………………



[37] Thời điểm thay đổi thông tin của thửa đất: ……………………………………...



3. Trường hợp miễn, giảm thuế [38] (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách ...): ...........................



4. Căn cứ tính thuế 



[39] Diện tích đất thực tế sử dụng: ................... [40] Hạn mức tính thuế: ......................



[41] Thông tin xác định giá đất:	



[41.1] Loại đất/mục đích sử dụng: ......................... [41.2] Tên đường/vùng: ...............



[41.3] Đoạn đường/khu vực: ............................. [41.4] Loại đường: .............................



[41.5] Vị trí/hạng: ......... [41.6] Giá đất: ........... [41.7] Hệ số (đường/hẻm…): .............



[41.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng): ....................................................



5. Diện tích đất tính thuế 



5.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh) 



Tính trên diện tích có quyền sử dụng      



				[42] Diện tích trong hạn mức 



(thuế suất: 0,03%)



				[43] Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức 



(thuế suất: 0,07%)



				[44] Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức 



(thuế suất 0,15%)







				...



				...



				...











                        



5.2. Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng): 



[45] Diện tích: ......................... [46] Hệ số phân bổ: ......................................................



5.3. Diện tích đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích: 



[47] Diện tích: .........................[48] Hệ số phân bổ (đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư): ....................



5.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:



[49] Diện tích: ......................... [50] Mục đích thực tế đang sử dụng: ............................ 



[51] Hệ số phân bổ (đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư): ........................



5.5. Đất lấn chiếm:



[52] Diện tích: ..................... [53] Mục đích thực tế đang sử dụng: ................................



[54] Hệ số phân bổ (đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư): ........................



                                    



                                                       ..., ngày....... tháng....... năm.......



                                                      XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG[footnoteRef:2] [2:  Đối với trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất thì văn phòng đăng ký đất đai xác nhận. Đối với các trường hợp khác thì cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
] 




                                                                         (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






























































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP



(Áp dụng đối với tổ chức có đất chịu thuế) 



                                            [01] Kỳ tính thuế: Năm .......



                              [02] Lần đầu:                           [03] Bổ sung lần thứ:..…







         1. Người nộp thuế:			                     



[04] Tên tổ chức: ..........................................................................................................























































[05] Mã số thuế: 	   	



[06] Địa chỉ trụ sở: 



           [06.1] Số nhà: ...........................       [06.2] Đường/phố: ......................................



           [06.3] Tổ/thôn: ............................... [06.4] Xã/phường/đặc khu: ...........................



           [06.6] Tỉnh/Thành phố: ................................



2. Đại lý thuế (nếu có):		                       



[07] Tên đại lý thuế: .....................................................................................................























































[08] Mã số thuế: 



	   	   	



[09] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ................................. ngày: ........................................



3. Tính thuế:



				STT



				Địa chỉ



thửa đất



				 Thửa đất số



				Tờ bản đồ số



				Diện tích



				Loại đất



				Hạng đất



				Định suất thuế



				Thuế tính bằng thóc (kg)







				



				Tổ/thôn



				Xã/phường/



đặc khu



				Tỉnh/thành phố



				



				



				



				



				



				



				







				



				



[10.1]







				



[10.2]



				[10.4]



				[11]



				[12]



				[13]



				[14]



				[15]



				[16]



				[17]=[13]x [16]







				1



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				Tổng cộng



				



				



				



				



				



				



				











  [18] Thời điểm bắt đầu sử dụng đất: …………………………………………………….



  [19] Thời điểm thay đổi diện tích đất: …………………………………………...



[20] Thuế được miễn, giảm: ...................................................................................kg.



[21] Thuế phải nộp tính bằng thóc ([21] = [17] – [20]): ........................................kg.



[22] Giá thóc tính thuế (đồng/kg): ...............................................................................



[23] Thuế phải nộp tính bằng tiền ([23] = [21] x [22]): ….................................đồng.



Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



				



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)















Ghi chú: 



1. Nếu là đất trồng cây ăn quả trên đất trồng cây hàng năm thuộc đất hạng 1, hạng 2, hoặc hạng 3 thì phải nhân thêm hệ số 1,3.



2. Chỉ tiêu thuế được miễn, giảm: nếu được miễn ghi 100%, nếu được giảm thì ghi tương ứng số % được giảm; đồng thời người nộp thuế phải kèm theo tài liệu chứng minh được miễn, giảm














Mẫu số: 02/TK-SDDPNN



(Ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ







	











CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



________________________________________







TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP



(Áp dụng đối với tổ chức)







[01] Kỳ tính thuế: Năm .......



       [02] Lần đầu:                        [03] Bổ sung lần thứ:…           







1. Người nộp thuế:			                     



[04] Tên người nộp thuế: ..............................................................................................



[05] Mã số thuế: ……………………………………………………………............



[06] Địa chỉ trụ sở: 



[06.1] Số nhà: ...........................       [06.2] Đường/phố: ..............................................



[06.3] Tổ/thôn: ............................... [06.4] Xã/phường/đặc khu: .................................



[06.5] Tỉnh/Thành phố: ........................................



2. Đại lý thuế (nếu có):		                       



[07] Tên đại lý thuế:......................................................................................................



[08] Mã số thuế: ………………………………………………………..…………….



[09] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .............................. Ngày: ............................................



3. Thửa đất chịu thuế: 



[10] Thông tin người sử dụng đất:







				STT



				Tên tổ chức/cá nhân



				MST



				Định danh cá nhân/ CCCD/Hộ chiếu 



(đối với cá nhân chưa có MST)



				Tỷ lệ







				



				



				



				



				







				



				



				



				



				











[11] Địa chỉ thửa đất: 



[11.1] Số nhà: ...........................       [11.2] Đường/phố: ..............................................



[11.3] Tổ/thôn: ............................... [11.4] Xã/phường/đặc khu: .................................



[11.5] Tỉnh/Thành phố: ........................................



[12] Đã có giấy chứng nhận:







[12.1] Số giấy chứng nhận[footnoteRef:1]: ..............[12.2] Ngày cấp: ................................................. [1:  Khi có thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông, người nộp thuế không phải kê khai các chỉ tiêu liên quan đến thửa đất mà cơ quan nhà nước có thể tra cứu theo Số giấy chứng nhận do người nộp thuế kê khai. ] 




[12.3] Thửa đất số: ............................[12.4] Tờ bản đồ số: ...........................................



[12.5] Diện tích:.................................[12.6] Loại đất/ Mục đích sử dụng:.....................



[13] Thời điểm bắt đầu sử dụng đất: ………………………………………………….



[14] Thời điểm thay đổi thông tin của thửa đất: ……………………………………...



4. Miễn, giảm thuế [15]:



[15.1] Trường hợp miễn, giảm (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế):……..



[15.2] Kỳ tính thuế/Khoảng thời gian đề nghị miễn, giảm: …………………………



[15.3] Số tiền đề nghị miễn (giảm): …………………………………………………..



[15.4] Số tiền đã nộp (nếu có): ………………………………………………………



<Trường hợp người nộp thuế đề nghị miễn, giảm thuế nộp bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế. Cơ quan thuế căn cứ nội dung kê khai tại mục này để xử lý miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật, người nộp thuế không phải làm hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế.>.



5. Căn cứ tính thuế 



[16] Diện tích đất thực tế sử dụng: .................................................................................



[17] Thông tin xác định giá đất:	



[17.1] Loại đất/Mục đích sử dụng: ...............................................................................



[17.2] Tên đường/vùng: .....................[17.3] Đoạn đường/khu vực:. ........................... 



[17.4] Loại đường: .............................[17.5] Vị trí/hạng: ............................................. 



[17.6] Giá đất: ............................ [17.7] Hệ số (đường/hẻm…): ..................................



[17.8] Giá 1 m2 đất (Giá theo mục đích sử dụng):……………………………………



6. Tính thuế



6.1. Đất ở (tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)



Tính trên diện tích có quyền sử dụng



[18] Diện tích: .............. [19] Số thuế phải nộp ([19] = [18]x[17.8]x0,03%):.................



6.2. Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư - Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng



[20] Diện tích: ................. [21] Hệ số phân bổ: ..............................................................



[22] Số thuế phải nộp ([22]=[20]x[21]x[17.8]x0,03%): ...............................................



6.3. Đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích:



[23] Diện tích: ............... [24] Hệ số phân bổ (đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư): ............................ (Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1).



[25] Số thuế phải nộp ([25] = [23]x[24]x[17.8]x0,03%):...............................................



6.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:



[26] Mục đích đang sử dụng: ........................................................................................



[27] Hệ số phân bổ (đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư): ........................ (Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1).



[28] Diện tích: ................. [29] Giá 1m2 đất: .................................................................



[30] Số thuế phải nộp ([30]=[28]x[29]x[27]x0,15%): .................................................



6.5. Đất lấn, chiếm:



[31] Mục đích đang sử dụng: ........................................................................................



[32] Hệ số phân bổ (đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư): ........................ (Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1).



[33] Diện tích:…................. [34] Giá 1 m2 đất: .............................................................



[35] Số thuế phải nộp ([35]=[33]x[34]x[32]x0,2%): ...................................................



7. Tổng số thuế phải nộp trước miễn giảm [36] ([36]=[19]+[22]+[25]+[30]+[35]): 



.......................................................................................................................................



8. Số thuế được miễn, giảm [37]: ...............................................................................



9. Tổng số thuế phải nộp [38] ([38]=[36]-[37]): ........................................................



10. Nộp cho cả thời kỳ ổn định (trong chu kỳ ổn định 5 năm) [39] ([39]=[38]x (5 hoặc số năm còn lại của chu kỳ ổn định): ...................................................................................



Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.







				



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/



Ký điện tử)











                        


















				Mẫu số: 01/PL-DK







Phụ lục
CHI TIẾT NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC NHÀ THẦU DẦU KHÍ







				 (Kèm theo các tờ khai thuế đối với dầu khí mẫu số 01/TK-DK, 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK)







				[01] Dầu thô: □     [02] Condensate: □     [03] Khí thiên nhiên: □







				[04] Kỳ tính thuế: Ngày.....tháng…..năm…. Hoặc tháng…..năm…. Hoặc năm….
(Đối với dầu thô và condensate là ngày...tháng...năm/năm; Khí thiên nhiên là tháng/năm)







				[05] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………………….







				[06] Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………….







				[07] Tên đơn vị được uỷ quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]:……………………………………………………………………







				[08] Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………. 







				[09] Số thuế Tài nguyên phải nộp:……………………………………………………………………………………………….







				[10] Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:…………………………………………………………………………………...







				



				



				



				



				



				



				



				







				STT



				Nhà thầu dầu khí



				Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp



				Thuế TNDN phát sinh phải nộp



				Ghi chú







				



				Mã số thuế



				Tên nhà thầu



				Tỷ lệ phân bổ



				USD/VND



				Tỷ lệ phân bổ



				USD/VND



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5) = [09]*(4)



				(6)



				(7) = [10]*(6)



				(8)







				1



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				2



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				3



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				4



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				Tổng cộng



				100,xxxxxx%



				 



				100,xxxxxx%



				 



				 







				



				



				



				



				



				



				



				







				     Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				







				  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



				







				  Họ và tên:………………



				







				  Chứng chỉ hành nghề số: ..........



				







				



				



				



				



				



				



				



				











Ghi chú: Chỉ tiêu [05]: Tên người nộp thuế là tên người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung.
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 (
Mẫu số: 
07/XN-NPT-TNCN
Ban hành kèm theo Thông tư số 
80
/2021
/TT-BTC ngày 
29
 tháng 
9
 năm 
2021
 của 
Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính
)		     



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







Phụ lục



BẢNG KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG







Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường……… ……



Họ và tên người nộp thuế: ………………… …………………



Mã số thuế: ………………………………………………



Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………… Ngày cấp: ………….



Nơi cấp: ………………………………………………



Chỗ ở hiện nay: ……………………



Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:



				STT



				Họ và tên



người phụ



thuộc







				Ngày,



tháng,



năm



sinh







				Số



CMND/ CCCD



Hộ



chiếu







				Quan hệ



với người



khai







				Địa chỉ



cư trú



của



người



phụ



thuộc







				Đang



sống



cùng



với tôi







				Không nơi



nương tựa, tôi



đang trực



tiếp nuôi



dưỡng







				1



				



				



				



				



				



				



				







				2



				



				



				



				



				



				



				







				...



				



				



				



				



				



				



				











Căn cứ theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.



Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.



                                                             		 ..., ngày ... tháng .... năm ....



                                                                                      NGƯỜI LÀM ĐƠN



(Ký, ghi rõ họ tên)







				XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):



UBND xã/phường………… xác



nhận người được kê khai trong biểu



(nêu trên) hiện đang sống cùng ông



(bà)………………………. tại địa



chỉ………………………………./.







…, ngày … tháng … năm …



TM. UBND………………………



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



				







				XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG 



(nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):



UBND xã/phường ……………..……



xác nhận người được kê khai trong



biểu (nêu trên) không nơi nương tựa,



đang sống tại địa chỉ………………/.







…, ngày … tháng … năm …



TM. UBND………………………



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







































Ghi chú: Trường hợp người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc cư trú tại nhiều xã/phường khác nhau thì người nộp thuế phải lập Bản kê khai để UBND xã/phường từng nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận.
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 (
Mẫu số: 
07/XN-NPT-TNCN
Ban hành kèm theo Thông tư số 
80
/2021
/TT-BTC ngày 
29
 tháng 
9
 năm 
2021
 của 
Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính
)		     



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







Phụ lục



BẢNG KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG







Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường……… ……



Họ và tên người nộp thuế: ………………… …………………



Mã số thuế: ………………………………………………



Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………… Ngày cấp: ………….



Nơi cấp: ………………………………………………



Chỗ ở hiện nay: ……………………



Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:



				STT



				Họ và tên



người phụ



thuộc







				Ngày,



tháng,



năm



sinh







				Số



CMND/ CCCD



Hộ



chiếu







				Quan hệ



với người



khai







				Địa chỉ



cư trú



của



người



phụ



thuộc







				Đang



sống



cùng



với tôi







				Không nơi



nương tựa, tôi



đang trực



tiếp nuôi



dưỡng







				1



				



				



				



				



				



				



				







				2



				



				



				



				



				



				



				







				...



				



				



				



				



				



				



				











Căn cứ theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.



Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.



                                                             		 ..., ngày ... tháng .... năm ....



                                                                                      NGƯỜI LÀM ĐƠN



(Ký, ghi rõ họ tên)







				XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):



UBND xã/phường………… xác



nhận người được kê khai trong biểu



(nêu trên) hiện đang sống cùng ông



(bà)………………………. tại địa



chỉ………………………………./.







…, ngày … tháng … năm …



TM. UBND………………………



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



				







				XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG 



(nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):



UBND xã/phường ……………..……



xác nhận người được kê khai trong



biểu (nêu trên) không nơi nương tựa,



đang sống tại địa chỉ………………/.







…, ngày … tháng … năm …



TM. UBND………………………



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







































Ghi chú: Trường hợp người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc cư trú tại nhiều xã/phường khác nhau thì người nộp thuế phải lập Bản kê khai để UBND xã/phường từng nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận.






_1829759637.doc


2











CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




  



TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP




ĐỐI VỚI DẦU KHÍ





 [01] Dầu thô: □      [02] Condensate: □    [03] Khí thiên nhiên: □



[04] Kỳ tính thuế: Năm ...




[05] Lần đầu □          [06] Bổ sung lần thứ: ...




[07] Tên người nộp thuế: .............................................................................................




[08] Mã số thuế: 
   





[09] Địa chỉ: ........... [10] Xã/phường/đặc khu: ............... [11] Tỉnh/Thành phố: ..........




[12] Điện thoại: ................ [13] Fax:  ............................ [14] E-mail: ...........................



[15] Hợp đồng dầu khí lô: ............................................................................................




[16] Tên đơn vị được uỷ quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]: ..........................................




[17] Mã số thuế: 
   





[18] Địa chỉ: .......... [19] Xã/phường/đặc khu: ............... [20] Tỉnh/Thành phố: ...........




[21] Điện thoại: ................ [22] Fax:  ............................ [23] E-mail: ...........................



[24] Hợp đồng uỷ quyền hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số: ............. ngày .....................




				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Đơn vị tính



				Giá trị







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)







				A



				Xác định thu nhập chịu thuế theo thuế suất hợp đồng dầu khí



				 



				 



				 







				1



				Tổng doanh thu chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế



				[25]



				USD; VND



				 







				2



				Tổng chi phí được phép thu hồi lũy kế



				[26]



				USD; VND



				 







				3



				Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:




[27] = [27a]+[27b]



				[27]



				USD; VND



				 







				 3.1



				 + Chi phí được phép thu hồi trong năm quyết toán



				[27a]



				USD; VND



				 







				 3.2



				 + Chi phí được trừ khác



				[27b]



				USD; VND



				 







				4



				Tổng chi phí đã thu hồi luỹ kế đến hết năm quyết toán



				[28]



				USD; VND



				 







				5



				Tổng chi phí còn được phép thu hồi chuyển sang kỳ sau




[29]=[26]-[28]



				[29]



				USD; VND



				 







				6



				Thu nhập từ hoạt động dầu khí




[30]=[25]-[27]



				[30]



				USD; VND



				 







				7



				Thu nhập khác liên quan trực tiếp đến hoạt động dầu khí



				[31]



				USD; VND



				 







				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Đơn vị tính



				Giá trị







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)







				8



				Tổng thu nhập chịu thuế




[32]=[30]+[31]



				[32]



				USD; VND



				 







				9



				Thuế suất thuế TNDN hoạt động dầu khí



				[33]



				%



				 







				B



				Xác định thu nhập chịu thuế hoạt động khác



				 



				 



				 







				10



				Thu nhập chịu thuế hoạt động khác



				[34]



				USD; VND



				







				11



				Thuế suất thuế TNDN hoạt động khác



				[35]



				%



				







				C



				Xác định thuế TNDN phải nộp



				 



				 



				 







				12



				Số thuế TNDN phải nộp




[36]=[32]x[33]+[34]x[35]



				[36]



				USD; VND



				







				13



				Số thuế TNDN được miễn hoặc giảm 



				[37]



				USD; VND



				 







				14



				Số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán




[38]=[36]-[37]



				[38]



				USD; VND



				







				15



				Số thuế TNDN tạm tính đã kê khai trong kỳ



				[39]



				USD; VND



				







				16



				Chênh lệch giữa số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán với số đã kê khai trong kỳ tính thuế




[40]=[38]-[39]



				[40]



				USD; VND



				







				17



				Tỷ giá quy đổi



				[41]



				VND/USD



				 











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.




				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:..............................




Chứng chỉ hành nghề số:.......



				..., ngày....... tháng....... năm.......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Ghi chú:




- Chỉ tiêu [07]: Tên người nộp thuế là tên người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung. 




- Trường hợp một NNT khai thác đồng thời dầu thô, condensate và khí thiên nhiên thì kê khai thành từng tờ khai riêng biệt.




- Trường hợp dầu thô, condensate, khí thiên nhiên bán tại thị trường Việt Nam hoặc Chính phủ có quy định khác thì đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam; tỷ giá quy đổi thực hiện theo quy định pháp luật về kế toán.




- USD: đô la Mỹ; VND: đồng Việt Nam.



Mẫu số: 02/TNDN-DK





(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC))
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Phụ lục




CHI TIẾT NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC NHÀ THẦU DẦU KHÍ 




(Kèm theo các tờ khai thuế đối với dầu khí mẫu số 01/TAIN-DK, 02/TAIN-DK, 




01/TNDN-DK, 02/TNDN-DK)




 [01] Dầu thô: □      [02] Condensate: □    [03] Khí thiên nhiên: □



[04] Kỳ tính thuế: Ngày.....tháng…..năm…. Hoặc tháng…..năm…. Hoặc năm….




(Đối với dầu thô và condensate là ngày...tháng...năm/năm; Khí thiên nhiên là tháng/năm)




[04a] Lần đầu □          [04b] Bổ sung lần thứ: ...




[05] Tên người nộp thuế: .............................................................................................




[06] Mã số thuế: 
   





[07] Tên đơn vị được uỷ quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]: ..........................................




[08] Mã số thuế: 





[09] Số thuế phải nộp:   
………….. USD; VND




				STT



				Nhà thầu dầu khí



				Tỷ lệ phân bổ



				Số thuế phát sinh 
phải nộp (USD; VND)



				Ghi chú







				



				Mã số thuế



				Tên nhà thầu 



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5) = [09]*(4)



				(6)







				1



				 



				 



				 



				 



				 







				2



				 



				 



				 



				 



				 







				3



				 



				 



				 



				 



				 







				4



				 



				 



				 



				 



				 







				Tổng cộng



				100,xxxxx%



				 



				 











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.




				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:..............................




Chứng chỉ hành nghề số:.......



				..., ngày....... tháng....... năm.......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











 



Ghi chú:




Chỉ tiêu [05]: Tên người nộp thuế là tên người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung.    



Mẫu số: 01/PL-DK





(Ban hành kèm theo Thông tư số 





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)












































































































































































































































































































































				



				Mẫu số: 20-ĐK-TCT



(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)















CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_________________________



[bookmark: bookmark597][bookmark: bookmark598]



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ



(Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)







□ Đăng ký thuế   □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế







1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:	



[bookmark: bookmark599]2. Mã số thuế: 



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[bookmark: bookmark600]3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số người phụ thuộc:.....	



[bookmark: bookmark601]4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):	



[bookmark: bookmark602]5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[bookmark: bookmark603]6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:



				STT



				Họ và tên người phụ thuộc



				Ngày, tháng, năm sinh



				Mã số thuế (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)



				Quốc tịch



				Số định danh cá nhân



				Số Hộ chiếu



				Ngày cấp Hộ chiếu



				Nơi cấp Hộ chiếu



				Địa chỉ nơi thường trú



				Địa chỉ hiện tại



				Quan hệ với người nộp thuế



				Thời điểm
bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm)



				Thời điểm
kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm)







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)



				(13)



				(14)
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Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 







				



				…, ngày ... tháng ... năm...



CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP



(Ký và ghi rõ họ tên)







































Ghi chú: 



1. Cá nhân chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.



2. Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam thì khai số định danh cá nhân vào chỉ tiêu 6 và không cần kê khai các chỉ tiêu 7, 8, 9, 10, 11. Cơ quan thuế tự động tích hợp dữ liệu “địa chỉ thường trú”, “địa chỉ hiện tại” của người phụ thuộc từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào chỉ tiêu 10, 11.



3. Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế: Khai mã số thuế đã cấp cho cá nhân hoặc số định danh cá nhân đã được cơ quan thuế thông báo sử dụng thay cho mã số thuế vào cột 5; các cột còn lại (trừ cột 2) cột nào có thông tin thay đổi mới khai, cột nào không có thông tin thay đổi thì để trống không khai. 
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				Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT



(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)















CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



______________________







[bookmark: bookmark604][bookmark: bookmark605]TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ 
Tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có ủy quyền)







□ Đăng ký thuế	□ Thay đổi thông tin đăng ký thuế







[bookmark: bookmark606]1. Tên Cơ quan chi trả thu nhập:			



				[bookmark: bookmark607]



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











2. Mã số thuế: 



[bookmark: bookmark608]



3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:



				STT



				Họ và tên người phụ thuộc



				MST (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)



				Ngày, tháng, năm sinh



				Quốc tịch



				Số định danh cá nhân



				Số Hộ chiếu



				Ngày cấp 



Hộ chiếu



				Nơi cấp 



Hộ chiếu



				Địa chỉ nơi thường trú



				Địa chỉ hiện tại



				Quan hệ với cá nhân có thu nhập được 
giảm 
trừ 
gia
cảnh



				Tên cá nhân có thu nhập



				Mã số
thuế của
cá nhân
có thu
nhập



				Thời
điểm
bắt đầu
tính
giảm
trừ
(tháng
/năm)



				Thời
điểm kết thúc
tính
giảm
trừ
(tháng
/năm)







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				Số nhà/ đường phố



				Xã, phường



				Quận, huyện



				Tỉnh, thành phố



				Số nhà/ đường phố



				xã, phường



				Quận, huyện



				Tỉnh, thành phố



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)



				(13)



				(14)



				(15)



				(16)



				(17)



				(18)



				(19)



				(20)



				(21)



				(22)







				1
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Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



				



				..., ngày... tháng ... năm ...



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)































Ghi chú: 



1. Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc được cá nhân ủy quyền là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.



2. Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam thì khai số định danh cá nhân vào chỉ tiêu 6 và không cần kê khai các chỉ tiêu từ 7 đến 17. Cơ quan thuế tự động tích hợp dữ liệu “địa chỉ thường trú”, “địa chỉ hiện tại” của người phụ thuộc từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào các chỉ tiêu từ 10 đến 17.



3. Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế: Khai mã số thuế đã cấp cho cá nhân hoặc số định danh cá nhân đã được cơ quan thuế thông báo sử dụng thay cho mã số thuế vào cột 3; các cột còn lại (trừ cột 2) cột nào có thông tin thay đổi mới khai, cột nào không có thông tin thay đổi thì để trống không khai. 





3


















_1829744899.doc


2












CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











GIẤY ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ THUẾ



                                        Đăng ký thuế lần đầu                       Thay đổi thông tin đăng ký thuế                        



Tên tôi là:   ..................................                  



Mã số thuế đã được cấp <ghi trong trường hợp thay đổi thông tin>: ...



<1. Đối với đăng ký thuế lần đầu thì ghi:>




Căn cứ Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính, nay tôi ủy quyền cho <tên cơ quan chi trả thu nhập>, mã số thuế  <mã số thuế của cơ quan chi trả thu nhập> đăng ký thuế cho tôi <hoặc người phụ thuộc của tôi> với các thông tin như sau: 




<a) Đối với cá nhân/người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:>



				Họ và tên



				Ngày, tháng, năm sinh



				Số định danh cá nhân



				Điện thoại liên hệ



				Email



				Quan hệ của người phụ thuộc với cá nhân



				Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm)



				Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm)







				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				











<b) Đối với cá nhân/người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài:>



				Họ và tên



				Ngày, tháng, năm sinh



				Quốc tịch



				Thông tin Hộ chiếu



				Địa chỉ nơi thường trú



				Địa chỉ hiện tại



				Điện thoại liên hệ



				Email



				



				



				







				



				



				



				Số



				Ngày cấp



				Nơi cấp



				Số nhà/ đường phố



				Xã, phường



				Quận, huyện



				Tỉnh, thành phố



				Quốc gia



				Số nhà/ đường phố



				Xã, phường



				Quận, huyện



				Tỉnh, thành phố



				



				



				Quan hệ của người phụ thuộc với cá nhân



				Thời điểm bắt đầu
tính giảm trừ (tháng
/năm)



				Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng
/năm)







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











<2. Đối với thay đổi thông tin đăng ký thuế thì ghi:>




Căn cứ Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính, nay tôi ủy quyền cho <tên cơ quan chi trả thu nhập>, mã số thuế  <mã số thuế của cơ quan chi trả thu nhập> đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho tôi <hoặc người phụ thuộc của tôi> với các thông tin như sau:



				Họ và tên



				Mã số thuế



				Chỉ tiêu



				Thông tin đăng ký cũ



				Thông tin đăng ký mới







				



				



				



				



				







				



				



				



				



				







				



				



				



				



				











Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đăng ký thuế của tôi <hoặc người phụ thuộc của tôi> trên giấy ủy quyền này./.




…, ngày…tháng… năm…  



        NGƯỜI ỦY QUYỀN




(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu số: 41/UQ-ĐKT





(Kèm theo Thông tư số �86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024





 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







				











TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ




(Dùng cho người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh trực tiếp đăng ký thuế)




1. Họ và tên người đăng ký thuế:………………………………………………..



2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):



				2a. Tên:……………………………………………………………………………. 







				2b. Mã số thuế:                                     







				2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số:………………….Ngày:……………………………











3. Thông tin đăng ký thuế của cá nhân:




<Trường hợp cá nhân đăng ký thuế là người Việt Nam:>



3.1. Ngày, tháng, năm sinh: ….../…../……………………………………………….



3.2. Số định danh cá nhân:…………………………………………………………



3.3. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….



3.4. Email:……………………………………………………………………………



3.5. Số định danh cá nhân đã cấp trước đó (trong trường hợp cá nhân được xác lập lại số định danh cá nhân):…………………………………………………………



				<Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc tịch Việt Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân:> 



3.1. Ngày, tháng, năm sinh: ….../…../……………………………………………



3.2. Giới tính:  □ Nam           □ Nữ 



3.3. Quốc tịch:…….………………………………………………………………



3.4. Số hộ chiếu: ………………….Ngày cấp:…/…/……….Nơi cấp…………….




3.5. Địa chỉ thường trú:



Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………



Phường/Xã/Thị trấn:………………………………………………………………....



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:…………………………………………………………………………..



Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:……………………………………………..




3.6. Địa chỉ hiện tại:



Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………



Phường/Xã/Thị trấn:………………………………………………………………....



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:…………………………………………………………………………..



Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:……………………………………………..




3.7. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………




3.8. Email:………………………………………………………………………….











Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:…….




Chứng chỉ hành nghề số:.......



				   …, ngày …tháng  … năm …



NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ



(Ký và ghi rõ họ tên)











				HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 




MẪU SỐ 05-ĐK-TCT



1. Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.



2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.




3. Thông tin đăng ký thuế của cá nhân




* Trường hợp cá nhân là người Việt Nam thì kê khai vào các chỉ tiêu từ 3.1 đến 3.4 bên dưới: 



3.1. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế. 




3.2. Số định danh cá nhân: Ghi số định danh của cá nhân đăng ký thuế. 




Lưu ý: Cá nhân phải kê khai các thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân của mình chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.



3.3. Điện thoại liên hệ: Ghi chính xác số điện thoại của cá nhân.



3.4. Email: Ghi chính xác địa chỉ email cá nhân.



* Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc tịch Việt Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân thì kê khai vào các chỉ tiêu từ 3.1 đến 3.8 bên dưới: 




3.1. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.



32. Giới tính:  Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.



3.3. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.




3.4. Giấy tờ pháp lý: tích chọn 1 trong các loại giấy tờ hộ chiếu/giấy thông hành/CMND biên giới/Giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực của cá nhân và ghi rõ số, ngày cấp, thông tin “nơi cấp” chỉ ghi tỉnh, thành phố cấp.




3.5. Địa chỉ thường trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ nơi thường trú của cá nhân



3.6. Địa chỉ hiện tại: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân (chỉ ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ nơi thường trú).



3.7. Ghi số điện thoại của cá nhân đăng ký thuế



3.8. Ghi địa chỉ email của cá nhân đăng ký thuế (nếu có).




Người nộp thuế phải kê khai đầy đủ, chính xác thông tin email. Địa chỉ email này dùng làm tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử.



* Phần người người đăng ký thuế ký, ghi rõ họ tên: cá nhân đăng ký thuế phải ký, ghi rõ họ tên vào phần này. 




* Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thì kê khai vào thông tin này.











Mẫu số: 05-ĐK-TCT





(Kèm theo Thông tư số      86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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PHỤ LỤC III



(Kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)



DANH MỤC CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP TẠI HỒ SƠ TOÀN CẦU



(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)



Kỳ tính thuế: Từ…………… đến…………..



[01] Tên người nộp thuế …………………………………………………………




				[02] Mã số thuế:



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











[03] Địa chỉ: ………………………………………………………………………..




[04] Quận/huyện: …………... [05] Tỉnh/thành phố: ……………………………



[06] Điện thoại: …………….. [07] Fax: …………… [08] Email:……………….



[09] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………….



				[10] Mã số thuế:



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











Công ty báo cáo các thông tin, tài liệu đã chuẩn bị và lưu trữ theo quy định tại Phụ lục III, như sau:



				STT



				Tài liệu



				Đã lập và lưu



				Ghi chú







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)







				1



				Cơ cẩu tổ chức:



				 



				 







				1.1



				Sơ đồ minh họa cơ cấu sở hữu; cơ cấu pháp lý của tập đoàn và vị trí địa lý của các công ty con thuộc tập đoàn đang hoạt động.



				 



				 







				2



				Thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn gồm:



				 



				 







				2.1



				Các yếu tố chính và kênh quan trọng tạo lợi nhuận kinh doanh.



				 



				 







				2.2



				Mô tả về chuỗi cung ứng của 05 sản phẩm và/hoặc dịch vụ lớn nhất của tập đoàn tính theo doanh thu và bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào chiếm hơn 5% doanh thu tập đoàn, bao gồm thông tin về thị trường địa lý chính của các hàng hóa, dịch vụ này. Mô tả có thể dưới hình thức sơ đồ hoặc biểu đồ



				 



				 







				2.3



				Danh sách và mô tả ngắn gọn các thỏa thuận dịch vụ trọng yếu giữa các thành viên của tập đoàn, không gồm các dịch vụ nghiên cứu phát triển (R&D), bao gồm mô tả năng lực của các trụ sở chính (cấp toàn cầu và cấp vùng) cung cấp các dịch vụ quan trọng và các chính sách giá chuyển nhượng để phân bổ chi phí dịch vụ và xác định giá phải trả cho các dịch vụ nội bộ tập đoàn. Tóm tắt và giải trình lý do chính trong trường hợp tập đoàn tiến hành hoạt động mua sắm và quảng cáo, tiếp thị thông qua các trung tâm mua sắm và trung tâm tiếp thị tập trung



				 



				 







				2.4



				Mô tả các thị trường địa lý chính của các sản phẩm của tập đoàn nêu tại mục 2.2



				 



				 







				2.5



				Mô tả bằng văn bản về phân tích chức năng đưa ra các đóng góp của trụ sở chính đối với các giá trị do các cơ sở kinh doanh bản địa trong tập đoàn tạo ra, ví dụ các chức năng trọng yếu được thực hiện, các rủi ro trọng yếu phải gánh chịu và các tài sản trọng yếu được sử dụng



				 



				 







				2.6



				Mô tả về các giao dịch tái cơ cấu kinh doanh trọng yếu, các hoạt động mua bán, sáp nhập phát sinh trong năm tài chính



				 



				 







				3



				Thông tin về tài sản vô hình (TSVH) của tập đoàn:



				 



				 







				3.1



				Mô tả tổng quan về chiến lược chung của MNE với việc phát triển, sở hữu và khai thác TSVH, bao gồm vị trí của các cơ sở nghiên cứu phát triển (R&D) trụ sở chính và vị trí của nơi quản lý R&D



				 



				 







				3.2



				Danh mục các TSVH hoặc nhóm các TSVH của tập đoàn có tác động trọng yếu đối với chính sách giá chuyển nhượng và các công ty sở hữu về mặt pháp lý đối với TSVH hoặc nhóm TSVH đó



				 



				 







				3.3



				Danh sách các thỏa thuận quan trọng giữa các bên liên kết liên quan đến TSVH, thỏa thuận đóng góp chi phí, thỏa thuận dịch vụ nghiên cứu và các thỏa thuận cấp giấy phép, nhượng quyền



				 



				 







				3.4



				Mô tả chung về các chính sách giá chuyển nhượng của tập đoàn đối với các hoạt động R&D và TSVH



				 



				 







				3.5



				Mô tả chung về bất kỳ chuyển nhượng lợi ích quan trọng đối với TSVH giữa các bên liên kết trong năm tài chính liên quan, bao gồm thông tin các công ty con, các quốc gia tham gia chuyển nhượng và các khoản thanh toán liên quan



				 



				 







				4



				Các hoạt động tài chính nội bộ tập đoàn:



				 



				 







				4.1



				Mô tả chung về cơ chế phân bổ tài chính của tập đoàn, bao gồm các thỏa thuận tài chính, thỏa thuận cấp vốn quan trọng với các bên cho vay độc lập



				 



				 







				4.2



				Thông tin xác định bất kỳ thành viên nào của tập đoàn cung cấp chức năng tài chính, vốn tập trung cho tập đoàn, bao gồm các quốc gia nơi thành lập công ty con và nơi đặt trụ sở điều hành thực tế của công ty con



				 



				 







				4.3



				Mô tả chung về chính sách giá chuyển nhượng của tập đoàn đối với các thỏa thuận tài chính, cấp vốn giữa các bên liên kết



				 



				 







				5



				Kết quả kinh doanh và nghĩa vụ thuế của tập đoàn:



				 



				 







				5.1



				Báo cáo tài chính hợp nhất năm kê khai của tập đoàn và các báo cáo, cơ chế tài chính, quản lý nội bộ phục vụ mục đích tính thuế của tập đoàn; thuế suất áp dụng xác định nghĩa vụ thuế tương ứng lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các bên liên kết có giao dịch liên kết với người nộp thuế



				 



				 







				5.2



				Danh sách mô tả ngắn gọn về các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đơn phương và các chính sách thuế khác liên quan đến việc phân bổ thu nhập giữa các quốc gia



				 



				 











Công ty xin cam đoan tất cả thông tin đã khai tại mẫu này và các tài liệu gửi kèm là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã khai./.



 



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………..
Chứng chỉ hành nghề số ………



				Ngày ….. tháng ..... năm ….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))











Ghi chú: Những cột chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.
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 (
Mẫu số: 
07/XN-NPT-TNCN
Ban hành kèm theo Thông tư số 
80
/2021
/TT-BTC ngày 
29
 tháng 
9
 năm 
2021
 của 
Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính
)		     



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







Phụ lục



BẢNG KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG







Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường……… ……



Họ và tên người nộp thuế: ………………… …………………



Mã số thuế: ………………………………………………



Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………… Ngày cấp: ………….



Nơi cấp: ………………………………………………



Chỗ ở hiện nay: ……………………



Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:



				STT



				Họ và tên



người phụ



thuộc







				Ngày,



tháng,



năm



sinh







				Số



CMND/ CCCD



Hộ



chiếu







				Quan hệ



với người



khai







				Địa chỉ



cư trú



của



người



phụ



thuộc







				Đang



sống



cùng



với tôi







				Không nơi



nương tựa, tôi



đang trực



tiếp nuôi



dưỡng







				1



				



				



				



				



				



				



				







				2



				



				



				



				



				



				



				







				...



				



				



				



				



				



				



				











Căn cứ theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.



Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.



                                                             		 ..., ngày ... tháng .... năm ....



                                                                                      NGƯỜI LÀM ĐƠN



(Ký, ghi rõ họ tên)







				XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):



UBND xã/phường………… xác



nhận người được kê khai trong biểu



(nêu trên) hiện đang sống cùng ông



(bà)………………………. tại địa



chỉ………………………………./.







…, ngày … tháng … năm …



TM. UBND………………………



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



				







				XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG 



(nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):



UBND xã/phường ……………..……



xác nhận người được kê khai trong



biểu (nêu trên) không nơi nương tựa,



đang sống tại địa chỉ………………/.







…, ngày … tháng … năm …



TM. UBND………………………



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







































Ghi chú: Trường hợp người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc cư trú tại nhiều xã/phường khác nhau thì người nộp thuế phải lập Bản kê khai để UBND xã/phường từng nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận.






_1829744894.doc
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







				











TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ




(Dùng cho người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh)




□ Hộ gia đình kinh doanh                  



□ Cá nhân kinh doanh                                  



□ Cá nhân kinh doanh của nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hoàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu



I. Thông tin cá nhân/đại diện hộ gia đình



- Số định danh cá nhân (Chỉ tiêu I.3) bắt buộc nhập. Phải là dãy số tự nhiên gồm 12 số (Nếu vi phạm: mã lỗi 2102).




- Số định danh cá nhân không được trùng với Số định danh cá nhân/CCCD/CMND của chủ DNTN (Loại 0100 LHKT 05) hoặc các cá nhân/hộ kinh doanh khác




<Trường hợp cá nhân/đại diện hộ gia đình là người Việt Nam:>



1. Họ và tên:………………………………………………………………………...



2. Ngày, tháng, năm sinh: ….../…../………………………………………………..



3. Số định danh cá nhân:……………………………………………………………



4. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….



5. Email:……………………………………………………………………………



6. Số định danh cá nhân đã cấp trước đó (trong trường hợp cá nhân được xác lập lại số định danh cá nhân):…………………………………………………………




				<Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc tịch Việt Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân:> 



1. Họ và tên:……………………………………………………………………….




2. Ngày, tháng, năm sinh: ….../…../………………………………………………




3. Giới tính:  □ Nam           □ Nữ 



4. Quốc tịch:…….…………………………………………………………………



5. Giấy tờ pháp lý (kê khai một trong các loại giấy tờ):



- Số hộ chiếu: …………………….Ngày cấp:……………….Nơi cấp…………….




- Số giấy thông hành: ……………Ngày cấp:……………….Nơi cấp…………...




- Số CMND biên giới: ……………Ngày cấp:……………….Nơi cấp………….




- Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:………Ngày cấp:………Nơi cấp…………



6. Địa chỉ thường trú:



Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………



Phường/Xã/Thị trấn:………………………………………………………………....



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:…………………………………………………………………………..



Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:……………………………………………..




7. Địa chỉ hiện tại:



Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………



Phường/Xã/Thị trấn:………………………………………………………………....



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:…………………………………………………………………………..



Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:……………………………………………..




8. Thông tin khác:




8a. Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………



8b. Email:…………………………………………………………………………




II. Thông tin đại lý thuế (nếu có):







				1. Tên:……………………………………………………………………………. 







				2. Mã số thuế:                                     







				3. Hợp đồng đại lý thuế: Số:………………….Ngày:……………………………











III. Thông tin về hoạt động kinh doanh



1. Tên cửa hàng/thương hiệu:………………………………………………………



2. Địa chỉ kinh doanh:



Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………



Phường/Xã/Thị trấn:………………………………………………………………....



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:…………………………………………………………………………..



Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:……………………………………………..



Điện thoại (nếu có):…………Fax (nếu có):……………Email (nếu có):…………



3. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ kinh doanh):



Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………



Phường/Xã/Thị trấn:………………………………………………………………...



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:…………………………………………………………………………..



Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:……………………………………………..



Điện thoại (nếu có):……………Fax (nếu có):……………Email (nếu có):………...



4. Ngành nghề kinh doanh chính:…………………………………………………..




5. Ngày bắt đầu hoạt động:..…/…../……




6. Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 2 phương pháp):




□ Phương pháp kê khai                                                       □ Phương pháp khoán 



Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:…….




Chứng chỉ hành nghề số:.......



				   …, ngày …tháng  … năm …



ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN KINH DOANH (Ký và ghi rõ họ tên)











				HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 




MẪU SỐ 03-ĐK-TCT



Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê khai vào phần thông tin chi tiết, cụ thể như sau:




- Hộ gia đình kinh doanh



- Cá nhân kinh doanh                                  



- Cá nhân kinh doanh của nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hoàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu



I. Thông tin cá nhân/chủ hộ kinh doanh




- Trường hợp cá nhân/đại diện hộ gia đình là người Việt Nam thì kê khai vào các chỉ tiêu từ 1 đến 5 bên dưới: 



1. Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân/đại diện hộ gia đình đăng ký thuế.




2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân/đại diện hộ gia đình đăng ký thuế. 




3. Số định danh cá nhân: Ghi số định danh của cá nhân/đại diện hộ gia đình đăng ký thuế. 




Lưu ý: Cá nhân/đại diện hộ gia đình phải kê khai các thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân của mình chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.



4. Điện thoại liên hệ: Ghi chính xác số điện thoại của cá nhân/đại diện hộ gia đình (nếu có).



5. Email: Ghi chính xác địa chỉ email cá nhân/đại diện hộ gia đình (nếu có).



- Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc tịch Việt Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân thì kê khai vào các chỉ tiêu từ 1 đến 8 bên dưới: 




1. Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.



2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.



3. Giới tính:  Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.



4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.




5. Giấy tờ pháp lý: tích chọn 1 trong các loại giấy tờ hộ chiếu/giấy thông hành/CMND biên giới/Giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực của cá nhân và ghi rõ số, ngày cấp, thông tin “nơi cấp” chỉ ghi tỉnh, thành phố cấp.




6. Địa chỉ thường trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ nơi thường trú của cá nhân



7. Địa chỉ hiện tại: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân (chỉ ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ nơi thường trú).



8. Thông tin khác: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có).




II. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.




III. Thông tin về địa điểm kinh doanh




Trường hợp người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Chính phủ về hộ kinh doanh thì kê khai các thông tin về hoạt động kinh doanh như sau:



1. Tên cửa hàng/thương hiệu: Tên của cửa hàng hoặc thương hiệu của địa điểm kinh doanh.



2. Địa chỉ kinh doanh: 




- Trường hợp có hoạt động kinh doanh thường xuyên và địa điểm kinh doanh cố định; cá nhân cho thuê bất động sản thì ghi rõ địa chỉ kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoặc địa chỉ nơi cá nhân cho thuê bất động sản gồm: số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax. 




- Trường hợp có hoạt động kinh doanh thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú của cá nhân kinh doanh. 




3. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ kinh doanh thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ.




4. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi 01 ngành nghề chính thực tế đang kinh doanh tại địa điểm kinh doanh.




5. Ngày bắt đầu hoạt động: Ghi rõ ngày bắt đầu hoạt động của địa điểm kinh doanh.




6. Phương pháp tính thuế GTGT: Chọn một trong 2 phương pháp tính thuế GTGT kê khai hoặc khoán.



* Phần người đại diện hộ gia đình/cá nhân kinh doanh ký, ghi rõ họ tên: Người đại diện hộ gia đình/cá nhân kinh doanh phải ký, ghi rõ họ tên vào phần này. 




* Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thì kê khai vào thông tin này.











Mẫu số: 03-ĐK-TCT





(Kèm theo Thông tư số� 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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				Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT
(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)











CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
Tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công



(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho cá nhân có ủy quyền)



□ Đăng ký thuế            □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế




1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:



2. Mã số thuế:  



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











3. Cơ quan thuế quản lý:



4. Thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân có ủy quyền như sau:



				STT



				Họ và tên người nộp thuế



				Mã số thuế-nếu có (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)



				Ngày, tháng, năm sinh



				Giới tính



				Quốc tịch



				Số định danh cá nhân/Hộ chiếu



				Địa chỉ nơi thường trú



				Địa chỉ hiện tại



				Điện thoại liên hệ



				Email







				



				



				



				



				



				



				Số định danh cá nhân



				Số Hộ chiếu



				Ngày cấp Hộ chiếu



				Nơi cấp Hộ chiếu



				Số nhà/ đường phố



				Xã, phường



				Quận, huyện



				Tỉnh, thành phố



				Quốc gia



				Số nhà/ đường phố



				Xã, phường



				Quận, huyện



				Tỉnh, thành phố



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)



				(13)



				(14)



				(15)



				(16)



				(17)



				(18)



				(19)



				(20)



				(21)







				1



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				…



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng theo thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân đã ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.



				



				...., ngày... /…/…..



CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP



Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)











Ghi chú: 



1. Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ ủy quyền của cá nhân là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.




2. Cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khai số định danh cá nhân vào chỉ tiêu 7 và không cần kê khai các chỉ tiêu từ 8 đến 19. Cơ quan thuế tự động tích hợp dữ liệu “địa chỉ thường trú”, “địa chỉ hiện tại” của cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào chỉ tiêu từ 11 đến 19. 




3. Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế: Khai mã số thuế đã cấp cho cá nhân hoặc số định danh cá nhân đã được cơ quan thuế thông báo sử dụng thay cho mã số thuế vào cột 3; các cột còn lại (trừ cột 2) cột nào có thông tin thay đổi mới khai, cột nào không có thông tin thay đổi thì để trống không khai.






Mẫu số: 01/GHAN







				TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ 



__________



				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



___________________________________







				Số: …….



				.........., ngày..........tháng ........năm ......







				V/v đề nghị gia hạn nộp thuế 



				



















Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế)....







[1] Tên người nộp thuế: ……………………….………………………........



[2] Mã số thuế:……………………………………………………………....



[3] Địa chỉ nhận thông báo: …………………………….…………………..



[4] Điện thoại: ………………… [5] E-mail:……………………....….........	



[6] Đề nghị  ....(tên cơ quan thuế) .... gia hạn nộp thuế  theo quy định tại Điều ... Thông tư số .../.../TT-BTC ngày ... tháng ... năm .... của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:



[7]. Lý do đề nghị gia hạn:..............................................................................



[8]. Giá trị vật chất bị thiệt hại, các khoản được bồi thường, bảo hiểm (đối với trường hợp bất khả kháng); chi phí thực hiện di dời và thiệt hại do phải di dời gây ra, các khoản được hỗ trợ, đền bù thiệt hạị (đối với trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh): …………………………………………………………



[9]. Diện tích đất có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất:..../Tổng diện tích đất trên giấy phép khai thác:.... đối với trường hợp đề nghị gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất.



Số thuế và thời gian đề nghị gia hạn:



            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				



STT



				Loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đề nghị gia hạn



				



Tiểu mục



				



Số tiền 



				Thời hạn nộp theo quy định



				Thời gian đề nghị 



gia hạn







				



				



				



				



				



				Từ ngày



				Đến ngày







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)







				1



				Thuế ...



				



				



				



				



				







				2



				Thuế ...



				



				



				



				



				







				3



				Tiền chậm nộp... 



				



				



				



				



				







				…



				…



				



				



				



				



				







				



				Tổng cộng



				



				



				



				











[10]. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)



(1) …….……..



(2) ……….…..



... (Tên người nộp thuế)... chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên và cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế nợ được gia hạn sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế. 



				Nơi nhận:



- Như trên;



- ....



- Lưu:VT,...



				NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                   (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
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Phụ lục



(Kèm theo Nghị định số 82/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT



				□ Lần đầu 



				 



				□ Thay thế











Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………………..




[01] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..




				[02] Mã số thuế:



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..




[04] Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………




[05] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………




				[06] Mã số thuế:



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:




□ a) Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, tổ chức




□ b) Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức




□ c) Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh




□ d) Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)




- Khu đất 1 theo Quyết định/Hợp đồng số...., ngày.../.../....:…. 




- Khu đất 2 theo Quyết định/Hợp đồng số...., ngày.../.../....:….




…. 




[08] Trường hợp được gia hạn:……………………………………………………………………




I. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ



□ 1. Doanh nghiệp nhỏ:




				Lĩnh vực hoạt động



				Số lao động



				Doanh thu (VNĐ)



				Nguồn vốn (VNĐ)







				 



				 



				 



				 











□ 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ:




				Lĩnh vực hoạt động



				Số lao động



				Doanh thu (VNĐ)



				Nguồn vốn (VNĐ)







				 



				 



				 



				 











II. DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC:



□ 1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;




□ 2. Sản xuất, chế biến thực phẩm; □ 3. Dệt; □ 4. Sản xuất trang phục; □ 5. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; □ 6. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; □ 7. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; □ 8. Sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic; □ 9. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; □ 10. Sản xuất kim loại; □ 11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; □ 12. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; □ 13. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; □ 14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; 




□ 15. Xây dựng;




□ 16. Vận tải kho bãi; □ 17. Dịch vụ lưu trú và ăn uống; □ 18. Giáo dục và đào tạo; □ 19. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; □ 20. Hoạt động kinh doanh bất động sản; □ 21. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; □ 22. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;




□ 23. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; □ 24. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; □ 25. Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí;




□ 26. Hoạt động chiếu phim;




□ 27. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;




□ 28. Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;




□ 29. Hoạt động xuất bản; □ 30. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;




□ 31. Hoạt động phát thanh, truyền hình;




□ 32. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; □ 33. Hoạt động dịch vụ thông tin;




□ 34. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);




□ 35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng;




□ 36. Sản xuất đồ uống;




□ 37. In, sao chép bản ghi các loại;




□ 38. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế;




□ 39. Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất;




□ 40. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);




□ 41. Sản xuất mô tô, xe máy;




□ 42. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;




□ 43. Thoát nước và xử lý nước thải.




Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.




 




				
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên: ……………………….
Chứng chỉ hành nghề số: ……..



				..., ngày… tháng...năm...
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu 
(nếu có)/Ký điện tử)











Ghi chú:



- Mục I: NNT tự xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.




- Mục II: NNT tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.




- Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn. Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:




+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.




+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.
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Phụ lục



(Kèm theo Nghị định số 82/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT



				□ Lần đầu 



				 



				□ Thay thế











Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………………..




[01] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..




				[02] Mã số thuế:



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..




[04] Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………




[05] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………




				[06] Mã số thuế:



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:




□ a) Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, tổ chức




□ b) Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức




□ c) Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh




□ d) Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)




- Khu đất 1 theo Quyết định/Hợp đồng số...., ngày.../.../....:…. 




- Khu đất 2 theo Quyết định/Hợp đồng số...., ngày.../.../....:….




…. 




[08] Trường hợp được gia hạn:……………………………………………………………………




I. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ



□ 1. Doanh nghiệp nhỏ:




				Lĩnh vực hoạt động



				Số lao động



				Doanh thu (VNĐ)



				Nguồn vốn (VNĐ)







				 



				 



				 



				 











□ 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ:




				Lĩnh vực hoạt động



				Số lao động



				Doanh thu (VNĐ)



				Nguồn vốn (VNĐ)







				 



				 



				 



				 











II. DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC:



□ 1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;




□ 2. Sản xuất, chế biến thực phẩm; □ 3. Dệt; □ 4. Sản xuất trang phục; □ 5. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; □ 6. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; □ 7. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; □ 8. Sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic; □ 9. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; □ 10. Sản xuất kim loại; □ 11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; □ 12. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; □ 13. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; □ 14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; 




□ 15. Xây dựng;




□ 16. Vận tải kho bãi; □ 17. Dịch vụ lưu trú và ăn uống; □ 18. Giáo dục và đào tạo; □ 19. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; □ 20. Hoạt động kinh doanh bất động sản; □ 21. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; □ 22. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;




□ 23. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; □ 24. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; □ 25. Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí;




□ 26. Hoạt động chiếu phim;




□ 27. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;




□ 28. Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;




□ 29. Hoạt động xuất bản; □ 30. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;




□ 31. Hoạt động phát thanh, truyền hình;




□ 32. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; □ 33. Hoạt động dịch vụ thông tin;




□ 34. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);




□ 35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng;




□ 36. Sản xuất đồ uống;




□ 37. In, sao chép bản ghi các loại;




□ 38. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế;




□ 39. Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất;




□ 40. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);




□ 41. Sản xuất mô tô, xe máy;




□ 42. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;




□ 43. Thoát nước và xử lý nước thải.




Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.




 




				
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên: ……………………….
Chứng chỉ hành nghề số: ……..



				..., ngày… tháng...năm...
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu 
(nếu có)/Ký điện tử)











Ghi chú:



- Mục I: NNT tự xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.




- Mục II: NNT tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.




- Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn. Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:




+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.




+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.







				



				Mẫu số: 20-ĐK-TCT



(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)















CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_________________________



[bookmark: bookmark597][bookmark: bookmark598]



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ



(Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)







□ Đăng ký thuế   □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế







1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:	



[bookmark: bookmark599]2. Mã số thuế: 



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[bookmark: bookmark600]3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số người phụ thuộc:.....	



[bookmark: bookmark601]4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):	



[bookmark: bookmark602]5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[bookmark: bookmark603]6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:



				STT



				Họ và tên người phụ thuộc



				Ngày, tháng, năm sinh



				Mã số thuế (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)



				Quốc tịch



				Số định danh cá nhân



				Số Hộ chiếu



				Ngày cấp Hộ chiếu



				Nơi cấp Hộ chiếu



				Địa chỉ nơi thường trú



				Địa chỉ hiện tại



				Quan hệ với người nộp thuế



				Thời điểm
bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm)



				Thời điểm
kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm)







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)



				(13)



				(14)







				1



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				...



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				















Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 







				



				…, ngày ... tháng ... năm...



CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP



(Ký và ghi rõ họ tên)







































Ghi chú: 



1. Cá nhân chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.



2. Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam thì khai số định danh cá nhân vào chỉ tiêu 6 và không cần kê khai các chỉ tiêu 7, 8, 9, 10, 11. Cơ quan thuế tự động tích hợp dữ liệu “địa chỉ thường trú”, “địa chỉ hiện tại” của người phụ thuộc từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào chỉ tiêu 10, 11.



3. Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế: Khai mã số thuế đã cấp cho cá nhân hoặc số định danh cá nhân đã được cơ quan thuế thông báo sử dụng thay cho mã số thuế vào cột 5; các cột còn lại (trừ cột 2) cột nào có thông tin thay đổi mới khai, cột nào không có thông tin thay đổi thì để trống không khai. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN



(Áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)



	



[01] Kỳ tính thuế: Năm ....... (từ tháng …/… đến tháng …/….)



[02] Lần đầu:                                   [03] Bổ sung lần thứ: …



Tờ khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo: 



[04] Tên người nộp thuế:…………………..…………………………...................



				           [05] Mã số thuế:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[06] Địa chỉ: …………………………………….......................................................



[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ...............................................



[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:........................[11] Email: ...........................



[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………............................................



				           [13] Mã số thuế:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				-



				



				



				











[14] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..................................Ngày:.......................................



[15] Tên tổ chức trả thu nhập: …………………………………………………………



				           [16] Mã số thuế:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				-



				



				



				











[17] Địa chỉ: …………………………………….......................................................



[18] Quận/huyện: ..................... [19] Tỉnh/thành phố: ...............................................







				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Đơn vị tính



				Số tiền/Số người







				1



				Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [20]=[21]+[23]



				[20]



				VNĐ



				







				



				a



				Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam 



				[21]



				VNĐ



				







				



				



				Trong đó tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam được miễn giảm theo Hiệp định (nếu có)



				[22]



				VNĐ



				







				



				b



				Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam



				[23]



				VNĐ



				







				2



				Số người phụ thuộc



				[24]



				Người



				







				3



				Các khoản giảm trừ ([25]=[26]+[27]+[28]+[29]+[30])



				[25]



				VNĐ



				







				



				a



				Cho bản thân cá nhân



				[26]



				VNĐ



				







				



				b



				Cho những người phụ thuộc được giảm trừ



				[27]



				VNĐ



				







				



				c



				Từ thiện, nhân đạo, khuyến học



				[28]



				VNĐ



				







				



				d



				Các khoản đóng bảo hiểm được trừ



				[29]



				VNĐ



				







				



				e



				Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ



				[30]



				VNĐ



				







				4



				Tổng thu nhập tính thuế ([31]=[20]-[22]-[25])



				[31]



				VNĐ



				







				5



				Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ



				[32]



				VNĐ



				







				6



				Tổng số thuế đã nộp trong kỳ  



([33]=[34]+[35]+[36]-[37]-[38])



Trong đó:



				[33]



				VNĐ



				







				



				a



				Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập



				[34]



				VNĐ



				







				



				b



				Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập



				[35]



				VNĐ



				







				



				c



				Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có)



				[36]



				VNĐ



				







				



				d



				Số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm



				[37]



				VNĐ



				







				



				đ



				Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm



				[38]



				VNĐ



				







				7



				Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [39]=[40]+[41]



				[39]



				VNĐ



				







				



				a



				Số thuế phải nộp trùng do quyết toán vắt năm



				[40]



				VNĐ



				







				



				b



				Tổng số thuế TNCN được giảm khác 



				[41]



				VNĐ



				







				8



				Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ 



[42]=([32]-[33]-[39])>0



				[42]



				VNĐ



				







				9



				Số thuế được miễn do cá nhân có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (0<[42]<=50.000 đồng)



				[43]



				VNĐ



				







				10



				Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ



[44]=([32]-[33]-[39]) <0



				[44]



				VNĐ



				







				11



				a



				Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [45]=[46]+[47]



				[45]



				VNĐ



				







				



				



				Trong đó:



				Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế



				[46]



				VNĐ



				







				



				



				



				Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác



				[47]



				VNĐ



				







				



				b



				Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [48]=[44]-[45]



				[48]



				VNĐ



				























<Trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn trả vào tài khoản của người nộp thuế tại chỉ tiêu [46] thì ghi thêm các thông tin sau:>



Số tiền hoàn trả: Bằng số: …………….. đồng.	



	Hình thức hoàn trả:



□ Chuyển khoản: Tên chủ tài khoản………………………………..……..



Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng/KBNN:……………….......



□ Tiền mặt: 



		Tên người nhận tiền:



           CMND/CCCD/HC số: …… Ngày cấp:……./……./……… Nơi cấp:…….



		Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước



<Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác tại chỉ tiêu [47] thì ghi thêm các thông tin sau:>



Khoản nợ, khoản thu phát sinh đề nghị được bù trừ:



Đơn vị tiền……….



				STT



				



				Thông tin khoản nợ/khoản thu phát sinh



				Số tiền còn phải nộp đề nghị bù trừ với số tiền nộp thừa



				Số tiền còn phải nộp sau bù trừ







				



				MST của NNT khác (nếu có)



				Tên NNT khác (nếu có)



				Mã định danh khoản phải nộp (ID) (nếu có)



				Nội dung khoản   nợ/phát sinh



				Chương



				Tiểu mục



				Tên CQT quản lý khoản thu



				Địa bàn hành chính



				Hạn nộp



				Số tiền còn phải nộp



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)



				(13) = (11) –  (12)







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				















Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



				



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên: …………………



Chứng chỉ hành nghề số:.......



								…, ngày ... tháng … năm …







				NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ







				(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)
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Phụ lục



BẢNG KÊ GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC




(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 02/QTT-TNCN)




[01] Kỳ tính thuế: Năm ....... (Từ tháng …/… đến tháng…/….)



[02] Lần đầu:                  [03] Bồ sung lần thứ: …



[04] Tên người nộp thuế:................………………………………………….......................



				    [05] Mã số thuế: 



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[06] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………...




				  [07] Mã số thuế vợ (chồng):



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[08] Số CMND/CCCD/Số hộ chiếu vợ (chồng):..………………...................................................       




 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 



				STT



				Họ và tên 



				Mã số thuế 



				Loại giấy tờ (Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/GKS)



				Số giấy tờ



				Ngày sinh



				Quan hệ với người nộp thuế



				Thời gian được tính giảm trừ trong năm tính thuế







				



				



				



				



				



				



				



				Từ tháng



				Đến tháng







				[09]



				[10]



				[11]



				[12]



				[13]



				[14]



				[15]



				[16]



				[17]







				1



				



				



				



				



				



				



				



				







				2



				



				



				



				



				



				



				



				







				3



				



				



				



				



				



				



				



				







				…



				



				



				



				



				



				



				



				











(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân, GKS: Giấy khai sinh)      



Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.




				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên: ……………………..




Chứng chỉ hành nghề số:............



				  …, ngày ... tháng .... năm ....




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc




ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)















Mẫu số: 02-1/BK-QTT-TNCN





(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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_1829744668.doc


PHỤ LỤC IV



(Kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)



KÊ KHAI THÔNG TIN BÁO CÁO LỢI NHUẬN LIÊN QUỐC GIA



(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)



Kỳ tính thuế: Từ .......................đến.................



[01] Tên người nộp thuế ……………………………………………………………………………………………




				[02] Mã số thuế:



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











[03] Địa chỉ: ………………………………..……………………………………………………..




[04] Quận/huyện: …………....................... [05] Tỉnh/thành phố: …………….……………..



[06] Điện thoại: …………………………….. [07] Fax: ………………. [08] Email:………….



[09] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………..



				[10] Mã số thuế:



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











MỤC I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ THU NHẬP, THUẾ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO QUỐC GIA CƯ TRÚ



				Quốc gia



				Doanh thu



				Lợi nhuận trước thuế



				Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp



				Thuế thu nhập đã nộp



				Vốn đăng ký



				Lợi nhuận lũy kế



				Số lượng nhân viên



				Tài sản hữu hình ngoại trừ tiền và các khoản tương đương tiền







				



				Bên độc lập



				Bên liên kết



				Tổng



				



				



				



				



				



				



				







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











MỤC II. DANH MỤC CÁC CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN THEO QUỐC GIA CƯ TRÚ



				Tên tập đoàn đa quốc gia







				Quốc gia



				Các công ty là đối tượng cư trú ở nước sở tại



				Quốc gia hoặc lãnh thổ đăng ký kinh doanh nếu khác với quốc gia hoặc lãnh thổ cư trú thuế



				Các hoạt động kinh doanh







				



				



				



				Nghiên cứu và phát triển



				Nắm giữ hoặc quản lý tài sản trí tuệ



				Mua hàng



				Chế tạo hoặc sản xuất



				Bán hàng, tiếp thị hoặc phân phối



				Điều hành, quản lý và các dịch vụ hỗ trợ



				Cung cấp dịch vụ cho các bên không liên quan



				Tài chính nội bộ tập đoàn



				Các dịch vụ tài chính theo quy định



				Bảo hiểm



				Nắm giữ cổ phần hoặc các công cụ vốn khác



				Công ty không hoạt động



				Khác







				 



				1.



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				2.



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				3.



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				....



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



 



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………..
Chứng chỉ hành nghề số ………



				Ngày ….. tháng ..... năm ….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))











Ghi chú: Những cột chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.



 



HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU



A. Kỳ tính thuế: Ghi thông tin tương ứng với kỳ tính thuế của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế xác định theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.



B. Thông tin chung của người nộp thuế: Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [10] ghi thông tin tương ứng với thông tin đã ghi tại Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.



C. Mục I. Tổng quan về hoạt động phân bổ thu nhập, thuế và hoạt động kinh doanh theo quốc gia cư trú:



Các nội dung kê theo đơn vị tiền tệ được quy đổi đơn vị tính là đồng Việt Nam theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp. Trường hợp các bên liên kết thuộc tập đoàn có năm tài chính khác nhau thì báo cáo lợi nhuận lập theo số liệu, thông tin tại báo cáo của năm tài chính liền kề trước kỳ tính thuế của người nộp thuế.



- Chỉ tiêu “Quốc gia”: Ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ nơi các bên liên kết là đối tượng cư trú và nơi đặt cơ sở thường trú, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này các bên liên kết tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế và các bên liên kết thuộc tập đoàn (bao gồm cả trường hợp các bên liên kết này không xác định được là đối tượng cư trú của quốc gia, vùng lãnh thổ nào).



+ Trường hợp công ty mẹ tối cao và bên liên kết cư trú thuế ở nhiều nước thì phải thực hiện xác định nơi cư trú thuế theo hướng dẫn của Hiệp định thuế liên quan.



+ Trường hợp không có Hiệp định thuế giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ liên quan thì ghi nước hoặc vùng lãnh thổ bên liên kết đăng ký kinh doanh hoặc ghi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi các bên liên kết có cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này các bên liên kết tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó.



- Chỉ tiêu “Doanh thu”: Tổng giá trị các khoản thu có tính chất là doanh thu trong kỳ từ các bên liên kết và các bên độc lập, trừ cổ tức và lợi nhuận được chia từ các bên liên kết, gồm:



+ Bên độc lập: Ghi tổng các khoản thu của các bên liên kết thuộc tập đoàn tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú thu được từ các bên độc lập.



+ Bên liên kết: Ghi tổng các khoản thu của các bên liên kết thuộc tập đoàn tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú thu được từ các bên liên kết khác.



+ Chỉ tiêu tổng doanh thu: Ghi tổng giá trị doanh thu tại cột Bên độc lập cộng (+) giá trị doanh thu tại cột Bên liên kết.



- Chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”: Ghi tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của các bên liên kết của tập đoàn đa quốc gia tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú.



- Chỉ tiêu “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”: Ghi tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc loại thuế có tính chất tương tự) mà các bên liên kết của tập đoàn đa quốc gia phải nộp tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi cư trú và số thuế có tính chất tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp (như thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu) phải nộp tại các nước, vùng lãnh thổ khác nơi cư trú.



Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định căn cứ chế độ kế toán theo cơ sở tiền mặt hoặc cơ sở dồn tích theo quy định tại nơi cư trú của bên liên kết và ghi chú phương pháp áp dụng nếu xác định theo cơ sở tiền mặt.



- Chỉ tiêu “Thuế thu nhập đã nộp”: Ghi tổng số thuế thu nhập đã nộp của tất cả các bên liên kết thuộc tập đoàn.



Trường hợp các bên liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài (hoặc loại thuế có tính chất tương tự) tại nước, vùng lãnh thổ khác nơi cư trú, số thuế nhà thầu này được tính vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp.



- Chỉ tiêu “Vốn đăng ký”: Ghi tổng số vốn cam kết đầu tư đã được giải ngân thực tế của các bên liên kết thuộc tập đoàn đa quốc gia tại nơi cư trú.



- Chỉ tiêu “Lợi nhuận lũy kế”: Ghi tổng cộng dồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tất cả các bên liên kết thuộc tập đoàn tại quốc gia tại thời điểm cuối kỳ.



- Chỉ tiêu “Số lượng nhân viên”: Ghi tổng số người lao động bình quân của các bên liên kết sử dụng.



- Chỉ tiêu “Tài sản hữu hình ngoại trừ tiền và các khoản tương đương tiền mặt”: Ghi tổng giá trị tài sản của các bên liên kết, gồm: Tài sản cố định hữu hình, Tài sản cố định thuê tài chính, Bất động sản đầu tư, Tài sản dở dang dài hạn.



D. Mục II. Danh mục các công ty con của tập đoàn theo nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú



- Chỉ tiêu “Quốc gia”: Ghi tương tự Chỉ tiêu Quốc gia tại Mục I.



- Chỉ tiêu “Các Công ty là đối tượng cư trú ở nước sở tại”: Ghi tên pháp nhân của các bên liên kết của công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc loại thuế có tính chất tương tự) theo quy định của pháp luật tại nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú.



+ Trường hợp công ty mẹ tối cao hoặc các bên liên kết có cơ sở thường trú tại bên liên kết khác, ghi cơ sở thường trú tương ứng với dòng kê khai tên quốc gia là nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú của bên liên kết.



- Chỉ tiêu “Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đăng ký kinh doanh nếu khác với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cư trú”: Ghi tên của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà các công ty con của tập đoàn đăng ký kinh doanh khác với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cư trú.



- Chỉ tiêu “Các hoạt động kinh doanh”: Công ty mẹ tối cao xác định chức năng hoạt động kinh doanh của các bên liên kết, đánh dấu “x” vào ô tương ứng theo từng chức năng được liệt kê tại chỉ tiêu “Các hoạt động kinh doanh”. Trường hợp bên liên kết thực hiện nhiều hơn một chức năng, Công ty mẹ tối cao đánh dấu “x” vào tất cả các ô tương ứng với từng chức năng.






[bookmark: chuong_pl_1]Phụ lục I



(Kèm theo Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ)



[bookmark: chuong_pl_1_name]THÔNG TIN VỀ QUAN HỆ LIÊN KẾT VÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT



(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)



Kỳ tính thuế: Từ ………. đến ………..



[01] Tên người nộp thuế ..............................................................................................



				[02] Mã số thuế:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[03] Địa chỉ: .................................................................................................................



[04] Quận/huyện: …………………………… [05] Tỉnh/thành phố: ......................................



[06] Điện thoại: ………………… [07] Fax: ………………… [08] Email:...............................



[09] Tên đại lý thuế (nếu có): ........................................................................................



				[10] Mã số thuế:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











MỤC I. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN KẾT



				STT



				Tên bên liên kết



				Quốc gia



				Mã số thuế



				[bookmark: _ftnref1]Hình thức quan hệ liên kết[1]







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)







				



				



				



				



				A



				B



				C



				D



				Đ



				E



				G



				H



				I



				K



				L



				M







				1



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				3



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				….



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











MỤC II. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN KÊ KHAI, MIỄN LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT



				STT



				Trường hợp miễn trừ



				[bookmark: _ftnref2]Thuộc diện miễn trừ[2]







				(1)



				(2)



				(3)







				1



				Miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV và được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết



				







				



				Người nộp thuế chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế



				







				2



				Miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết



				







				a



				Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng



				







				b



				Người nộp thuế đã ký kết Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế



				







				c



				Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:



				







				



				- Phân phối: Từ 5% trở lên



				







				



				- Sản xuất: Từ 10% trở lên



				







				



				- Gia công: Từ 15% trở lên



				











MỤC III. THÔNG TIN XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Nội dung



				Giá trị bán ra cho bên liên kết



				Giá trị mua vào từ bên liên kết



				Lợi nhuận tăng do xác định lại theo giá giao dịch độc lập



				[bookmark: _ftnref3]Thu hộ, chi hộ, phân bổ cơ sở thường trú[3]



				[bookmark: _ftnref4]Giao dịch thuộc phạm vi áp dụng APA[4]







				



				



				Giá trị ghi nhận của giao dịch liên kết



				Giá trị xác định lại theo giá giao dịch độc lập



				Chênh lệch



				Phương pháp xác định giá



				Giá trị ghi nhận của giao dịch liên kết



				Giá trị xác định lại theo giá giao dịch độc lập



				Chênh lệch



				Phương pháp xác định giá



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)=(4)-(3)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)=(8)-(7)



				(10)



				(11)=(5)+(9)



				(12)



				(13)







				I



				Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				II



				Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				1



				Hàng hóa



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				1.1



				Hàng hóa hình thành tài sản cố định



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				a



				Bên liên kết A



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				b



				Bên liên kết B



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				…



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				1.2



				Hàng hóa không hình thành tài sản cố định



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				a



				Bên liên kết A



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				b



				Bên liên kết B



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				…



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2



				Dịch vụ



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2.1



				Nghiên cứu, phát triển



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				a



				Bên liên kết A



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				b



				Bên liên kết B



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				…



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2.2



				Quảng cáo, tiếp thị



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				a



				Bên liên kết A



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				b



				Bên liên kết B



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				…



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2.3



				Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				a



				Bên liên kết A



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				b



				Bên liên kết B



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				…



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2.4



				Hoạt động tài chính



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2.4.1



				Phí bản quyền và các khoản tương tự



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				A



				Bên liên kết A



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				B



				Bên liên kết B



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				….



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2.4.2



				Lãi vay



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				A



				Bên liên kết A



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				B



				Bên liên kết B



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				….



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2.5



				Dịch vụ khác



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				A



				Bên liên kết A



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				B



				Bên liên kết B



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				….



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











MỤC IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SAU KHI XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT



1. Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ



				Người nộp thuế đã ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)



				Có □



				Không □











Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Giá trị giao dịch liên kết



				Giá trị giao dịch với các bên độc lập



				Tổng giá trị phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong kỳ







				



				



				Giá trị xác định theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết



				Giá trị xác định giá theo APA



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)=(3)+(4)+(5)







				1



				Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ



				



				



				



				







				



				Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu



				



				



				



				







				2



				Các khoản giảm trừ doanh thu



				



				



				



				







				3



				Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3)=(1)-(2)



				



				



				



				







				4



				Giá vốn hàng bán



				



				



				



				







				5



				Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (5)=(3)-(4)



				



				



				



				







				6



				Chi phí bán hàng



				



				



				



				







				7



				Chi phí quản lý doanh nghiệp



				



				



				



				







				8



				Doanh thu hoạt động tài chính



				



				



				



				







				8 1



				Trong đó: Lãi tiền gửi và lãi cho vay



				



				



				



				







				9



				Chi phí tài chính



				



				



				



				







				9.1



				Trong đó: Chi phí lãi vay



				



				



				



				







				9.1.a



				Chi phí lãi vay được trừ trong kỳ



				



				



				



				







				9.1.b



				[bookmark: dc_11]Phần chi phí lãi vay trong kỳ không được trừ chuyển sang kỳ sau theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16



				



				



				



				







				10



				Chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ



				



				



				



				







				11



				Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (11)=(5)-(6)-(7)+(8)-(9)



				



				



				



				







				12



				Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính (12)=(11)-(8)+(9)



				



				



				



				







				13



				Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiên gửi và lãi cho vay trong kỳ cộng chi phí khấu hao trong kỳ (13)=(11)+(9.1)-(8.1)+(10)



				



				



				



				







				14



				Tỷ lệ chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ trên tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay trong kỳ cộng chi phí khấu hao trong kỳ (14)=[(9.1)-(8.1)]/(13)



				



				



				



				







				15



				Chi phí lãi vay của các kỳ trước chuyển sang, trong đó: (15)=(15.1)+(15.2)+(15.3)+(15.4)+(15.5)



				



				



				



				







				15.1



				- Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm (n-1) chuyển sang kỳ tính thuế (n)



				



				



				



				







				15.2



				- Phần chi phi lãi vay không được trừ từ năm (n-2) chuyển sang kỳ tính thuế (n)



				



				



				



				







				15.3



				- Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm (n-3) chuyển sang kỳ tính thuế (n)



				



				



				



				







				15.4



				- Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm (n-4) chuyển sang kỳ tính thuế (n)



				



				



				



				







				15.5



				- Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm (n-5) chuyển sang kỳ tính thuế (n)



				



				



				



				







				16



				Tỷ lệ chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh cộng chi phí lãi vay của các kỳ trước chuyển sang trên tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) trong kỳ cộng chi phí khấu hao trong kỳ (16)=[(9.1)- (8.1)+(15)]/(13)



				



				



				



				







				17



				Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết



				



				



				



				







				17.1



				- Tỷ suất ………………..



				



				



				



				







				17.2



				- Tỷ suất ………………..



				



				



				



				







				17.3



				- ………………………….



				



				



				



				











2. Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng



				Người nộp thuế đã ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)



				Có □



				Không □











Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Giá trị giao dịch liên kết



				Giá trị giao dịch với các bên độc lập



				Tổng giá trị phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong kỳ







				



				



				Giá trị xác định theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết



				Giá trị xác định giá theo APA



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)=(3)+(4)+(5)







				1



				Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự



				



				



				



				







				2



				Chi phí lãi và các chi phí tương tự



				



				



				



				







				3



				Thu nhập lãi thuần (3)=(1)-(2)



				



				



				



				







				4



				Thu nhập từ hoạt động dịch vụ



				



				



				



				







				5



				Chi phí hoạt động dịch vụ



				



				



				



				







				6



				Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ (6)=(4)-(5)



				



				



				



				







				7



				Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối



				



				



				



				







				8



				Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh



				



				



				



				







				9



				Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư



				



				



				



				







				10



				Thu nhập từ hoạt động khác



				



				



				



				







				11



				Chi phí hoạt động khác



				



				



				



				







				12



				Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác (12)=(10)-(11)



				



				



				



				







				13



				Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần



				



				



				



				







				14



				Chi phí hoạt động



				



				



				



				







				15



				Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng



				



				



				



				







				16



				Tổng lợi nhuận trước thuế (16)=(3)+(6)+(7)+(8)+(9)+ (12)+(13)-(14)-(15)



				



				



				



				







				17



				Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (17=16-12)



				



				



				



				







				18



				Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết



				



				



				



				







				18.1



				Tỷ suất …………….



				



				



				



				







				18.2



				Tỷ suất …………….



				



				



				



				







				18.3



				………………………



				



				



				



				











3. Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán



				Người nộp thuế đã ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)



				Có □



				Không □











Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Giá trị giao dịch liên kết



				Giá trị giao dịch với các bên độc lập



				Tổng giá trị phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong kỳ







				



				



				Giá trị xác định theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết



				Giá trị xác định giá theo APA



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)=(3)+(4)+(5)







				1



				Doanh thu hoạt động



(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(1.5)+(1.6)+(1.7)+(1.8)+(1.9)+ (1.10)+(1.11)



				



				



				



				







				1.1



				Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) (1.1)=(1.1.a)+(1.1.b)+(1.1.c)



				



				



				



				







				1.1.a



				Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL



				



				



				



				







				1.1.b



				Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL



				



				



				



				







				1.1.c



				Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL



				



				



				



				







				1.2



				Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)



				



				



				



				







				1.3



				Lãi từ các khoản cho vay và phải thu



				



				



				



				







				1.4



				Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)



				



				



				



				







				1.5



				Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro



				



				



				



				







				1.6



				Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán



				



				



				



				







				1.7



				Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán



				



				



				



				







				1.8



				Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán



				



				



				



				







				1.9



				Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán



				



				



				



				







				1.10



				Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính



				



				



				



				







				1.11



				Thu nhập hoạt động khác



				



				



				



				







				2



				Chi phí hoạt động



(2)=(2.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.6)+(2.7)+(2.8)+(2.9)+ (2.10)+(2.11)+(2.12)



				



				



				



				







				2.1



				Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) (2.1)=(2.1.a)+(2.1.b)+(2.1.c)



				



				



				



				







				2.1.a



				Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL



				



				



				



				







				2.1.b



				Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL



				



				



				



				







				2.1.c



				Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL



				



				



				



				







				2.2



				Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)



				



				



				



				







				2.3



				Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại



				



				



				



				







				2.4



				Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay



				



				



				



				







				2.5



				Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro



				



				



				



				







				2.6



				Chi phí hoạt động tự doanh



				



				



				



				







				2.7



				Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán



				



				



				



				







				2.8



				Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán



				



				



				



				







				2.9



				Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán



				



				



				



				







				2.10



				Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán



				



				



				



				







				2.11



				Chi phí hoạt động tư vấn tài chính



				



				



				



				







				2.12



				Chi phí các dịch vụ khác



				



				



				



				







				3



				Doanh thu hoạt động tài chính (3)=(3.1)+(3.2)+(3.3)+(3.4)



				



				



				



				







				3.1



				Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện



				



				



				



				







				3.2



				Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định



				



				



				



				







				3.3



				Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh



				



				



				



				







				3.4



				Doanh thu khác về đầu tư



				



				



				



				







				4



				Chi phí tài chính (4)=(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)+(4.5)



				



				



				



				







				4.1



				Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện



				



				



				



				







				4.2



				Chi phí lãi vay



				



				



				



				







				4.3



				Lỗ bán, thanh lý các khoản đần tư vào công ty con, liên kết, liên doanh



				



				



				



				







				4.4



				Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn



				



				



				



				







				4.5



				Chi phí tài chính khác



				



				



				



				







				5



				Chi phí bán hàng



				



				



				



				







				6



				Chi phí quản lý công ty chứng khoán



				



				



				



				







				7



				Kết quả hoạt động (7)=(1)-(2)+(3)-(4)-(5)-(6)



				



				



				



				







				8



				Tổng lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ



				



				



				



				







				9



				Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ



				



				



				



				







				9.1



				Chi phí lãi vay được trừ trong kỳ



				



				



				



				







				9.2



				[bookmark: dc_12]Phần chi phí lãi vay trong kỳ không được trừ chuyển sang kỳ sau theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16



				



				



				



				







				10



				Chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ



				



				



				



				







				11



				Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ [(11)=(7)+(9)-(8)+(10)]



				



				



				



				







				12



				Tỷ lệ chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ trên tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ (12)=[(9)-(8)]/(11)



				



				



				



				







				13



				Chi phí lãi vay của các kỳ trước chuyển sang (13)=(13.1)+(13.2)+(13.3)+(13.4)+(13.5)



Trong đó:



				



				



				



				







				13.1



				- Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm (n-1) chuyển sang kỳ tính thuế (n)



				



				



				



				







				13.2



				- Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm (n-2) chuyển sang kỳ tính thuế (n)



				



				



				



				







				13.3



				- Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm (n-3) chuyển sang kỳ tính thuế (n)



				



				



				



				







				13.4



				- Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm (n-4) chuyển sang kỳ tính thuế (n)



				



				



				



				







				13.5



				- Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm (n-5) chuyển sang kỳ tính thuế (n)



				



				



				



				







				14



				Tỷ lệ chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh được trừ trong kỳ cộng chi phí lãi vay của các kỳ trước chuyển sang kỳ tính thuế (n) trên tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế (14) = [(9)-(8)+(13))/(11)



				



				



				



				







				15



				Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết



				



				



				



				







				15.1



				Tỷ suất ……………………………



				



				



				



				







				15.2



				Tỷ suất ……………………………



				



				



				



				







				15.3



				……………………………………..



				



				



				



				











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.







[1] Người nộp thuế đánh dấu “x” vào cột hình thức quan hệ liên kết kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ được và Điều 1 Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ. Trường hợp bên liên kết thuộc nhiều hơn một hình thức quan hệ liên kết, người nộp thuế đánh dấu “x” vào các ô tương ứng.



[2] Người nộp thuế đánh dấu “x” vào dòng trường hợp miễn trừ áp dụng tương ứng.



[3] Giá trị phân bổ cho cơ sở thường trú cần kê khai và chú thích rõ là phân bổ doanh thu hay chi phí cho cơ sở thường trú.



[4] Người nộp thuế kê khai “x” đối với giao dịch thuộc phạm vi áp dụng APA và “không” đối với giao dịch không thuộc phạm vi áp dụng APA.










_1829744666.doc


PHỤ LỤC II



(Kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)



DANH MỤC CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP TẠI HỒ SƠ QUỐC GIA



(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)



Kỳ tính thuế: Từ ……………… đến………………….



[01] Tên người nộp thuế …………………………………………………………………..




				[02] Mã số thuế:



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











 [03] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..




[04] Quận/huyện: ………………… [05] Tỉnh/thành phố: ………………………………



[06] Điện thoại: …………………… [07] Fax: ……………. [08] Email:………………..



[09] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………….



				[10] Mã số thuế:



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











Công ty báo cáo các thông tin, tài liệu đã chuẩn bị và lưu trữ theo quy định tại Phụ lục II, như sau:



				STT



				Tài liệu



				Đã lập và lưu



				Ghi chú







				1



				Thông tin về người nộp thuế:



				 



				 







				1.1



				Thông tin cơ cấu quản lý và tổ chức, bao gồm sơ đồ tổ chức, danh sách, thông tin tóm lược các chức danh quản lý của tập đoàn mà người nộp thuế phải báo cáo trực tiếp và địa chỉ văn phòng, trụ sở chính của các chức danh này



				 



				 







				1.2



				Thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh của người nộp thuế, bao gồm thông tin về việc người nộp thuế có tham gia hoặc chịu tác động vào quá trình, quyết định tái cơ cấu hay chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng tài sản của tập đoàn trong năm kê khai



				 



				 







				1.3



				Thông tin các doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch vụ tương đồng trên thị trường trong nước và quốc tế (các đối thủ cạnh tranh chính)



				 



				 







				2



				Các giao dịch liên kết: với mỗi loại/dòng giao dịch liên kết trọng yếu mà người nộp thuế có liên quan, cung cấp các thông tin sau:



				 



				 







				2.1



				Mô tả về các giao dịch liên kết trọng yếu (ví dụ cung cấp dịch vụ sản xuất, mua hàng hóa, cung cấp dịch vụ, khoản vay, các bảo lãnh thực hiện và tài chính, nhượng quyền TSVH, v.v...) và bối cảnh mà các giao dịch này được thực hiện



				 



				 







				2.2



				Giá trị và hóa đơn các khoản thanh toán và được thanh toán trong nội bộ tập đoàn đối với mỗi loại giao dịch liên quan đến công ty con (ví dụ thanh toán và được trả đối với sản phẩm, dịch vụ, bản quyền, lãi vay, v.v...) bị Cơ quan thuế nước ngoài điều chỉnh



				 



				 







				2.3



				Xác định các bên liên kết liên quan đến các giao dịch liên kết và quan hệ giữa các bên liên kết này



				 



				 







				2.4



				Bản sao các thỏa thuận, hợp đồng giao dịch liên kết



				 



				 







				2.5



				Phân tích chức năng và phân tích so sánh chi tiết đối với người nộp thuế và các bên liên kết đối với mỗi loại giao dịch liên kết, bao gồm bất kỳ thay đổi nào so với năm trước đó



				 



				 







				2.6



				Thuyết minh phương pháp xác định giá giao dịch liên kết phù hợp nhất liên quan đến các dòng giao dịch liên kết và lý do lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết đề xuất



				 



				 







				2.7



				Xác định bên liên kết được lựa chọn xác định giá giao dịch liên kết, và giải trình lý do lựa chọn



				 



				 







				2.8



				Tóm tắt các giả định trọng yếu khi áp dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết đề xuất



				 



				 







				2.9



				Giải trình các lý do thực hiện phân tích dữ liệu nhiều năm (nếu có)



				 



				 







				2.10



				Danh mục và mô tả các đối tượng so sánh độc lập (đối tượng nội bộ và đối tượng bên ngoài) và thông tin, chỉ số tài chính cần thiết phục vụ phân tích giá chuyển nhượng, bao gồm mô tả về phương pháp tìm kiếm dữ liệu so sánh và nguồn thông tin tìm kiếm



				 



				 







				2.11



				Mô tả các khoản điều chỉnh so sánh đã thực hiện, lý do, tài liệu về kết quả điều chỉnh



				 



				 







				2.12



				Mô tả lý do và diễn giải việc áp dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết đề xuất đã tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập



				 



				 







				2.13



				Tóm tắt thông tin về các chỉ số, chỉ tiêu, tiêu chí tài chính định lượng và lý do, diễn giải về việc các chỉ tiêu này được sử dụng trong quá trình áp dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết đề xuất



				 



				 







				2.14



				Bản sao các Thỏa thuận APA đơn phương và song phương, đa phương và các thỏa thuận khác về thuế liên quan đến các giao dịch liên kết của người nộp thuế mà Cơ quan thuế Việt Nam không phải là một bên tham gia thỏa thuận, ký kết



				 



				 







				3



				Thông tin tài chính:



				 



				 







				3.1



				Báo cáo tài chính của năm kê khai của người nộp thuế



				 



				 







				3.2



				Thông tin và kế hoạch phân bổ và cách thức sử dụng các dữ liệu tài chính khi áp dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết đề xuất



				 



				 







				3.3



				Mô tả tóm tắt về các dữ liệu tài chính có liên quan trong quá trình phân tích so sánh và nguồn dữ liệu



				 



				 







				3.4



				Tóm tắt lý do và giải trình nguyên nhân, kế hoạch kinh doanh, đầu tư và chiến lược phát triển đối với các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ từ 03 năm trở lên



				 



				 











Công ty xin cam đoan tất cả thông tin đã khai tại mẫu này và các tài liệu gửi kèm là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã khai./.



 



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………..
Chứng chỉ hành nghề số ………



				Ngày ….. tháng ..... năm ….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))











Ghi chú: Những cột chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.






Mẫu số: 03-9/TNDN



[bookmark: _Hlk84422840][bookmark: _Hlk84422839](Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)















Phụ lục



BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP TIỀN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM NỘP CỦA HOẠT ĐỘNG



CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN THU TIỀN THEO TIẾN ĐỘ CHƯA BÀN GIAO TRONG NĂM 



(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)



[01] Kỳ tính thuế:………







[02] Tên người nộp thuế: ................................................................................................................................























































[03] Mã số thuế: 	   		



	Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Tên dự án bất động sản



				Số chứng từ



				Ngày chứng từ



				Địa bàn hoạt động kinh doanh bất động sản



				Tên cơ quan thu



				Số tiền thu theo tiến độ



				Số thuế TNDN đã tạm nộp 



				Số thuế TNDN đã tạm nộp bù trừ với số thuế phải nộp theo quyết toán kỳ này



				Số tiền thuế đã tạm nộp chưa quyết toán chuyển kỳ sau







				



				



				



				



				Huyện



				Tỉnh



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)







				1.



				Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS chưa quyết toán trong các kỳ trước



				



				



				



				



				[04]



				 [05]



				[06]=[04]-[05]







				2.



				Thuế TNDN đã tạm nộp theo tiến độ trong kỳ này



				



				



				



				



				[06]



				[07]



				[08]=[06]-[07]







				 



				 Dự án …



				 



				 



				



				



				



				



				 



				 



				 







				



				 Dự án …



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				3.



				Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS chưa quyết toán chuyển các kỳ sau



				



				



				



				



				



				[09]=[05]+[07]



				[10]=[06]+[08]















Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu, tài liệu đã khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......







				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Ghi chú:  



- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;



- Số liệu chỉ tiêu [05] được tổng hợp vào chỉ tiêu G3 của tờ khai 03/TNDN;



- Số liệu chỉ tiêu [07] được tổng hợp vào chỉ tiêu G4 của tờ khai 03/TNDN.



- Thông tin tại cột (4) và (5): Kê khai địa bàn cấp huyện, tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.
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 (
Mẫu số: 
03-3
C
/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
)



Phụ lục



THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI



(Áp dụng đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số



hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ) 



(Kê khai theo từng tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi 



đồng thời nộp Phụ lục này kèm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN tại trụ sở chính )



[bookmark: _Hlk71555424] [01] Kỳ tính thuế:....... Từ ....../ ....../ ...... đến ....../ ....../ ......



[02] Lần đầu                         [03] Bổ sung lần thứ:…



[04] Tên người nộp thuế: ................................................................................................................................



[05] Mã số thuế: 	   		



[06] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................................................



[07] Mã số thuế: 	   	



[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số.............................................ngày....................................................................



[09] Địa phương nơi có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính:



[09a] Phường/xã .......................... [09b] Quận/huyện..........................................[09c] Tỉnh/Thành phố..................................................







A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế: 



1. Điều kiện ưu đãi:



 Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ:



- Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế:................người



- Xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động nữ mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có): số.......... ngày..............



 Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số:



- Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế:................người



- Xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động là người dân tộc thiểu số mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có): số......................... ngày..............



2. Mức độ ưu đãi thuế:



 Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tương ứng mức chi cho lao động nữ.



 Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng mức chi cho lao động là người dân tộc thiểu số.



B. Xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế tại trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Số tiền







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)







				1.



				Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp



				[10]



				







				2.



				Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp



				[11]



				







				3.



				Thu nhập miễn thuế



				[12]



				







				4.



				Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ



				[13]



				







				5.



				Thu nhập tính thuế



				[14]



				







				6.



				Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp



				[15]



				







				7.



				Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trong kỳ tính thuế ([16] = [18] + [20])



(Không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)



				 [16]



				 







				7.1



				Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng mức chi cho lao động nữ



				 



				 







				-



				Tổng các khoản chi cho lao động nữ



				[17]



				 







				-



				Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 



				[18]



				 







				7.2



				Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng mức chi cho lao động là người dân tộc thiểu số



				 



				 







				-



				Tổng các khoản chi cho lao động là người dân tộc thiểu số



				[19]



				 







				-



				Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 



				[20]



				 











C. Xác định số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN của đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh



				1.



				Thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN ([21]=[15]-[16])



				[21]



				







				2.



				Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này



				[22]



				







				3.



				Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm



				[23]



				







				4.



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm ([24]=[21]-[23])



				[24]



				







				5.



				Thuế TNDN còn phải nộp ([25]=[21]-[22]-[23])



				[25]



				















Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu, tài liệu đã khai./.







				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)



















Ghi chú:  



1. NNT kê khai Phụ lục này theo từng tỉnh/thành phố nơi người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi, đồng thời nộp Phụ lục này kèm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN khi kê khai tại trụ sở chính.



2. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;



3. Số liệu chỉ tiêu [16] tổng hợp vào chỉ tiêu C13 của tờ khai 03/TNDN;



4. NNT không phải kê khai mục C nếu hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN của trụ sở chính.



5. Chỉ tiêu [09a], [09b], [09c]: Khai thông tin của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng trên nhiều địa bàn cấp huyện do Cục Thuế quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh do Chi cục Thuế khu vực quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện cho địa bàn cấp huyện do Chi cục Thuế khu vực quản lý để kê khai vào chỉ tiêu này.



								














2







Mẫu số: 03-6/TNDN



[bookmark: _Hlk84422840][bookmark: _Hlk84422839]((Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



























Phụ lục



BÁO CÁO TRÍCH LẬP, SỬ DỤNG QUỸ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 



(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)



[01] Kỳ tính thuế:....... 



[02] Tên người nộp thuế: ................................................................................................................................























































[03] Mã số thuế: 	   		



I. Xác định số trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ tính thuế:								



[04] Mức trích lập: …………….								



[05] Số tiền trích lập: ………….	Đồng Việt Nam							



II. Theo dõi việc điều chuyển, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ các kỳ tính thuế trước và kỳ này:



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Năm trích lập



				Mức trích lập trong kỳ tính thuế



				Số tiền trích lập trong kỳ tính thuế



				Số nhận điều chuyển trong kỳ tính thuế



				Số điều chuyển trong kỳ tính thuế



				Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế trước



				Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế này



				 Số tiền được chuyển sang các kỳ tính thuế sau 







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)=(4)+(5)-(6)-(7)-(8)







				 



				… 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				… 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				Tổng cộng



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 




















III. Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng mục đích 



				STT



				Năm trích lập



				Mức trích lập trong kỳ tính thuế



				Số tiền trích lập trong kỳ tính thuế



				Số nhận điều chuyển trong kỳ tính thuế



				Số điều chuyển trong kỳ tính thuế



				Số tiền đã sử dụng 



				Số tiền đã nộp về Quỹ phát triển KHCN



				Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng mục đích 



				Thuế suất thuế TNDN



				Thuế TNDN phải nộp



				Tiền lãi phải nộp



				Tổng số tiền phải nộp







				



				



				



				



				



				



				



				



				Số tiền Quỹ còn lại do sử dụng không hết 70% số quỹ đã trích lập



				Số tiền Quỹ sử dụng không đúng mục đích



				



				



				Do sử dụng không hết 70% số quỹ đã trích lập



				Do sử dụng không đúng mục đích



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)=(9+10) x (11)



				(13)



				(14)



				(15)







				1



				…



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				2



				…



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				…



				……



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				Tổng cộng



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				[06]











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)



















Ghi chú:  



1. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;



2. Số liệu chỉ tiêu [05] tổng hợp vào chỉ tiêu C5, D4 của tờ khai 03/TNDN;



3. Số liệu chỉ tiêu [06] tổng hợp vào chỉ tiêu E6 của tờ khai 03/TNDN.	
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Mẫu số: 03-8A/TNDN



[bookmark: _Hlk84422840][bookmark: _Hlk84422839](Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



















Phụ lục



BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP



ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN



(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)



[01] Kỳ tính thuế:........... 



[02] Tên người nộp thuế: ................................................................................................................................























































[03] Mã số thuế: 	   		



	                                                                                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				S



T



T



				Chỉ tiêu



				Mã số thuế/ Mã địa điểm kinh doanh (nếu có)



				Địa bàn hoạt động kinh doanh bất động sản



				Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ



				



Hoạt động chuyển nhượng BĐS đã quyết toán trong kỳ



				Hoạt động chuyển nhượng BĐS của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ chưa quyết toán trong kỳ







				



				



				



				











Huyện



				











Tỉnh



				



				Doanh thu tính thuế theo từng tỉnh



				Số thuế TNDN phải nộp cho từng tỉnh



				Số thuế đã nộp các kỳ trước cho từng tỉnh



				Số thuế TNDN đã nộp kỳ này cho từng tỉnh



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm 



				Số thuế TNDN còn phải nộp cho từng tỉnh



				Số tiền thu theo tiến độ theo từng tỉnh



				Số thuế TNDN phải nộp cho từng tỉnh



				Số thuế TNDN đã nộp cho từng tỉnh



				Số thuế TNDN còn phải nộp cho từng tỉnh







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)=(8)-(10)



				(12)=



(8)-(9)-(10)



				(13)



				(14)= (13)x



1%



				(15)



				(16)=



(14)-(15)







				1



				Nơi đóng trụ sở chính



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2



				<Tên đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính>



				



				



				



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				S



T



T



				Chỉ tiêu



				Mã số thuế/ Mã địa điểm kinh doanh (nếu có)



				Địa bàn hoạt động kinh doanh bất động sản



				Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ



				



Hoạt động chuyển nhượng BĐS đã quyết toán trong kỳ



				Hoạt động chuyển nhượng BĐS của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ chưa quyết toán trong kỳ







				



				



				



				











Huyện



				











Tỉnh



				



				Doanh thu tính thuế theo từng tỉnh



				Số thuế TNDN phải nộp cho từng tỉnh



				Số thuế đã nộp các kỳ trước cho từng tỉnh



				Số thuế TNDN đã nộp kỳ này cho từng tỉnh



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm 



				Số thuế TNDN còn phải nộp cho từng tỉnh



				Số tiền thu theo tiến độ theo từng tỉnh



				Số thuế TNDN phải nộp cho từng tỉnh



				Số thuế TNDN đã nộp cho từng tỉnh



				Số thuế TNDN còn phải nộp cho từng tỉnh







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)=(8)-(10)



				(12)=



(8)-(9)-(10)



				(13)



				(14)= (13)x



1%



				(15)



				(16)=



(14)-(15)







				3



				<Tên đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính>



				



				



				



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				4



				Nơi không có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh



				



				



				



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				…



				…



				



				



				



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				



				Tổng cộng



				



				



				



				 



				



				



				[04]



				[05]



				 



				 



				 



				 



				 



				 











Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				



..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)















Ghi chú:  



1. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp; BĐS: Bất động sản;



2. Cột (10), (15): NNT kê khai số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm tính đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán;



3. Số liệu chỉ tiêu [04] được tổng hợp vào chỉ tiêu G3 của tờ khai 03/TNDN;



4. Số liệu chỉ tiêu [05] được tổng hợp vào chỉ tiêu G4 của tờ khai 03/TNDN;



5. NNT không kê khai vào phụ lục này đối với phần thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được hưởng ưu đãi thuế TNDN.



6. Cột (4) và (5): Kê khai địa bàn cấp huyện, tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động chuyển nhượng BĐS khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính. Trường hợp có hoạt động chuyển nhượng BĐS trên nhiều huyện thuộc 1 cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ là Chi cục Thuế khu vực thì chọn 1 huyện trong các huyện đó có hoạt động chuyển nhượng BĐS để kê khai vào chỉ tiêu này.










2







Mẫu số: 03-8B/TNDN



[bookmark: _Hlk84422840][bookmark: _Hlk84422839](Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)















Phụ lục



BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) PHẢI NỘP



ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN 



(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)



[01] Kỳ tính thuế:………







[02] Tên người nộp thuế: ................................................................................................................................























































[03] Mã số thuế: 	   		



                                                                                                                                                                               Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Mã số thuế/Mã địa điểm kinh doanh



				Địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh



				Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ



				Số thuế TNDN phải nộp của nhà máy



				Tỷ lệ
 phân bổ (%)



				Số thuế TNDN phải nộp cho từng tỉnh



				Số thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này



				Số thuế TNDN đã tạm nộp cho từng tỉnh đến thời điểm khai quyết toán



				Số thuế TNDN còn phải nộp cho từng tỉnh







				



				



				



				Huyện



				







Tỉnh



				



				



				



				



				



				



				







				[04]



				[05]



				[06]



				[07]



				[08]



				[09]



				[10]



				[11]



				[12]= [10] x [11]



				[13] 



				[14]



				[15]= [12] - [13] - [14]



				







				1



				Nhà máy <Tên nhà máy> 



				 



				



				



				 



				[10a]



				



				



				



				



				







				1.1



				Nơi có văn phòng điều hành nhà máy



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				1.2



				Nơi có nhà máy thủy điện (khác nơi có văn phòng điều hành)



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				…



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2



				Nhà máy <Tên nhà máy>



				



				



				



				



				[10b]



				



				



				



				



				







				2.1



				Nơi có văn phòng điều hành nhà máy



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2.2



				Nơi có nhà máy thủy điện (khác nơi có văn phòng điều hành)



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				…



				…



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				















Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu, tài liệu đã khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)



































Ghi chú:  



 1. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;



2. Cột chỉ tiêu [07], [08]: Khai tên huyện, tỉnh nơi có văn phòng điều hành nhà máy thủy điện và nơi có nhà máy thủy điện. Trường hợp một nhà máy đóng trên nhiều huyện do cùng một cơ quan thuế quản lý thì chọn 1 huyện trong các huyện nơi có nhà máy để kê khai vào chỉ tiêu này.


















2







Phụ lụcMẫu số: 03-8/TNDN



[bookmark: _Hlk84422840][bookmark: _Hlk84422839](Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)











BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT 



(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)



[01] Kỳ tính thuế:....... 



[02] Tên người nộp thuế: ................................................................................................................................























































[03] Mã số thuế: 	   		



[04] Tổng số thuế TNDN phải nộp được phân bổ: ……………đồng								



[05] Tổng chi phí được phân bổ:…………...đồng				



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Mã số thuế/ Mã địa điểm kinh doanh



				Địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh



				Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ



				Xác định



tỷ lệ phân bổ



				Số thuế TNDN phải nộp



				Số thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này



				Số thuế TNDN đã tạm nộp



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm 



				Số thuế TNDN còn phải nộp







				



				



				



				Huyện



				Tỉnh



				



				Chi phí của
cơ sở sản xuất



				Tỷ lệ phân bổ (%)



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)= (7)/ [05]



				(9)= (8)x [04]



				(10)



				(11)



				(12)= (9)-(11)



				(13)= (9)-(10)-(11)







				1.



				Tỉnh nơi đóng trụ sở chính



				 



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 







				2.



				Cơ sở sản xuất khác tỉnh (trừ nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh)



				 







				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 







				 



				Nhà máy …



				 



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 







				 



				Nhà máy …



				 



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 







				3.



				Cơ sở sản xuất khác tỉnh là nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh



				 



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 







				 



				Nhà máy …



				 



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 







				 



				Nhà máy …



				 



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 







				 



				Tổng cộng



				 



				 



				



				 



				 



				 



				 



				[06]



				[07]



				



				 











Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu, tài liệu đã khai./.







				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)















Ghi chú:  



1. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;



2. Cột (4) và (5): Khai tên huyện, tỉnh nơi có văn phòng điều hành nhà máy thủy điện. 



3. Cột (10): NNT kê khai số thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang bù trừ với số thuế TNDN phải nộp kỳ này



4. Cột (11): NNT kê khai số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm tính đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán.



5. Chỉ tiêu [06] được tổng hợp vào chỉ tiêu G1 của tờ khai 03/TNDN.



6. Chỉ tiêu [07] được tổng hợp vào chỉ tiêu G2 của tờ khai 03/TNDN.



7. NNT có cơ sở sản xuất khác tỉnh là nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh kê khai số thuế TNDN phân bổ cho nhà máy tại Phụ lục này, đồng thời kê khai số thuế TNDN phân bổ cho từng tỉnh tại Phụ lục 03-8B/TNDN.






Mẫu số: 03-4//TNDN



(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)







Phụ lục



THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI 



(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)



[01] Kỳ tính thuế:....... 



[02] Tên người nộp thuế: ................................................................................................................................























































[03] Mã số thuế: 	   		



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Tên và địa chỉ của Người nộp thuế khấu trừ thuế ở nước ngoài



				Thu nhập nhận được ở nước ngoài



				Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho phần thu nhập nhận đuợc 



				Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN 



				Xác định thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ 







				



				



				



				



				



				Thuế suất thuế TNDN (%)



				Số thuế phải nộp theo Luật thuế TNDN



				Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ 







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)= (3)+(4)



				(6)



				(7)= (5)x(6)



				(8)







				 



				 



				



				



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				



				



				 



				 



				 



				 







				 



				Tổng cộng



				



				 



 



				 



				 



				 



				[04]











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











- Tài liệu đính kèm gồm:



+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;



+ Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.	







Ghi chú:  - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;



                - Số liệu chỉ tiêu [04] được tổng hợp vào chỉ tiêu C16 của Tờ khai 03/TNDN.	






Mẫu số: 03-5/TNDN



[bookmark: _Hlk84422840][bookmark: _Hlk84422839](Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)















Phụ lục



THU NHẬP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN



(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)



[01] Kỳ tính thuế:...........



[02] Tên người nộp thuế: ...........................................................................................























































[03] Mã số thuế: 	   		



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Số tiền







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)







				



				Hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã bàn giao



				 



				 







				1



				Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản



				[04]



				 







				2



				Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản



				[05]



				 







				



				- Giá vốn của đất chuyển nhượng



				[06]



				 







				



				- Chi phí đền bù thiệt hại về đất



				[07]



				 







				



				- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu



				[08]



				 







				



				- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng



				[09]



				 







				



				- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng



				[10]



				 







				



				- Chi phí khác



				[11]



				 







				3



				Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã bàn giao trong kỳ ([12]=[04]-[05])



				[12]



				 







				



				 - Trong đó: thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được hưởng ưu đãi



				[13]



				











Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)















Ghi chú:  



- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;



- Số liệu chỉ tiêu [12] được tổng hợp vào chỉ tiêu B15 trên tờ khai 03/TNDN.
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Mẫu số: 03-3D/TNDN



(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)







Phụ lục



THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI



(Áp dụng đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao) 



(Kê khai theo từng tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi 



đồng thời nộp Phụ lục này kèm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN tại trụ sở chính )



[bookmark: _Hlk71555424] [01] Kỳ tính thuế:....... Từ ....../ ....../ ...... đến ....../ ....../ ......



[02] Lần đầu                         [03] Bổ sung lần thứ:…



[04] Tên người nộp thuế: ................................................................................................................................























































[05] Mã số thuế: 	   		



[06] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................................................























































[07] Mã số thuế: 	   	



[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số.............................................ngày....................................................................



[09] Địa phương nơi có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính:



[09a] Phường/xã ........................... [09b] Quận/huyện..........................................[09c] Tỉnh/Thành phố...............................................



A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế: 



 Ưu đãi thuế TNDN dành cho doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 



                                                                   	                                                                                            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Giá trị







				1



				Doanh thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ được giảm thuế



				[10]



				 







				2



				Chi phí từ hoạt động chuyển giao công nghệ được giảm thuế



				[11]



				 







				3



				Thu nhập tính thuế TNDN



				[12]



				 







				4



				Tỷ lệ giảm thuế



				[13]



				 







				5



				Số thuế TNDN được giảm



				[14]



				 















 Ưu đãi thuế TNDN dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ



1. Số Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: ........ ngày cấp: ......., nơi cấp:..........



Danh mục công nghệ, sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đủ điều kiện được hưởng ưu đãi: 



1).....................................................................................................................................................



2).....................................................................................................................................................



2. Xác định điều kiện về doanh thu để được hưởng ưu đãi



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Giá trị







				1



				Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ 



				[15]



				 







				2



				Tổng doanh thu của doanh nghiệp 



				[16]



				 







				3



				Tỷ lệ về doanh thu làm căn cứ xét ưu đãi thuế



				[17]



				 







				4



				Năm bắt đầu có thu nhập chịu thuế 



				[18]



				 











B. Xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế tại trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh	



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				TT



				Tên NNT, đơn vị  phụ thuộc, địa điểm kinh doanh



				Mã số thuế NNT, đơn vị phụ thuộc, mã địa điểm kinh doanh



				Cơ quan thuế quản lý NNT, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh



				Xác định thời gian ưu đãi



				Kết quả kinh doanh của hoạt động được hưởng ưu đãi



				Xác định



thuế TNDN phải nộp 



				Xác định số thuế được miễn, giảm



				Tổng số thuế được ưu đãi







				



				



				



				



				Số năm



				Từ năm



				Doanh thu tính thuế



				Chi phí tính thuế



				Thu nhập miễn thuế



				Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ



				TNTT được hưởng ưu đãi



				Thuế TNDN phải nộp theo thuế suất phổ thông



				Tỷ lệ giảm thuế



				Số thuế được miễn



				Số thuế được giảm



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)



				(13)



				(14)



				(15)



				(16)=(14)+(15)







				1



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				







				2



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				3



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				 



				 



				 



				 



				Tổng cộng



				 



				 



				 



				 



				 



				[19]



				



				[20]



				[21]



				[22]















C. Xác định số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN của đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh



				STT



				Tên chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Giá trị







				1



				Thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN ([23]=[19]-[22])



				[23]



				 







				2



				Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này



				[24]



				 







				3



				Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm



				[25]



				







				4



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm ([26]=[23]-[25])



				[26]



				 







				5



				Thuế TNDN còn phải nộp ([27]=[23]-[24]-[25])



				[27]



				















Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu, tài liệu đã khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)















Ghi chú:  



1. NNT kê khai Phụ lục này theo từng tỉnh/thành phố nơi người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi, đồng thời nộp Phụ lục này kèm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN khi kê khai tại trụ sở chính.



2. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;



3. Số liệu chỉ tiêu [20] tổng hợp vào chỉ tiêu C12 của tờ khai 03/TNDN;



4. Số liệu chỉ tiêu [14], [21] tổng hợp vào chỉ tiêu C13 của tờ khai 03/TNDN;



5. NNT không phải kê khai mục C nếu hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN của trụ sở chính.



6. Chỉ tiêu [09a], [09b], [09c]: Khai thông tin của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng trên nhiều địa bàn cấp huyện do Cục Thuế quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh do Chi cục Thuế khu vực quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện cho địa bàn cấp huyện do Chi cục Thuế khu vực quản lý để kê khai vào chỉ tiêu này.
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Phụ lục



    BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 




(Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu: 02/NTNN)




Kỳ tính thuế: Quyết toán hợp đồng số .... ngày ... tháng ... năm ...



Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:........................................................................................................




Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: 
   





				STT



				Tên nhà thầu nước ngoài



				Nước cư trú



				Mã số thuế của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam (nếu có)



				Loại hàng hóa, dịch vụ



				Địa điểm thực hiện



				Thời hạn Hợp đồng



				Giá trị Hợp đồng



				Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng



				Số lượng lao động







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				











Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:..................




Chứng chỉ hành nghề số: ..........



				............., ngày ......tháng .......năm .......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Mẫu số: 02-1/NTNN





(Ban hành kèm theo Thông tư số 





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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Mẫu số: 03/TNDN



[bookmark: _Hlk84422840][bookmark: _Hlk84422839](Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)











CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 



(Áp dụng đối với phương pháp doanh thu - chi phí) 



[01] Kỳ tính thuế: Năm ....... Từ ....../....../...... đến ....../....../......



[02] Lần đầu                         [03] Bổ sung lần thứ:…



[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: ................                                  



[05] Tỷ lệ (%): ......... %        								



[06] Tên người nộp thuế: ...........................................................................................























































[07] Mã số thuế: 	   		



[08] Tên đại lý thuế (nếu có):......................................................................................























































[09] Mã số thuế: 	   	



[10] Hợp đồng đại lý thuế: Số.............................................ngày..................................



   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Số tiền







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)







				A



				Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính



				A



				 







				1



				Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp



				A1



				 







				B



				Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp



				B



				 







				1



				Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6+B7)



				B1



				 







				1.1



				Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu



				B2



				 







				1.2



				Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm 



				B3



				 







				1.3



				Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế



				B4



				 







				1.4



				Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài



				B5



				 







				1.5



				Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết



				B6



				 







				1.6



				Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác



				B7



				 







				2



				Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11+B12) 



				B8



				 







				2.1



				Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước  



				B9



				 







				2.2



				Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng 



				B10



				 







				2.3



				Chi phí lãi vay không được trừ kỳ trước được chuyển sang kỳ này của doanh  nghiệp có giao dịch liên kết



				B11 



				 







				2.4



				Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác



				B12



				 







				3



				Tổng thu nhập chịu thuế (B13=A1+B1-B8)



				B13



				 







				3.1



				Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh



				B14



				 







				3.2



				Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS 



				B15



				 







				C



				Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh



				C



				 







				1



				Thu nhập chịu thuế (C1 = B14)



				C1



				 







				2



				Thu nhập miễn thuế



				C2



				 







				 



				Loại thu nhập miễn thuế…………………………………………



				 



				 







				3



				Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ (C3=C3a+C3b)



				C3



				







				 



				Trong đó:



				 



				







				3.1



				+ Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ 



				C3a



				







				3.2



				+ Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD



				C3b



				







				4



				Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3)



				C4



				 







				5



				Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)



				C5



				 







				6



				TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ 



(C6=C4-C5=C7+C8)



				C6



				 







				 



				Trong đó:



				 



				 







				6.1



				+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%



				C7



				 







				6.2



				+ Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi khác



				C8



				 







				6.3



				+ Thuế suất không ưu đãi khác (%)           



				C8a



				 







				7



				Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi



(C9 =(C7 x 20%) + (C8 x C8a))



				C9



				 







				8



				Thuế TNDN được ưu đãi theo Luật thuế TNDN



(C10 = C11 + C12 + C13)



				C10



				 







				 



				Trong đó: 



				 



				 







				8.1



				+ Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi



				C11



				 







				8.2



				+ Thuế TNDN được miễn trong kỳ



				C12



				 







				8.3



				+ Thuế TNDN được giảm trong kỳ



				C13



				 







				9



				Thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định thuế



				C14



				 







				10



				Thuế TNDN được miễn, giảm theo từng thời kỳ



				C15



				 







				11



				Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế



				C16



				 







				12



				Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh



(C17=C9-C10-C14-C15-C16)



				C17



				 







				D



				Thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng BĐS



				D



				 







				1



				Thu nhập chịu thuế (D1 = B15)



				D1



				 







				2



				Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng BĐS được chuyển trong kỳ 



				D2



				 







				3



				Thu nhập tính thuế (D3=D1-D2)



				D3



				 







				4



				Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)



				D4



				 







				5



				TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (D5=D3-D4)



				D5



				 







				6



				Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS trong kỳ



				D6



				







				7



				Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua



				D7



				







				8



				Thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng BĐS còn phải nộp kỳ này (D8=D6-D7)



				D8



				 







				E



				Số thuế TNDN phải nộp quyết toán trong kỳ (E=E1+E2+E5)



				E



				 







				1



				Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh 



				E1



				 







				2



				Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (E2=E3+E4) 



				E2



				 







				2.1



				Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản



				E3



				







				2.2



				Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ 



				E4



				







				3



				Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) 



				E5



				 







				3.1



				Trong đó thuế TNDN từ xử lý Quỹ phát triển khoa học công nghệ



				E6



				 







				G



				Số thuế TNDN đã tạm nộp (G=G1+G2+G3+G4+G5)



				G



				 







				1



				Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh



				



				







				1.1



				Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này



				G1



				 







				1.2



				Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm



				G2



				 







				2



				Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS



				



				







				2.1



				Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này của hoạt động chuyển nhượng BĐS



				G3



				 







				2.2



				Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng BĐS



				G4



				 







				2.3



				Thuế TNDN đã tạm nộp các kỳ trước và trong năm quyết toán của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ



				G5



				







				H



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp 



				H



				 







				1



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động sản xuất kinh doanh (H1=E1+E5-G2)



				H1



				







				2



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng BĐS (H2=E3-G4)



				H2



				







				3



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ (H3=E4-G5)



				H3



				







				I



				Số thuế TNDN còn phải nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (I=E-G=I1+I2)



				I



				 







				1



				Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh



				I1=E1+E5-G1-G2



				







				2



				Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS



				I2=E2-G3-G4-G5



				











Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu, tài liệu đã khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)



/Ký điện tử)















Ghi chú: 



1. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp; BĐS: Bất động sản;



2. Chỉ tiêu G1, G3: NNT kê khai số thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang bù trừ với số thuế TNDN phải nộp kỳ này.



3. Chỉ tiêu D11, G2, G4, G5: NNT kê khai số thuế TNDN đã tạm nộp vào NSNN tính đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán. Ví dụ: NNT có kỳ tính thuế từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 thì số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm là số thuế TNDN đã nộp cho kỳ tính thuế năm 2021 tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2022.



4. Trường hợp NNT là doanh nghiệp xổ số có hoạt động sản xuất kinh doanh khác hoạt động kinh doanh xổ số thì NNT kê khai số thuế TNDN phải nộp của hoạt động kinh doanh xổ số vào chỉ tiêu E1, số thuế TNDN phải nộp của 	hoạt động sản xuất kinh doanh khác vào chỉ tiêu E2, E3.												



5. Các chỉ tiêu E, G: NNT không kê khai số thuế TNDN phải nộp, đã tạm nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi khác tỉnh đã kê khai riêng.		



6. Chỉ tiêu E4, G5, H3: NNT kê khai số thuế TNDN phải nộp, đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà được bàn giao kỳ này và có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ (bao gồm số tiền đã thu của các kỳ trước và kỳ này).   
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Mẫu số: 03-3A/TNDN



[bookmark: _Hlk84422840][bookmark: _Hlk84422839](Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)











Phụ lục



THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI



Đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp



(Kê khai theo từng tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi 



đồng thời nộp Phụ lục này kèm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN tại trụ sở chính )



[bookmark: _Hlk71555424] [01] Kỳ tính thuế:....... Từ ....../ ....../ ...... đến ....../ ....../ ......



[02] Lần đầu                         [03] Bổ sung lần thứ:…



[04] Tên người nộp thuế: ...............................................................................................























































[05] Mã số thuế: 	   		



[06] Tên đại lý thuế (nếu có):......................................................................................























































[07] Mã số thuế: 	   	



[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số.............................................ngày..................................



[09] Địa phương nơi có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính:



[09a] Xã phường ............................. [09b]  Quận/huyện.....................................[09c] Tỉnh/Thành phố.......................................................



A. Xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế tại trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				TT



				Tên NNT, đơn vị  phụ thuộc, địa điểm kinh doanh



				Mã số thuế NNT, đơn vị phụ thuộc, mã địa điểm kinh doanh



				Cơ quan thuế quản lý NNT, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh  



				Điều kiện được hưởng
ưu đãi thuế



				Thông tin
dự án đầu tư



				Xác định thời gian ưu đãi



				Kết quả kinh doanh của hoạt động được hưởng ưu đãi



				Xác định số thuế được ưu đãi thuế suất



				Xác định số thuế được miễn, giảm



				Tổng số thuế được ưu đãi







				



				



				



				



				



				Tên dự án đầu tư



				Mã dự án đầu tư (nếu có)



				Lĩnh vực hoạt động  



				Ưu đãi thuế suất



				Miễn giảm thuế



				Doanh thu tính thuế



				Chi phí tính thuế



				Thu nhập miễn thuế



				Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ



				TNTT được hưởng ưu đãi



				Thuế suất ưu đãi



				Thuế TNDN phải nộp theo thuế suất phổ thông



				Số thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi



				Số thuế chênh lệch do áp dụng thuế suất ưu đãi



				Tỷ lệ giảm thuế



				Số thuế được miễn



				Số thuế được giảm



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				Số năm



				Từ năm



				Số năm



				Từ năm



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)



				(13)



				(14)



				(15)



				(16)



				(17)



				(18)



				(19)



				(20)



				(21)



				(22)



				(23)



				(24)



				(25)=(21)+(23)+ (24)







				1



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				



				







				 



				 



				 



				 



				Tổng cộng



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				[10]



				 



				[11]



				 



				[12]



				 



				[13]



				[14]



				[15]




















B. Xác định số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN của đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				 STT



				Tên chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Số tiền







				1



				Thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN ([16]=[11]-[15])



				[16]



				 







				2



				Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này



				[17]



				







				3



				Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm



				[18]



				 







				4



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm ([19]=[16]-[18])



				[19]



				







				5



				Thuế TNDN còn phải nộp ([20]=[16]-[17]-[18])



				[20]



				 











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......







				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Ghi chú:  



1. NNT kê khai Phụ lục này theo từng tỉnh/thành phố nơi người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi, đồng thời nộp Phụ lục này kèm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN khi kê khai tại trụ sở chính.



2. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;



3. Số liệu chỉ tiêu [12] tổng hợp vào chỉ tiêu C11 của tờ khai 03/TNDN;



4. Số liệu chỉ tiêu [13] tổng hợp vào chỉ tiêu C12 của tờ khai 03/TNDN;



5. Số liệu chỉ tiêu [14] tổng hợp vào chỉ tiêu C13 của tờ khai 03/TNDN.



6. NNT có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì kê khai riêng đối với hoạt động này.



7. NNT không phải kê khai mục B nếu hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN của trụ sở chính.



8. Chỉ tiêu [09a], [09b], [09c]: Khai thông tin của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng trên nhiều địa bàn cấp huyện do Cục Thuế quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh do Chi cục Thuế khu vực quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện cho địa bàn cấp huyện do Chi cục Thuế khu vực quản lý để kê khai vào chỉ tiêu này.												
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 (
Mẫu số: 
03-3B/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
)



Phụ lục



THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI



Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng) 



(Kê khai theo từng tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi 



đồng thời nộp Phụ lục này kèm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN tại trụ sở chính)



[bookmark: _Hlk71555424] [01] Kỳ tính thuế:....... Từ ....../ ....../ ...... đến ....../ ....../ ......



[02] Lần đầu                         [03] Bổ sung lần thứ:…



[04] Tên người nộp thuế: ...............................................................................................



[05] Mã số thuế: 	   		



[06] Tên đại lý thuế (nếu có):......................................................................................



[07] Mã số thuế: 	   	



[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số.............................................ngày..................................



[09] Địa phương nơi có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính:



[09a] Phường/xã ........................ [09b] Quận/huyện................................................[09c] Tỉnh/Thành phố.......................................................



A. Xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế tại trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				TT



				Tên NNT, đơn vị  phụ thuộc, địa điểm kinh doanh



				Mã số thuế NNT, đơn vị phụ thuộc, mã địa điểm kinh doanh



				Cơ quan thuế quản lý NNT, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh



				Thông tin
dự án đầu tư



				Xác định thời gian ưu đãi



				Kết quả kinh doanh của hoạt động được hưởng ưu đãi



				Xác định số thuế được ưu đãi thuế suất



				Xác định số thuế được miễn, giảm



				Tổng số thuế được ưu đãi







				



				



				



				



				Điều kiện được hưởng
ưu đãi thuế



				Tên dự án đầu tư



				Mã dự án đầu tư (nếu có)



				Tiêu chí đáp ứng dự án đầu tư mở rộng



				Lĩnh vực hoạt động  



				Ưu đãi thuế suất



				Miễn giảm thuế



				Doanh thu tính thuế



				Chi phí tính thuế



				Thu nhập miễn thuế



				Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ



				TNTT được hưởng ưu đãi



				Thuế suất ưu đãi



				Thuế TNDN phải nộp theo thuế suất phổ thông



				Số thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi



				Số thuế chênh lệch do áp dụng thuế suất ưu đãi



				Tỷ lệ giảm thuế



				Số thuế được miễn



				Số thuế được giảm



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				Số năm



				Từ năm



				Số năm



				Từ năm



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)



				(13)



				(14)



				(15)



				(16)



				(17)



				(18)



				(19)



				(20)



				(21)



				(22)



				(23)



				(24)



				(25)



				(26)=(22)+ (24)+(25)







				1



				 …



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				



				







				 



				 



				 



				 



				Tổng cộng



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				[10]



				 



				[11]



				 



				[12]



				 



				[13]



				[14]



				[15]



















B. Xác định số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN của đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				 STT



				Tên chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Số tiền







				1



				Thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN ([16]=[11]-[15])



				[16]



				 







				2



				Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này



				[17]



				







				3



				Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm



				[18]



				 







				4



				Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm ([19]=[16]-[18])



				[19]



				







				5



				Thuế TNDN còn phải nộp ([20]=[16]-[17]-[18])



				[20]



				 















Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu, tài liệu đã khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)















Ghi chú:  



1. NNT kê khai Phụ lục này theo từng tỉnh/thành phố nơi người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi, đồng thời nộp Phụ lục này kèm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN khi kê khai tại trụ sở chính.



2. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;						



3. Số liệu chỉ tiêu [12] tổng hợp vào chỉ tiêu C11 của tờ khai 03/TNDN;									



4. Số liệu chỉ tiêu [13] tổng hợp vào chỉ tiêu C12 của tờ khai 03/TNDN;	



5. Số liệu chỉ tiêu [14] tổng hợp vào chỉ tiêu C13 của tờ khai 03/TNDN;



6. NNT không phải kê khai mục B nếu hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN của trụ sở chính.	



7. Chỉ tiêu [09a], [09b], [09c]: Khai thông tin của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng trên nhiều địa bàn cấp huyện do Cục Thuế quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh do Chi cục Thuế khu vực quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện cho địa bàn cấp huyện do Chi cục Thuế khu vực quản lý để kê khai vào chỉ tiêu này.						






Mẫu số: 03-2/TNDN 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)







Phụ lục



CHUYỂN LỖ



 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)



  [01] Kỳ tính thuế:....... 



[02] Tên người nộp thuế: ...........................................................................................























































[03] Mã số thuế: 	   		



   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Năm phát sinh lỗ



				Số lỗ phát sinh



				Sỗ lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước



				Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này



				Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)







				I



				Lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh được chuyển trong kỳ







				 



				Năm…



				 



				 



				 



				 







				 



				Năm…



				 



				 



				 



				 







				 



				…



				 



				 



				 



				 







				 



				Tổng cộng



				[04]



				 







				II



				Lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển trong kỳ







				 



				Năm…



				 



				 



				 



				 







				 



				Năm…



				 



				 



				 



				 







				 



				…



				 



				 



				 



				 







				 



				Tổng cộng



				[05]



				 











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



				[bookmark: _Hlk68128805]



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)



/Ký điện tử)































Ghi chú:  



- Số liệu chỉ tiêu [04] được tổng hợp vào chỉ tiêu C3a của Tờ khai 03/TNDN;



- Số liệu chỉ tiêu [05] được tổng hợp vào chỉ tiêu D2 của Tờ khai 03/TNDN.
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CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI




(Áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ %  trên doanh thu tính thuế)




[01] Kỳ tính thuế: Tháng…..năm……/Lần phát sinh ngày … tháng … năm …. 



[02] Lần đầu:  (              [03] Bổ sung lần thứ:  ......



[04] Tên người nộp thuế:............................................................................................




[05] Mã số thuế: 
   





[06] Tên đại lý thuế (nếu có):......................................................................................




[07] Mã số thuế: 
   





[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số:........................................... ngày:................................




                                                                                                                                                                                            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam




				Nội dung công việc



				Tên nhà thầu phụ (nếu có)



				Mã số thuế của nhà thầu phụ (nếu có)



				Hợp đồng



				Số tiền 




thanh toán kỳ này



				Ngày 




thanh toán



				Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)







				



				



				



				Số



				Ngày/



tháng/




năm



				



				



				Doanh thu tính thuế



				Tỷ lệ % thuế TNDN



				Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định



				Thuế TNDN phải nộp







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				{(11=(8x9)-10}







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				Tổng cộng:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:..................




Chứng chỉ hành nghề số: ..........



				............., ngày ......tháng .......năm .......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)
















Ghi chú: Cột (2), (3) dùng để kê khai thông tin về tên, mã số thuế của nhà thầu phụ nước ngoài trong trường hợp nhà thầu nước ngoài kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu phụ nước ngoài.




Mẫu số: 03/NTNN





(Ban hành kèm theo Thông tư số 





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                







				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



__________________________________







				







				TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHỤ THU







				







				 [01] Dự án dầu khí khuyến khích đầu tư: □      [02] Dự án dầu khí thông thường: □   



[03] Dầu thô: □      [04] Condensate: □        







				[05] Kỳ tính thuế: Năm ……







				[06] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………







								[07] Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………  



















				[08] Địa chỉ:…………[09] Xã/phường/đặc khu:……………….[10] Tỉnh/Thành phố:……………..







				[11] Điện thoại:…………………[12] Fax:…………………..[13] E-mail:…………………………. 







				[14] Hợp đồng dầu khí lô:…………………………………………………………………………….                                               







				[15] Tên đơn vị được uỷ quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]:…………………………………………







								[16] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………… 



















				[17] Địa chỉ:……………[18] Xã/phường/đặc khu:……………….[19] Tỉnh/Thành phố:…………... 







				[20] Điện thoại:…………………[21] Fax:…………………..[22] E-mail:…………………………..







				[23] Hợp đồng uỷ quyền hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số:……………[24] ngày…. tháng….. năm......







				



				



				



				



				



				



				







				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Đơn vị tính



				Giá trị 







				1



				Giá cơ sở của kỳ tính thuế



				[25]



				USD/thùng



				 







				2



				Sản lượng dầu lãi được chia theo quý trong kỳ tính thuế



				 



				 



				 







				 



				a) Quý I:



				[26]



				thùng



				 







				 



				b) Quý II:



				[27]



				thùng



				 







				 



				c) Quý III:



				[28]



				thùng



				 







				 



				d) Quý IV:



				[29]



				thùng



				 







				3



				Giá bán dầu thô trung bình theo quý trong kỳ tính thuế



				 



				 



				 







				 



				a) Quý I:



				[30]



				USD/thùng



				 







				 



				b) Quý II:



				[31]



				USD/thùng



				 







				 



				c) Quý III:



				[32]



				USD/thùng



				 







				 



				d) Quý IV:



				[33]



				USD/thùng



				 







				4



				Số phụ thu phải nộp trong kỳ tính thuế đối với Dự án dầu khí khuyến khích đầu tư             



[34] = [35]+[36]+[37]+[38]



				[34]



				USD



				 







				 



				a) Quý I: 



[35] = 30%*{[30]–1,2*[25]}*[26]



				[35]



				USD



				 







				 



				b) Quý II: 



[36] = 30%*{[31]–1,2*[25]}*[27]



				[36]



				USD



				 







				 



				c) Quý III:



[37] = 30%*{[32]–1,2*[25]}*[28]



				[37]



				USD



				 







				 



				d) Quý IV:



[38] = 30%*{[33]–1,2*[25]}*[29]



				[38]



				USD



				 







				5



				Số phụ thu phải nộp trong kỳ tính thuế đối với Dự án dầu khí thông thường                



[39] = [40]+[45]+[50]+[55]



				[39]



				USD



				 







				5.1



				Quý I: [40] = [41] hoặc [44]



				[40]



				USD



				 







				 



				a) Trường hợp {1,2*[25]} < [30] ≤ {1,5*[25]}:



				[41]



				USD



				 







				 



				[39] = 50%*{[30]–1,2*[25]}*[26]



				 



				 



				 







				 



				b) Trường hợp [30] > {1,5*[25]}:



				 



				 



				 







				 



				- Phụ thu theo mức 50% [42] = 50%*{1,5*[25]–1,2*[25]}*[26]



				[42]



				USD



				 







				 



				- Phụ thu theo mức 60% [43] = 60%*{[30]–1,5*[25]}*[26]



				[43]



				USD



				 







				 



				- Cả quý:            [44] = [42]+[43]



				[44]



				USD



				 







				5.2



				Quý II: [45] = [46] hoặc [49]



				[45]



				USD



				 







				 



				a) Trường hợp {1,2*[25]} < [31] ≤ {1,5*[25]}:



				[46]



				USD



				 







				 



				[46] = 50%*{[31]–1,2*[25]}*[27]



				 



				 



				 







				 



				b) Trường hợp [31] > {1,5*[25]}:



				 



				 



				 







				 



				- Phụ thu theo mức 50% [47] = 50%*{1,5*[25]–1,2*[25]}*[27]



				[47]



				USD



				 







				 



				- Phụ thu theo mức 60% [48] = 60%*{[31]–1,5*[25]}*[27]



				[48]



				USD



				 







				 



				- Cả quý:            



[49] = [47]+[48]



				[49]



				USD



				 







				5.3



				Quý III: [50] = [51] hoặc [54]



				[50]



				USD



				 







				 



				a) Trường hợp {1,2*[25]} < [32] ≤ {1,5*[25]}:



				[51]



				USD



				 







				 



				[51] = 50%*{[32]–1,2*[25]}*[28]



				 



				 



				 







				 



				b) Trường hợp [32] > {1,5*[25]}:



				 



				 



				 







				 



				- Phụ thu theo mức 50% [52] = 50%*{1,5*[25]–1,2*[25]}*[28]



				[52]



				USD



				 







				 



				- Phụ thu theo mức 60% [53] = 60%*{[32]–1,5*[25]}*[28]



				[53]



				USD



				 







				 



				- Cả quý:           



[54] = [52]+[53]



				[54]



				USD



				 







				5.4



				Quý IV: [55] = [56] hoặc [59]



				[55]



				USD



				 







				 



				a) Trường hợp {1,2*[25]} < [33] ≤ {1,5*[25]}:



				[56]



				USD



				 







				 



				[56] = 50%*{[33]–1,2*[25]}*[29]



				 



				 



				 







				 



				b) Trường hợp [33] > {1,5*[25]}:



				 



				 



				 







				 



				- Phụ thu theo mức 50% [57] = 50%*{1,5*[25]–1,2*[25]}*[29]



				[57]



				USD



				 







				 



				- Phụ thu theo mức 60% [58] = 60%*{[33]–1,5*[25]}*[29]



				[58]



				USD



				 







				 



				- Cả quý:            



[59] = [57]+[58]



				[59]



				USD



				 







				6



				Số phụ thu tạm tính đã kê khai trong kỳ tính thuế:                                        [60]=[61]+[62]+[63]+[64]



				[60]



				USD



				 







				 



				a) Quý I



				[61]



				USD



				 







				 



				b) Quý II



				[62]



				USD



				 







				 



				c) Quý III



				[63]



				USD



				 







				 



				d) Quý IV



				[64]



				USD



				 







				7



				Số phụ thu nộp thừa của kỳ tính thuế trước (nếu có)



				[65]



				USD



				 







				8



				Số phụ thu nộp thiếu (hoặc thừa) trong kỳ tính thuế: [66] = [34]-[60]-[65] hoặc [66] = [39]-[60]-[65]



				[66]



				USD



				 







				9



				Tỷ giá quy đổi



				[67]



				USD/VNĐ



				 







				 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.







				                                             



				             ......., ngày....... tháng..... năm......







				                                              



				  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



				



				NGƯỜI NỘP PHỤ THU hoặc







				                                                  



				  Họ và tên:………………



  Chứng chỉ hành nghề số: ..........



				



				ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP PHỤ THU
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








............, ngày..........tháng ........năm ......




VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) 



<tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)>



Kính gửi: ...<Tên cơ quan thuế>.....




[01] Tên người nộp thuế: …………………………………..........….…………………




[02] Mã số thuế: ………………………………………………..........………




[02a] Số định danh cá nhân: …………………………………………..




[03] Địa chỉ: …………………………………………………….…….........




[03a] Xã/ phường/đặc khu...............[03c] Tỉnh/thành phố:................................................




[04] Điện thoại: …………………… [05] Fax: ………...…… [06] E-mail: ……….......……………




Đề nghị được miễn (giảm) < tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)> với lý do và <số tiền miễn (giảm)> cụ thể như sau:




1. Lý do đề nghị miễn (giảm):




- .........................................................................................................................................




<Ghi rõ loại khoản thu  đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)... Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ>.



2. Xác định số thuế được miễn (giảm):




Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)



				Kỳ tính thuế/Khoảng thời gian đề nghị miễn (giảm)



				Số tiền đề nghị miễn (giảm)



				Số tiền đã nộp (nếu có)







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)







				1



				



				



				



				







				2



				



				



				



				







				....



				.........



				



				



				







				



				Cộng



				



				



				











3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)




(1) …………......




(2) .........................




Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc




ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




                                       (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))




<Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như UBND xã, phường, đặc khu/ cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng/....)>




Ghi chú: Phần nội dung ghi trong dấu < > chỉ là trường hợp ví dụ, người nộp thuế căn cứ vào hồ sơ cụ thể để xác nhận theo quy định.




Mẫu số: 01/MGTH





(Ban hành kèm theo Thông tư số





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (sửa đổi tại Thông tư 40/2025/TT-BTC, Thông tư 94/2025/TT-BTC))
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 (
Mẫu
 số: 
03
/
B
Đ
S-
TNCN
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
80
/2021/TT-BTC ngày 
29
 tháng 
9
 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN



(Áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; 



thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)



[01] Kỳ tính thuế: Lần phát sinh: Ngày … tháng … năm ...



[02] Lần đầu:                [03] Bổ sung lần thứ:… 



I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG



[04] Tên người nộp thuế:............................................................................................



[05] Mã số thuế (nếu có): 	   	



[06] Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): ……….



[06.1] Ngày cấp:…………………… [06.2] Nơi cấp:…………………………....



[07] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt Nam): …………………..



[07.1] Ngày cấp:…………………… [07.2] Nơi cấp:…………………………....



[08] Địa chỉ chỗ ở hiện tại: ………………...................................................................



[09] Quận/huyện: ................... [10] Tỉnh/Thành phố: ..................................................



[11] Điện thoại: ............................................... [12] Email: .........................................



[13] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu  có):..............................................................



[14] Mã số thuế (nếu có): 	   	



[15] Địa chỉ: ……………………..…………………………………………………...



[16] Quận/huyện: ................... [17] Tỉnh/Thành phố: ..................................................



[20] Tên đại lý thuế (nếu có):..................................................................................



[21] Mã số thuế (nếu có): 	   	 



[22] Địa chỉ: ……………………..………………..………………………………….



[23] Quận/huyện: ................... [24] Tỉnh/Thành phố: ..................................................



[25] Điện thoại: ............................................... [26] Email: .......................................



[27] Hợp đồng đại lý thuế: [28] Số: .......................... [29] Ngày:................................



[30] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 



………………………………………………………………………….……………..



[30.1] Số:………… [30.2] Do cơ quan:………………… [30.3] Cấp ngày:………..



[31] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án:………..…………………… 



[31.1] Số……………………..[31.2] Ngày:…………………………………  



[32]Hợp đồng chuyển nhượng trao đổi bất động sản:



[32.1] Số:………..…  [32.2] Nơi lập…………. [32.3] Ngày lập:………...



[32.4] Cơ quan chứng thực ………… [32.5] Ngày chứng thực: ........................



II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG



[33] Họ và tên đại diện:................................................................................................



[34] Mã số thuế (nếu có):   



[35] Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………



[35.1] Ngày cấp:…………………… [35.2] Nơi cấp:…………………………....



[36] Văn bản Phân chia di sản thừa kế, quà tặng là Bất động sản



[36.1] Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng:	.......................................................



[36.2] Ngày lập:	.......................................................



[36.3] Cơ quan chứng thực:...................................................................................



[36.4] Ngày chứng thực:	........................................................................................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG



[37] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất



[38] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở



[39] Quyền thuê đất, thuê mặt nước



[40] Bất động sản khác



IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG



[41] Thông tin về đất:



[41.1] Thửa đất số (Số hiệu thửa đất)……; Tờ bản đồ số (số hiệu):……….........



[41.2] Địa chỉ:........................................................................................................



[41.3] Số nhà…. Toà nhà… Ngõ/hẻm…... đường/phố…... Thôn/xóm/ấp:.........



[41.4] Phường/xã:.................................................................................................



[41.5] Quận/huyện:..............................................................................................



[41.6] Tỉnh/thành phố:.........................................................................................



[41.7] Loại đất, vị trí thửa đất (1,2,3,4…)



+ Loại đất 1:............... Vị trí 1:………… Diện tích:…………….m2



+ Loại đất 1:............... Vị trí 2:………… Diện tích:…………….m2



…



+ Loại đất 2:............... Vị trí 1:………… Diện tích:…………….m2



+ Loại đất 2:............... Vị trí 2:………… Diện tích:…………….m2



…



[41.8] Hệ số (nếu có):………………………………………………………….



[41.9] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho…): ……………………………………..…….



[41.10] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): ……………………….đồng



[42] Thông tin về nhà ở, công trình xây dựng



[42.1] Nhà ở riêng lẻ:



[42.2] Loại 1:......... Cấp nhà ở…..Diện tích sàn xây dựng:…………m2



[42.3] Loại 2:......... Cấp nhà ở…..Diện tích sàn xây dựng:…………m2 



[42.4] Giá trị nhà thực tế chuyển giao (nếu có):…………………………đồng 



[42.5] Nhà ở chung cư:



[42.6] Chủ dự án:.......................... [42.7] Địa chỉ dự án, công trình:………….



[42.8] Diện tích xây dựng:............ [42.9] Diện tích sàn xây dựng:…..….m2 



[42.10] Diện tích sở hữu chung:.….m2 [42.11] Diện tích sở hữu riêng:..….m2



[42.12] Kết cấu:............ [42.13] Số tầng nổi:............ [42.14] Số tầng hầm:……..



[42.15] Năm hoàn công:………………



[42.16] Giá trị nhà thực tế chuyển giao (nếu có):………………………đồng



[42.17] Nguồn gốc nhà



Tự xây dựng                [42.18] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):.….



Chuyển nhượng           [42.19] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà:.....................



[42.20] Công trình xây dựng (trừ nhà ở)



[42.21] Chủ dự án:........................[42.22] Địa chỉ dự án, công trình…………….



[42.23] Loại công trình:............... Hạng mục công trình……Cấp công trình……



[42.24] Diện tích xây dựng: ........ [42.25] Diện tích sàn xây dựng:…..….m2; 



[42.26] Hệ số (nếu có):......................



[42.27] Đơn giá:................................



[42.28] Giá trị công trình thực tế chuyển giao (nếu có):………………đồng



[43] Tài sản gắn liền với đất



[43.1] Loại tài sản gắn liền với đất:.......................................................................



[bookmark: _GoBack][43.2] Giá trị tài sản gắn liền với đất thực tế chuyển giao (nếu có):...…đồng



V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN



[44] Loại thu nhập



[44.1] Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản



[44.2] Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng 



[45] Giá trị chuyển nhượng bất động sản và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giá trị bất động sản nhận thừa kế, quà tặng:…………………………………….................... đồng



[46] Thuế thu nhập cá nhân phát sinh đối với chuyển nhượng bất động sản ([46]=[45]x2%):.............................................................................................................đồng 



[47] Thu nhập miễn thuế:..................................................................................... đồng



[48] Thuế thu nhập cá nhân được miễn ([48] = [47] x 2%) ………………........ đồng



[49] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản:{[49]=([46]-[48])}: …………………………đồng



[50] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản: 



{[50]=([45]-[47]-10.000.000) x 10%}:………………..…….......đồng



[51] Số thuế phải nộp, được miễn của chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp có đồng sở hữu hoặc chủ sở hữu, đồng sở hữu được miễn thuế theo quy định):



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Họ và tên



				Mã số thuế



				Tỷ lệ sở hữu (%)



				Số thuế phải nộp 



				Số thuế được miễn



				Lý do cá nhân được miễn với nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất



				Lý do miễn khác







				[51.1]



				[51.2]



				[51.3]



				[51.4]



				[51.5]



				[51.6]



				[51.7]



				[51.8]







				1



				



				



				



				



				



				



				







				2



				



				



				



				



				



				



				







				….



				



				



				



				



				



				



				











VII. HỒ SƠ KÈM THEO GỒM:	



- ...................................................................................................................................;



- ...................................................................................................................................;



Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.



				



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:.............................



Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 



(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)























Ghi chú: 



1. Hướng dẫn khai Chỉ tiêu [51]: 



(1)Trường hợp người nộp thuế (NNT) không có Đồng sở hữu nếu được miễn toàn bộ số thuế theo quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng thì chỉ tích chọn vào dòng đầu tiên của cột [51.7] hoặc nêu lý do miễn tại cột [51.8] mà không phải kê khai các thông tin khác;



(2)Trường hợp có Đồng sở hữu (kể cả được miễn thuế hoặc không được miễn) đại diện NNT khai đầy đủ các thông tin trên Chỉ tiêu [51];



(3)Trường hợp NNT không có Đồng sở hữu nhưng có số thuế TNCN được miễn 1 phần, khai các chỉ tiêu tương ứng: 



- Đối với số thuế được miễn: NNT khai các chỉ tiêu [51.2], [51.3], [51.4], [51.6] và [51.7] hoặc [51.8]



            - Đối với số thuế phải nộp: NNT khai các chỉ tiêu [51.2], [51.3], [51.4] và chỉ tiêu [51.5].



            (4) Khai chỉ tiêu [51.4]: 



            - Trường hợp có Đồng sở hữu: đại diện NNT khai tỷ lệ sở hữu của Chủ sở hữu và các Đồng sở hữu; 



            - Trường hợp NNT không có Đồng sở hữu mà có phát sinh số thuế được miễn một phần thì NNT tự xác định tỷ lệ sở hữu để làm căn cứ tính số thuế phải nộp, số thuế được miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản. 



2. Hướng dẫn khai Mục: “ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ”: chỉ khai thay trong trường hợp không phát sinh số thuế được miễn và trước khi ký phải ghi rõ “Khai thay”. Khai thay trong trường hợp tại nội dung Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản có nêu người mua phải có trách nhiệm khai thuế TNCN hoặc trường hợp người nộp thuế có ủy quyền cho cá nhân khác theo quy định của Pháp luật.
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Mẫu số: 01/APA-ĐN







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_____________________________________




[bookmark: loai_1_pl2_name]ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG APA



Kính gửi: Cục Thuế







[01] Tên người nộp thuế:	



[02] Mã số thuế:……………………………………………………………………



[03] Địa chỉ:………………………………………………………………………..



[04] Tỉnh/thành phố: 	



[05] Điện thoại: ..................... [06] Fax: .........................[07] Email: …………….



Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;



Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;



Công ty … nộp hồ sơ:



          Đề nghị áp dụng APA chính thức [đơn phương/song phương/đa phương] 



          Đề nghị gia hạn APA [đơn phương/song phương/đa phương] 



          Đề nghị sửa đổi APA [đơn phương/song phương/đa phương] 



          Đề nghị hủy bỏ APA [đơn phương/song phương/đa phương] 



đối với giao dịch liên kết sau đây:



Giao dịch đề nghị áp dụng [08]: ... [mô tả giao dịch liên kết] giữa [bên liên kết tại Việt Nam] và [bên liên kết tại nước ngoài] cho giai đoạn [số năm] bắt đầu từ [ngày, tháng, năm] và kết thúc vào [ngày, tháng, năm];



Các tài liệu gửi kèm [09]: …… [liệt kê các tài liệu gửi kèm]. 



Căn cứ Hiệp định thuế giữa Việt Nam và [đối tác ký Hiệp định thuế].



Công ty ... đề nghị cơ quan thuế tiến hành thủ tục Thỏa thuận song phương (MAP) theo quy định tại Điều [quy định về Thủ tục thỏa thuận song phương] và các điều khoản khác của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và [đối tác ký Hiệp định thuế] nêu trên liên quan đến đề nghị áp dụng APA [song phương/đa phương] giữa [bên liên kết tại Việt Nam] và [bên liên kết tại nước, vùng lãnh thổ ký Hiệp định thuế], cụ thể như sau:



1. Lý do đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương.



2. Tóm tắt nội dung mô tả về lý do cần trợ giúp: [các vấn đề đàm phán, liên lạc với cơ quan thuế nước ngoài, vấn đề đánh thuế trùng (nếu có)...].



3. Tiến trình đề nghị áp dụng APA song phương của [bên liên kết tại nước, vùng lãnh thổ ký Hiệp định thuế] tại [nước, vùng lãnh thổ ký Hiệp định thuế].



Ý kiến của cơ quan thuế nước, vùng lãnh thổ ký Hiệp định thuế về các vấn đề liên quan tới APA được đề xuất (nếu có).







4. Tài liệu gửi kèm khác (nếu có).



Công ty ... xin cam đoan tất cả thông tin đã khai trong Đơn này và Hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã khai.







				  



 



 



				Ngày......... tháng........... năm..........



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



      (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))











Ghi chú:



- Trường hợp có nhiều hơn 01 giao dịch đề nghị áp dụng APA, đề nghị khai bổ sung theo hướng dẫn tại mục [08].



- Chi tiết các thông tin, tài liệu được yêu cầu gửi kèm tại mục [09] như sau:



+ Đối với đề nghị nộp hồ sơ chính thức và gia hạn APA:







				STT



				Thông tin, tài liệu







				1



				Thông tin định danh về người nộp thuế và các bên liên kết tham gia trong giao dịch liên kết thuộc phạm vi đề nghị áp dụng APA:







				



				a) Tên, địa chỉ của người nộp thuế, các bên tham gia giao kết trong đề nghị áp dụng APA (bao gồm cả cơ quan thuế các nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thuế đối với trường hợp đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương);







				



				b) Mã số thuế của người nộp thuế (bao gồm cả mã số trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, nếu có);







				



				c) Chi tiết các địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế và các bên liên kết;







				



				d) Thông tin phân loại ngành nghề kinh doanh chính của người nộp thuế và các bên liên kết.







				2



				Loại giao dịch liên kết, quy mô giao dịch và thời gian áp dụng APA







				



				a) Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA, các giao dịch liên kết ngoài phạm vi APA (nếu có) và giải thích lý do lựa chọn giao dịch đề nghị áp dụng APA, lý do loại trừ các giao dịch liên kết khác;







				



				b) Quy mô giá trị của từng giao dịch liên kết của NNT và của từng giao dịch đề nghị áp dụng APA;







				



				c) Hình thức APA đề xuất áp dụng;







				



				d) Thời gian đề nghị áp dụng APA.
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				Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, người nộp thuế và các bên liên kết liên quan đến giao dịch thuộc phạm vi APA:







				



				a) Thông tin khái quát về lịch sử và mô hình hoạt động kinh doanh của tập đoàn;







				



				b) Cơ cấu tổ chức của tập toàn, cơ cấu tổ chức của người nộp thuế và các bên liên kết liên quan đến giao dịch thuộc phạm vi APA;







				



				c) Mô tả tổng quan về chuỗi giá trị của tập đoàn và vị trí của các giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA trong chuỗi giá trị đó;







				



				d) Mô tả chi tiết các giao dịch thuộc phạm vi APA và các giao dịch liên kết tương tự khác của Tập đoàn được thực hiện tại các nước, vùng lãnh thổ khác (nếu có);







				



				đ) Cơ cấu vốn, mối liên hệ liên kết, bao gồm nhưng không hạn chế đối với: giá trị đầu tư vốn trực tiếp hoặc gián tiếp; giá trị cho vay; tỷ trọng vốn đầu tư giữa các bên kết…;







				



				e) Đặc điểm của các hoạt động kinh doanh, các lĩnh vực kinh doanh chính của người nộp thuế và các bên liên kết;







				



				g) Mô tả khái quát chiến lược kinh doanh của tập đoàn và tác động đối với người nộp thuế (nếu có);







				



				h) Mô tả chiến lược kinh doanh người nộp thuế dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian đề nghị áp dụng APA, bao gồm cả kế hoạch kinh doanh trong 05 năm hoặc chu kì kinh doanh kể từ năm đầu tiên của thời gian đề nghị áp dụng APA và kết quả kinh doanh trong 03 năm trước đó kèm theo thuyết minh trong trường hợp có sự khác biệt so với các năm đề nghị áp dụng APA.
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				Phân tích thông tin kinh tế ngành: Phân tích thông tin kinh tế ngành và các xu hướng thị trường có thể có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, bao gồm:







				



				a) Mô tả về thị phần của tập đoàn và của người nộp thuế trên thị trường;







				



				b) Các thông tin cơ bản phân tích về thách thức, cơ hội và các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thị trường từ thông tin kinh tế ngành;







				



				c) Các thông tin có liên quan khác về ngành kinh tế như các chính sách và quy định của nhà nước, bao gồm cả các chính sách và quy định có tác động đến hoạt động kinh tế ngành từ các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam.
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				Phân tích chi tiết về chức năng, tài sản, rủi ro của người nộp thuế và các bên liên kết trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA.







				



				a) Thông tin phân tích chi tiết về chức năng, tài sản và rủi ro bao gồm việc phân bổ các nguồn lực và cơ sở vật chất (nếu có) giữa người nộp thuế và các bên liên kết tham gia trong APA. Trường hợp tài sản sử dụng bao gồm tài sản sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình cần nêu rõ về đối tượng sở hữu, sử dụng tài sản, hình thức, thời gian đăng ký bảo vệ sở hữu trí tuệ, giá trị của tài sản vô hình trong cơ cấu giá của hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi APA;







				



				b) Chế độ kế toán áp dụng, đơn vị tiền tệ sử dụng tại mỗi bên liên kết và đơn vị tiền tệ được sử dụng khi thực hiện giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA;







				



				c) Thông tin chi tiết về chuỗi giá trị, chuỗi giao dịch có liên quan đến giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA và các giao dịch tương tự khác không thuộc phạm vi APA;







				



				d) Mô tả quy trình sản xuất, cung cấp, phân phối hàng hóa, dịch vụ có liên quan trong các giao dịch thuộc phạm vi APA và các giao dịch ngoài phạm vi APA;







				



				đ) Mô tả chi tiết về hàng hóa, dịch vụ của người nộp thuế có liên quan đến giao dịch thuộc phạm vi APA và các giao dịch ngoài phạm vi APA;







				



				e) Thông tin mô tả về các nhà cung cấp, các khách hàng chính của người nộp thuế;







				



				g) Mô tả về giao dịch với các bên độc lập khác (nếu có);







				



				h) Mô tả các thay đổi trọng yếu (nếu có) về chức năng, tài sản, rủi ro của người nộp thuế và các bên liên kết trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA so với giai đoạn 3 đến 5 năm trước giai đoạn đề nghị áp dụng APA.
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				Các thông tin tài chính







				



				a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, báo cáo thường niên và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế trong 03 năm liền trước năm người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA.







				



				b) Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế bao gồm Hồ sơ quốc gia, Hồ sơ toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (nếu có) theo yêu cầu của văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết cho 03 năm liền kề trước năm người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức.



Trường hợp người nộp thuế được thành lập chưa đủ 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức thì sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, báo cáo thường niên và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cho thời gian đã hoạt động.



Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, báo cáo thường niên và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của tập đoàn hoặc các bên liên kết có liên quan đến giao dịch đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế trong 03 năm liền trước năm người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA.







				



				c) Kết quả sản xuất kinh doanh theo phân ngành chi tiết cho từng lĩnh vực hoạt động hoặc dòng sản phẩm trong trường hợp báo cáo tài chính của người nộp thuế, tập đoàn hoặc các bên liên kết có liên quan đến giao dịch đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế phản ánh các thông tin này.







				



				d) Các thông tin, kế hoạch có liên quan khác về thị trường và tài chính, bao gồm nhưng không hạn chế đối với kế hoạch đầu tư mở rộng, tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế hoặc các bên liên kết.
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				Phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết



Thông tin về phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết được đề xuất áp dụng, nguồn dữ liệu, thông tin làm cơ sở phân tích so sánh, cách thức tính toán mức giá sản phẩm, tỷ suất lợi nhuận liên quan đến giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA bao gồm:







				



				a) Phân tích chi tiết về phương pháp xác định giá được đề xuất áp dụng đối với giao dịch thuộc phạm vi APA; lý do lựa chọn và chứng minh việc áp dụng phương pháp xác định giá này sẽ đưa đến kết quả phù hợp nhất liên quan đến các giao dịch thuộc phạm vi APA;







				



				b) Phân tích chi tiết các dữ liệu làm cơ sở so sánh, lý do lựa chọn dữ liệu so sánh và giải thích sự phù hợp, sự tương thích của dữ liệu với phương pháp xác định giá đã xác định; các điều chỉnh loại trừ khác biệt trọng yếu khi thực hiện phân tích để so sánh (nếu có);







				



				c) Thuyết minh cách thức thực hiện phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA trong thời gian áp dụng APA tương ứng với các thông tin tài chính từ giao dịch liên kết, bao gồm nhưng không hạn chế đối với việc xác định, tính toán mức giá, tỷ suất lợi nhuận và dự kiến tác động đến số liệu doanh thu, chi phí từ giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA;







				



				d) Thuyết minh và áp dụng phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết được đề xuất đối với thông tin dữ liệu tài chính thực tế của người nộp thuế trong thời gian từ 03 đến 05 năm trước thời điểm đề nghị áp dụng APA, tương ứng với thời gian đề nghị áp dụng APA nếu phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết được đề xuất khác với phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết đã sử dụng cho thời gian trước. Nếu người nộp thuế được thành lập chưa đủ 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức thì áp dụng phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết được đề xuất cho thời gian đã hoạt động;







				



				đ) Thông tin chung về các phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết được người nộp thuế và các bên liên kết trong tập đoàn áp dụng đối với các giao dịch liên kết khác tương tự như giao dịch thuộc phạm vi APA;







				



				e) Trường hợp người nộp thuế thực hiện các giao dịch kinh doanh với các bên độc lập tương tự như các giao dịch kinh doanh với các bên liên kết thuộc diện đề nghị áp dụng APA thì người nộp thuế phải cung cấp thông tin chi tiết về quy mô và giải thích về cách xác định giá của giao dịch độc lập này. Nếu không lựa chọn các giao dịch độc lập này làm đối tượng phân tích so sánh thì người nộp thuế phải giải thích lý do không lựa chọn.
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				Các giả định quan trọng có ảnh hưởng trọng yếu hoặc làm thay đổi đáng kể các nội dung cam kết và quá trình thực thi APA, chủ yếu bao gồm:







				



				a) Thay đổi về cơ cấu vốn góp của các bên liên kết tham gia trong APA;







				



				b) Thay đổi về chức năng hoạt động kinh doanh, tài sản đầu tư sử dụng cho hoạt động kinh doanh và rủi ro mà người nộp thuế phải chịu trong kinh doanh, bao gồm nhưng không hạn chế đối với người nộp thuế phát triển thêm tài sản vô hình, tài sản sở hữu trí tuệ;…; thay đổi về phương pháp hạch toán kế toán;







				



				c) Thay đổi về chính sách thuế, thay đổi về chế độ quản lý ngoại hối;







				



				d) Thay đổi về cấp phép kinh doanh, thị trường và các cơ chế chính sách của nhà nước có tác động đến người nộp thuế, bao gồm nhưng không hạn chế đối với các vấn đề như cấm lưu hành sản phẩm, sản phẩm bị thu hồi, tiêu hủy….
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				Thông tin mô tả về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa bàn, vùng, khu vực lãnh thổ là nơi có liên quan đến giao dịch thuộc phạm vi APA và mối liên quan giữa quy định nội luật và Hiệp định thuế có liên quan, bao gồm cả phạm vi, bối cảnh phát sinh đánh thuế trùng hoặc không phát sinh nghĩa vụ thuế (nếu có).
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				Bản chụp những nội dung chính của các APA đã ký kết mà người nộp thuế và các bên liên kết áp dụng đối với các giao dịch liên kết tương tự các giao dịch thuộc phạm vi APA.
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				Bản chụp các hợp đồng, thỏa thuận pháp lý giữa người nộp thuế và các bên liên kết có ảnh hưởng đến giao dịch thuộc phạm vi APA như thỏa thuận về quyền sở hữu, sử dụng, mua, bán, phân phối hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu phát triển…
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				Các thông tin liên quan nào khác về giao dịch liên kết như các vấn đề về thuế khác, các vấn đề về thuế quốc tế như ưu đãi thuế, kết luận về các cuộc thanh tra (bao gồm cả thanh tra về giá chuyển nhượng, thông tin về các cuộc thanh tra đang được thực hiện (bao gồm cả thanh tra về giá chuyển nhượng), các quyết định, thông báo về việc thực hiện thủ tục thỏa thuận song phương thuộc Hiệp định thuế (nếu có).















+ Giải trình thuyết minh đối với đề nghị hủy bỏ, sửa đổi APA
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Phụ lục




BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ BÁN DẦU THÔ KHAI THÁC




(Kèm theo Tờ khai quyết toán phụ thu mẫu số 02/PTHU-DK, 03/PTHU-DK)




[01] Dầu thô: □      [02] Condensate: □ 




[03] Kỳ tính thuế: Năm …




[03a] Lần đầu □          [03b] Bổ sung lần thứ: ...




[04] Người nộp phụ thu: ...............................................................................................




[05] Mã số thuế: 
   





[06] Tên đơn vị được uỷ quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]: ..........................................




[07] Mã số thuế: 
   





				STT



				Ngày tháng



				Sản lượng dầu thô khai thác (thùng)



				Sản lượng dầu thô bán (thùng)



				Giá bán (USD/thùng)



				Ghi chú







				



				



				



				



				



				



				







				1



				 



				 



				 



				 



				 



				







				2



				 



				 



				 



				 



				 



				







				3



				 



				 



				 



				 



				 



				







				4



				 



				................



				 



				 



				 



				







				 



				Tổng cộng



				 



				 



				 



				 



				











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.




				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:..............................




Chứng chỉ hành nghề số:.......



				..., ngày....... tháng....... năm.......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Mẫu số: 04/PTHU-DK





(Ban hành kèm theo Thông tư số 





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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Phụ lục




BẢNG KÊ SỐ PHỤ THU TẠM TÍNH ĐÃ NỘP 




(Kèm theo Tờ khai quyết toán phụ thu mẫu số 02/PTHU-DK, 03/PTHU-DK) 




[01] Dầu thô: □      [02] Condensate: □ 




[03] Kỳ tính thuế: Năm …




[03a] Lần đầu □          [03b] Bổ sung lần thứ: ...




[04] Người nộp phụ thu: ...............................................................................................




[05] Mã số thuế: 
   





[06] Tên đơn vị được uỷ quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]: ..........................................




[07] Mã số thuế: 
   





				STT



				Tờ khai phụ thu tạm tính



				Số phụ thu tạm tính đã nộp



				Ghi chú







				



				



				USD



				VND
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				................



				 



				 



				 







				 



				Tổng số



				 



				 



				 











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.




				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:..............................




Chứng chỉ hành nghề số:.......



				..., ngày....... tháng....... năm.......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Mẫu số: 05/PTHU-DK





(Ban hành kèm theo Thông tư số 





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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Phụ lục



BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ THAM GIA HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU



(Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu: 02/NTNN)




Kỳ tính thuế: Quyết toán hợp đồng số .... ngày ... tháng ... năm ...



Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:........................................................................................................




Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: 
   





				   STT



				Tên nhà thầu phụ



				Mã số thuế của nhà thầu phụ tại Việt Nam (nếu có)



				Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng



				Loại hàng hóa, dịch vụ



				Địa điểm thực hiện



				Thời hạn hợp đồng



				Giá trị của hợp đồng



				Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng







				



				



				



				Tên Nhà thầu nước ngoài



				Mã số thuế của Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam (nếu có)



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				Tổng cộng



				



				











Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:..................




Chứng chỉ hành nghề số: ..........



				............., ngày ......tháng .......năm .......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Mẫu số: 02-2/NTNN





(Ban hành kèm theo Thông tư số 





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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Mẫu số: 01/TTĐB







CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_________________________________







TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 



_____________



[01]  Kỳ tính thuế: Tháng…..năm……/Lần phát sinh ngày … tháng … năm …. 



[02] Lần đầu:               [03] Bổ sung lần thứ: .....



[04] Tên người nộp thuế: 	



[05] Mã số thuế:	             



[06] Tên đại lý thuế (nếu có): 	



[07] Mã số thuế: 		



[08] Hợp đồng đại lý thuế, số:..............ngày:	



[bookmark: _Hlk78463230][09] Tên đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh của hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính: 	



[10] Mã số thuế đơn vị phụ thuộc/Mã số địa điểm kinh doanh:	



[11] Địa chỉ nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính:	



[11a] Xã/Phường/Đặc khu  …………………..……  [11b] Tỉnh/Thành phố	



A. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB (trừ hoạt động sản xuất, pha chế xăng sinh học)												Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Tên hàng hoá, dịch vụ



				Đơn vị tính



				Số lượng tiêu thụ trong kỳ



				Doanh thu bán 
(chưa có thuế GTGT)



				Giá tính thuế TTĐB



				Thuế suất (%)



				Thuế TTĐB được khấu trừ



				Thuế TTĐB phải nộp



				Bù trừ với thuế TTĐB chưa được khấu trừ của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học (nếu có)



				Thuế TTĐB còn phải nộp







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)=(6)x(7)-(8)



				(10)



				(11) = (9) - (10) 







				I



				Hàng hoá chịu thuế TTĐB



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				1



				Hàng hóa sản xuất trong nước



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				 



				+ <Xăng>



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				 



				+ <Rượu>…



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				2



				Hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				+ <Bia>…



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				II



				Dịch vụ chịu thuế TTĐB



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				 



				+ <Massage>



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				 



				+<Ka-ra-ô-kê>…



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				III



				Hàng hoá thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				1



				Hàng hoá xuất khẩu



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				2



				Hàng hoá bán để xuất khẩu



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				3



				Hàng hoá gia công để xuất khẩu



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 







				 



				Tổng cộng: (I+II+III)



				 



				 



				 



				 



				 



				



				 



				



				 











B. Đối với cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học



				STT



				Tên hàng hóa, dịch vụ



				ĐVT



				Số lượng tiêu thụ trong kỳ



				Lượng nguyên liệu mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề



				Thuế TTĐB đã nộp của nguyên liệu mua vào



				Tỷ lệ xăng khoáng trong xăng sinh học (%)



				Thuế TTĐB còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang



				Thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ tương ứng hàng hóa bán ra



				Doanh thu bán (chưa có thuế GTGT)



				Giá tính thuế TTĐB



				Thuế suất (%)



				Thuế TTĐB phải nộp



				Thuế TTĐB chưa được khấu trừ trong kỳ







				Bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác 



				Thuế TTĐB của xăng khoáng đề nghị hoàn



				Thuế TTĐB của xăng khoáng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau







				



				



				



				



				Tên



				Lượng



				ĐVT



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)







				(11) =



(8)/(6)x(9)x(4)



				(12)



				(13)



				(14)



				(15)=



(13) x(14)-(11)



				(16)=(8)+



(10)-(11) >0



				(17)



				(18)



				(19)=(16)-(17)-(18)







				 



				<Xăng sinh học> 



				 



				 



				



				 



				



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				 



				Tổng cộng:



				 



				



				 



				



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 















(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)



Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.







				



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:..................



Chứng chỉ hành nghề số: ..........



				............., ngày ......tháng .......năm .......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Ghi chú:



1. Chỉ tiêu [09], [10], [11]: Khai thông tin của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, gia công hàng hoá chịu thuế TTĐB hoặc cung ứng dịch vụ chịu thuế TTĐB (trừ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán) tại địa phương khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng trên nhiều xã/phường/đặc khu do Thuế tỉnh quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng trên nhiều xã/phường/đặc khu do Thuế cơ sở quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện cho xã/phường/đặc khu do Thuế cơ sở quản lý để kê khai vào chỉ tiêu này.  



2. Tổng cộng cột (10) tại mục A phải bằng tổng cộng cột (17) tại mục B.



3. Tổng cộng cột (8) tại mục A = Tổng cộng cột (13) Bảng I và cột (12) Bảng II trên bảng kê 01-2/TTĐB.



2







4. Nội dung nêu trong dấu <> chỉ là giải thích hoặc ví dụ.



2
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CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI




(Áp dụng đối với Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)




[01] Kỳ tính thuế: Tháng…..năm……/Lần phát sinh ngày … tháng … năm …. 



[02] Lần đầu:  (              [03] Bổ sung lần thứ:  ........



[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:........................................................................................................




[05] Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: 
   





[06] Tên đại lý thuế (nếu có):...........................................................................................................................................




[07] Mã số thuế: 
   





[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số:....................... Ngày:........................




Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				Nội dung 



				Mã số thuế của NTNN tại Việt Nam (nếu có)



				Hợp đồng



				Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT



				Ngày 




thanh toán



				Thuế giá trị gia tăng (GTGT)



				Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)



				Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước







				



				



				Số



				Ngày/tháng/




Năm



				



				



				Doanh thu tính thuế



				Tỷ lệ % để tính thuế GTGT  



				Thuế giá trị gia tăng phải nộp



				Doanh thu tính thuế



				Tỷ lệ (%) thuế TNDN 



				Số thuế  được miễn giảm theo Hiệp định



				Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp



				











				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9=7x8)



				(10)



				(11)



				(12)



				[13=(10x11)-(12)]



				(14)=(9)+(13)







				1. Nhà thầu nước ngoài A  (*)



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2. Nhà thầu nước ngoài B  (*)



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				3. Nhà thầu  nước ngoài C (*)



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				......



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				Tổng cộng:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				












Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:..................




Chứng chỉ hành nghề số: ..........



				............., ngày ......tháng .......năm .......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc




ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh




CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI




(Áp dụng đối với Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)




[01] Kỳ tính thuế: Tháng…..năm……/Lần phát sinh ngày … tháng … năm …. 



[02] Lần đầu:  (              [03] Bổ sung lần thứ:  ........



[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:........................................................................................................




[05] Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: 
   





[06] Tên đại lý thuế (nếu có):...........................................................................................................................................




[07] Mã số thuế: 
   





[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số:....................... Ngày:........................




Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam




				Nội dung 



				Mã số thuế của NTNN tại Việt Nam (nếu có)



				Hợp đồng



				Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT



				Ngày 




thanh toán



				Thuế giá trị gia tăng (GTGT)



				Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)



				Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước







				



				



				Số



				Ngày/tháng/




Năm



				



				



				Doanh thu tính thuế



				Tỷ lệ % để tính thuế GTGT  



				Thuế giá trị gia tăng phải nộp



				Doanh thu tính thuế



				Tỷ lệ (%) thuế TNDN 



				Số thuế  được miễn giảm theo Hiệp định



				Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9=7x8)



				(10)



				(11)



				(12)



				[13=(10x11)-(12)]



				(14)=(9)+(13)







				1. Nhà thầu nước ngoài A  (*)



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				2. Nhà thầu nước ngoài B  (*)



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				3. Nhà thầu  nước ngoài C (*)



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				......



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				Tổng cộng:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				












Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:..................




Chứng chỉ hành nghề số: ..........



				............., ngày ......tháng .......năm .......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc




ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh



Mẫu số: 01/NTNN





(Ban hành kèm theo Thông tư số 





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
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CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI



(Áp dụng đối với Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)




[01]  Kỳ tính thuế:  Quyết toán hợp đồng số .... ngày ... tháng ... năm ...



               [02]  Lần đầu:  (                 [03] Bổ sung lần thứ:  ........   




[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:……………………………………………………………………………………………




				[05] Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[06] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………




				[07] Mã số thuế:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày......................................................................................................................     



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



				STT



				Chỉ tiêu



				Kê khai của bên Việt Nam ký hợp đồng



				Ghi chú







				



				



				Kê khai



				Quyết toán



				Chênh lệch



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)=(4)-(3)



				(6)







				1



				Giá trị hợp đồng



				



				



				



				







				2



				Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng



				



				



				



				







				3



				Doanh thu tính thuế phần việc được trừ của các Nhà thầu phụ (nếu có)



				



				



				



				







				4



				Doanh thu tính thuế của nhà thầu nước ngoài (4=2-3)



				



				



				



				







				5



				Số thuế phải nộp của nhà thầu nước ngoài (5=5a+5b)



				



				



				



				







				5a



				Thuế giá trị gia tăng



				



				



				



				







				5b



				Thuế thu nhập doanh nghiệp



				



				



				



				







				STT



				Chỉ tiêu



				Kê khai của bên Việt Nam ký hợp đồng



				Ghi chú







				



				



				Kê khai



				Quyết toán



				Chênh lệch



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)=(4)-(3)



				(6)







				6



				Số thuế đã nộp



				



				



				



				







				6a



				Thuế giá trị gia tăng



				



				



				



				







				6b



				Thuế thu nhập doanh nghiệp



				



				



				



				







				7



				Số thuế còn phải nộp (7=5-6>0=7a+7b)



				



				



				



				







				7a



				Thuế giá trị gia tăng (7a=5a-6a>0)



				



				



				



				







				7b



				Thuế thu nhập doanh nghiệp (7b=5b-6b>0)



				



				



				



				







				8



				Số thuế nộp thừa (8=5-6<0=8a+8b)



				



				



				



				







				8a



				Thuế giá trị gia tăng (8a=5a-6a<0)



				



				



				



				







				8b



				Thuế thu nhập doanh nghiệp (8b=5b-6b<0)



				



				



				



				











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:…….




Chứng chỉ hành nghề số:.......



				                                 ....., ngày .......tháng …....năm …....



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc




ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



   (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)
















Ghi chú: 



· Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ.



· Trường hợp có nhiều nhà thầu nước ngoài thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu nước ngoài.



Mẫu số: 02/NTNN





(Ban hành kèm theo Thông tư số 





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 




ĐỐI VỚI HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI



[01]  Kỳ tính thuế:  Quý ................năm ..….



   [02]  Lần đầu   (              [03] Bổ sung lần thứ:...          



[04] Tên Hãng hàng không nước ngoài:..........................................................................



[05] Nước cư trú:.............................................................................................................



[06] Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài: ..........................................................................



[07] Tên văn phòng/đại lý tại Việt Nam:.........................................................................



				[08] Mã số thuế:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[09] Tên đại lý thuế (nếu có): ..........................................................................................



				[10] Mã số thuế:



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











[11] Hợp đồng đại lý thuế: .Số..............ngày.....................................................................     



				STT



				Chỉ tiêu



				 Mã chỉ tiêu



				Số phát sinh quý này



				Số luỹ kế năm







				I



				Tổng doanh thu [12]=[13]+[14]+[15]



				[12]



				



				







				1



				Doanh thu bán vé hành khách



				[13]



				



				







				2



				Doanh thu bán vận đơn hàng không



				[14]



				



				







				3



				Doanh thu khác



				[15]



				



				







				II



				Các khoản giảm trừ doanh thu [16]=[17]+[18]



				[16]



				



				







				1



				Các khoản thu hộ



				[17]



				



				







				2



				Chi hoàn do khách hàng trả lại vé



				[18]



				



				







				III



				Doanh thu chịu thuế TNDN [19]=[12]-[17]



				[19]



				



				







				IV



				Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế



				[20]



				



				







				V



				Thuế TNDN phát sinh trong kỳ [21]=[19]x[20]



				[21]



				



				







				VI



				Số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định trong kỳ



				[22]



				



				







				VII



				Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ [23]=[21]-[22]



				[23]



				



				











Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam



Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:…….




Chứng chỉ hành nghề số:.......



				   ...., ngày .......tháng …....năm …....



  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Mẫu số: 01/HKNN





(Ban hành kèm theo Thông tư số 





80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)























PAGE  



2










_1829300422.doc


2











Phụ lục



BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT PHẢI NỘP 



ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN



    (Kèm theo tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB)




[01] Kỳ tính thuế: Tháng … năm ...




[02] Lần đầu:  (              [03] Bổ sung lần thứ: ...  



[04] Tên người nộp thuế:.......................................................................................




[05] Mã số thuế: 
   





[06] Tổng số thuế TTĐB phải nộp trên tờ khai:…………………đồng



[07] Tổng doanh thu thực tế:…………….. đồng




                              Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam




				STT



				Chỉ tiêu 



				Mã số thuế/Mã địa điểm kinh doanh (nếu có)



				Địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh



				Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ



				Doanh thu bán vé thực tế theo từng tỉnh



				Tỷ lệ doanh thu bán vé thực tế theo từng tỉnh (%)



				Số thuế TTĐB               phải nộp cho từng tỉnh







				



				



				



				Huyện



				Tỉnh



				



				



				



				







				[08]



				[09]



				[10]



				[11]



				[12]



				[13]



				[14]



				[15]=[14]/



[07]x100%



				[16]= [06]x[15]







				1



				<Tên đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính>



				



				



				



				



				 



				 



				 







				2



				<Tên địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính>



				



				



				



				



				



				



				







				3



				Nơi không có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh



				



				



				



				



				



				



				







				...



				…



				



				



				



				



				 



				 



				 







				



				Cộng theo từng tỉnh .....



				[17]







				



				Cộng các tỉnh khác nơi NNT đóng trụ sở chính



				[18]=



∑[17] 







				



				Số thuế phải nộp cho nơi NNT đóng trụ sở chính ([19]= [06]-[18])



				[19]











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.




				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:.............................




Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)















Ghi chú:




1. Cột [9] :



- Tên đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính: Kê khai cho tỉnh nơi đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở vào chỉ tiêu này. Trường hợp trong một tỉnh có nhiều đơn vị phụ thuộc ở nhiều huyện thì chọn 01 đơn vị phụ thuộc tại 01 địa bàn huyện phát sinh doanh thu để kê khai vào chỉ tiêu huyện tại cột [9].



- Tên địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính: Kê khai cho tỉnh nơi có địa điểm kinh doanh nếu phát sinh doanh thu bán vé theo từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh trên nhiều huyện thuộc một tỉnh thì chọn 01 địa điểm kinh doanh tại 01 địa bàn huyện phát sinh doanh thu để kê khai vào cột [9].




-  Nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh: Kê khai cho tỉnh nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh nhưng có phát sinh doanh thu bán vé. Trường hợp trong một tỉnh có phát sinh doanh thu bán vé ở nhiều huyện thì chọn 01 địa bàn huyện phát sinh doanh thu để kê khai vào cột [9].



2. Chỉ tiêu [11], [12]: Kê khai địa bàn cấp huyện, tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động bán vé khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động bán vé trên nhiều huyện thuộc một cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ là Cục Thuế thì chọn 1 đơn vị đại diện hoặc một huyện để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động bán vé trên nhiều huyện thuộc 1 cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ là Chi cục Thuế khu vực thì chọn 1 đơn vị đại diện hoặc 1 huyện do Chi cục Thuế khu vực quản lý để kê khai vào chỉ tiêu này.



Mẫu số: 01-3/TTĐB





(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)




















































































































































































Mẫu số: 01-1/TBH



Phụ lục



HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM, CHỨNG TỪ TÁI BẢO HIỂM THEO TỔ CHỨC NHẬN TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI 



(Kèm theo Tờ khai thuế mẫu: 01/TBH)







[01] Kỳ tính thuế: Quý..........năm ..….



[02]  Lần đầu                              [03] Bổ sung lần thứ:...         



	







				STT



				Tên tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài 



				Nước cư trú 



				Địa chỉ trụ sở chính ở nước ngoài 



				Loại Hợp đồng



				Hợp đồng/Chứng từ tái bảo hiểm



				Thời gian thực hiện hợp đồng



				Phí bảo hiểm 



				Doanh thu từ hoạt động tái bảo hiểm 







				



				



				



				



				



				Số



				Ngày



				Từ ngày



				Đến ngày



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)







				1



				Tổ chức X



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				A: Hợp đồng TBH P&I



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				Hợp đồng/ Chứng từ tái



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				…….



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				B: Hợp đồng TBH kỹ thuật



				



				



				



				



				



				







				2



				Tổ chức X



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				A: Hợp đồng TBH P&I



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				…….



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				B: Hợp đồng TBH kỹ thuật



				



				



				



				



				



				







				



				…



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				Tổng cộng => số liệu này được tổng hợp lên chỉ tiêu [10] trên tờ khai 01/TBH)











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.







				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:…….



Chứng chỉ hành nghề số:.......



				............., ngày ......tháng .......năm .......



NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)






































Mẫu số: 01/TBH







CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



______________________________________







TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP



ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NHẬN TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI







[01]  Kỳ tính thuế:  Quý..........năm ..….



[02]  Lần đầu:[endnoteRef:1]                [03] Bổ sung lần thứ:…    [1:  Điền X vào ô nếu lần đầu khai thuế trong kỳ tính thuế.] 




 



[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:	



[05] Mã số thuế nộp thay của bên Việt Nam[endnoteRef:2]: 	 [2:  Điền đầy đủ mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và khai thuế thay cho tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài.] 




[06] Tên đại lý thuế (nếu có)[endnoteRef:3]: 	    [3:  Điền tên của đại lý thuế, nếu trong trường hợp khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm thông qua đại lý thuế.] 




[07] Mã số thuế[endnoteRef:4]:	 [4:  Điền đầy đủ mã số thuế của đại lý thuế (nếu có).] 




[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số.........................................ngày............................







				



				



				



				Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam







				STT



				Chỉ tiêu



				Mã chỉ tiêu



				Số phát sinh quý này[endnoteRef:5] [5:  Điền số tiền phát sinh trong quý tính thuế tương ứng với hướng dẫn tại cột Chỉ tiêu.] 




				Số luỹ kế năm[endnoteRef:6] [6:  Điền số tiền lũy kế phát sinh trong năm tính thuế tương ứng với hướng dẫn tại cột Chỉ tiêu.] 








				I



				[endnoteRef:7]Tổng doanh thu [09]=[10]+[11] [7:  Tổng doanh thu tại chỉ tiêu [09] bằng doanh thu từ hoạt động tái bảo hiểm (tại chỉ tiêu [10] cộng với doanh thu khác (tại chỉ tiêu [11]).] 




				[09]



				



				







				1



				Doanh thu từ hoạt động tái bảo hiểm



				[10]



				



				







				2



				Doanh thu khác



				[11]



				



				







				II



				[endnoteRef:8] Các khoản giảm trừ doanh thu [8:  Các khoản giảm trừ doanh thu (tại chỉ tiêu [12]) bằng các khoản thu hộ (tại chỉ tiêu [13]) cộng với các khoản chi khác (tại chỉ tiêu [14]).] 




[12]=[13]+[14]



				[12]



				



				







				1



				Các khoản thu hộ



				[13]



				



				







				2



				Các khoản chi khác 



				[14]



				



				







				III



				[endnoteRef:9]Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp [15]=[09]-[12] [9:  Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (tại chỉ tiêu [15]) bằng tổng doanh thu (tại chỉ tiêu [09] trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu (tại chỉ tiêu [12]).] 




				[15]



				



				







				IV



				Tỷ lệ (%) thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu chịu thuế



				[16]



				



				







				V



				[endnoteRef:10]Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ [17]=[15]x[16] [10:  Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ (tại chỉ tiêu [17] bằng doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (tại chỉ tiêu [15]) nhân Tỷ lệ (%) thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu chịu thuế (tại chỉ tiêu [16]).] 




				[17]



				



				







				VI



				[endnoteRef:11]Số thuế miễn, giảm trong kỳ [18]=[19]+[20] [11:  Số thuế miễn giảm trong kỳ (tại chỉ tiêu [18]) bằng Số thuế miễn, giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (tại chỉ tiêu [19]) cộng với số thuế miễn, giảm khác (tại chỉ tiêu [20]).] 




				[18]



				



				







				1



				Số thuế miễn, giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần



				[19]



				



				







				2



				Số thuế miễn, giảm khác



				[20]



				



				







				VII



				[endnoteRef:12]Số thuế phải nộp trong kỳ [21]=[17]-[18] [12:  Số thuế phải nộp trong kỳ (tại chỉ tiêu [21]) bằng Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ (tại chỉ tiêu [17]) trừ đi số thuế miễn, giảm trong kỳ (tại chỉ tiêu [18]).] 




				[21]



				



				











Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.



				



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ



Họ và tên:…….



Chứng chỉ hành nghề số:.......



				...., ngày .......tháng …....năm …



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu/Ký điện tử)











2











4
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP




(Áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)




[01] Kỳ tính thuế: Năm .......




[02] Lần đầu:                [03] Bổ sung lần thứ:…




1. Người nộp thuế:


                     




[04] Họ và tên: .........................................................
[05] Mã số thuế: 




[05a] Số định danh cá nhân: ……………………................................





[06] Địa chỉ: ....…………………………………………………………………………………………...........................





[06.1] Tổ/thôn: ............................... [06.2] Xã/phường/đặc khu: ...................
[06.4] Tỉnh/Thành phố: ................




[07] Điện thoại: ....................................................................................





2. Đại lý thuế (nếu có):

                     




[08] Tên đại lý thuế: .............................................. 
[09] Mã số thuế: 




         [10] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ...................................... Ngày: ............................................




3. Kê khai tổng hợp tại *: ……………………. [11] Xã/phường/đặc khu: .................... [12] Tỉnh/Thành phố: ............. [13] Hạn mức đất lựa chọn:….. m2




4. Tổng hợp các thửa đất trong cùng Tỉnh/Thành phố:




Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam  




				Thửa đất chịu thuế



				



				Diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận



				Giá 1 m2 đất



				Diện tích trong hạn mức (m2)




(thuế suất 0,03%)



				Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức (m2) 




(thuế suất 0,07%)



				Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (m2)




(thuế suất 0,15%)



				Số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp



				Số thuế phải nộp trên thông báo (chưa trừ miễn, giảm thuế)







				Số nhà



				Đường/Phố



				Thôn/tổ



				Xã/phường/




đặc khu



				



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)







				A



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				TỔNG CỘNG



				



				



				



				



				



				



				[14]=Tổng cột (11)



				[15] =Tổng cột (12)











(* Kê khai thửa đất thuộc địa bàn lựa chọn hạn mức trước. Thứ tự kê khai các thửa đất ảnh hưởng đến giá trị diện tích vượt hạn mức và số thuế phải nộp)




[16] Số thuế chênh lệch kê khai phải nộp {[16]=[14] – [15]}: ………..................................... đồng.




Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.



				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:.............................




Chứng chỉ hành nghề số:......



				..., ngày....... tháng....... năm.......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Ghi chú:




- Cột (6): Diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận được tổng hợp từ số liệu nêu tại mục 3.1 Phần II Thông báo nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mẫu số 01/TB-SDDPNN ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.





    - Cột (11) = (8) x (7) x 0,03% + (9) x (7) x 0,07% + (10) x (7) x 0,15%;




         - Cột (12): Số thuế phải nộp trên thông báo (chưa trừ miễn, giảm thuế) được tổng hợp từ số liệu nêu tại mục 1.1 Phần III Thông báo nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mẫu số 01/TB-SDDPNN ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.










Mẫu số: 03/TKTH-SDDPNN





(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC, Thông tư số 94/2025/TT-BTC))
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Phụ lục



BẢNG XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TTĐB) ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA NGUYÊN LIỆU MUA VÀO, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU



(Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB)




[01] Kỳ tính thuế: Tháng.......... năm...........




[02] Lần đầu:  (              [03] Bổ sung lần thứ:…



[04] Tên người nộp thuế:............................................................................................




[05] Mã số thuế: 
   





I. Bảng tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được khấu trừ của nguyên liệu mua vào, nhập khẩu sản xuất hàng chịu thuế TTĐB:




     Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam




				STT



				Chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB



				Tên hàng hóa 



				Đơn vị tính



				Số lượng nguyên vật liệu mua vào, nhập khẩu



				Số thuế TTĐB đã nộp








				Số lượng tiêu thụ trong kỳ 



				Lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ 



				Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào



				Số thuế TTĐB đầu vào chưa được khấu trừ kỳ trước chuyển sang



				Số thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ trong kỳ tương ứng hàng hóa bán ra trong kỳ



				Thuế TTĐB chưa được khấu trừ chuyển kỳ sau











				



				Ký hiệu



				Số



				Ngày, tháng, năm phát hành



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)



				(12)



				(13)=(9)x(10)x(11) và (13)≤ (8)+(12) 



				(14)=(8)+(12)-(13)>0







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				Tổng cộng



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











II. Bảng tính thuế TTĐB được khấu trừ của hàng hóa nhập khẩu:




Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam




				STT



				Chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB



				Tên hàng hóa 



nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB 



				Đơn vị tính



				Số lượng đơn vị hàng hóa nhập khẩu



				Số thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu đã nộp



				Số lượng tiêu thụ trong kỳ



				Số thuế TTĐB đã nộp trên 1 đơn vị hàng hóa nhập khẩu







				Số thuế TTĐB đầu vào chưa được khấu trừ kỳ trước chuyển sang



				Số thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ trong kỳ tương ứng hàng hóa bán ra trong kỳ



				Thuế TTĐB chưa được khấu trừ chuyển kỳ sau







				



				Ký hiệu



				Số



				Ngày, tháng, năm phát hành



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)



				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)=(8)/(7)



				(11) 



				(12)=(9)x(10) và (12)≤(8)+(11) 



				(13)=(8)+(11)-(12) >0







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				Tổng cộng



				



				



				



				



				



				



				



				



				











Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.




				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ




Họ và tên:..................




Chứng chỉ hành nghề số: ..........



				............., ngày ......tháng .......năm .......




NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc




ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ




(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)











Ghi chú:





Cột (12) mục II: Người nộp thuế chỉ được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế tiêu thụ đặc biệt tính được ở khâu bán ra trong nước. Phần chênh lệch không được khấu trừ giữa số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu với số thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra trong nước, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.




Mẫu số: 01-2/TTĐB





(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



















































































































































































